
Tên đăng nhập Tên hiển thị

T02103002 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02045014 Trường Mầm non Lâm Động

T02123001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02065008 Trường mầm non Tân Thành

T02101002 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02138002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02089011 Trường Tiểu học DŨng Tiến

T02105007 Văn phòng HĐND và UBND

T02147006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02150007 Trường Mầm Non Chi Lăng Nam

T02066016 Trường Tiểu học Đặng Cương

T02156007 Tiểu học Bình Lãng

T02088005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02122009 Trường Tiểu học Thanh An

T02111 UBND Phường Phạm Sư Mạnh

T02119017 Trường Tiểu học Thanh Xá

T02147016 Trường THCS Lê Hồng

T02044022 Trường THCS Dương Quan

T02060008 Trường Mầm non Văn Đẩu

T02109006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02093001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02052020 Trường Tiểu học Quán Toan

T02098006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02044017 Trường tiểu học Hoa Động

T02057003 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02086013 Trường Mầm non Vĩnh Phong

T02017005 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ninh giang

T02142003 Ủy ban MTTQ Xã

T02099 UBND Phường Thạch Khôi

T02129009 Trường tiểu học Long Xuyên

T02077012 Trường Tiểu học Tiên Cường

T02121018 Trường Mầm non Tân Việt

T02144009 Trường mầm non An Đức

T02008027 Chi cục Dân số và Trẻ em

T02127013 Trường mầm non Lương Điền

T02057020 Trường THCS Đằng Hải

T02067002 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02005017 Trường THPT Bạch Đằng

T02052016 Trường Tiểu học Đại Bản 1

T02047015 Trường Tiểu Học Phục Lễ

T02123012 Trường tiểu học Thanh Hồng

T02013005 Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Hải Phòng

T02014002 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

T02088010 Trường Mầm non Trung Lập

T02107006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02101012 Trường Tiểu học Chu Văn An

T02090009 Mầm non An Sơn

T02068009 Trường Mầm non An Thái

T02087004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Xã

T02136 UBND Xã Tứ Kỳ

T02141010 Mầm non Hiệp Lực



T02008033 Bệnh viện Phong Chí Linh

T02130002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02058011 Trường MN Nam Hải

T02120004 Phòng Kinh tế Xã

T02134007 Trung tâm Văn hoá Thể thao và Truyền thông xã Gia Phúc

T02007005 Cảng vụ đường thủy nội địa Hải Phòng

T02096016 Trường THCS An Thượng Cơ sở 1

T02064008 Trường Mầm non An Hòa

T02143018 Trường Tiểu học Kiến Quốc

T02008062 Trung tâm Y tế Kim Thành

T02005044 Trường THPT Tiên Lãng

T02146008 Trường mầm non Thanh Miện

T02068011 Trường Tiểu học Nguyễn Đốc Tín

T02005047 Trường THPT Ninh Giang

T02130001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02068002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02080005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02157004 Phòng Văn hóa

T02094005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02013006 Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng

T02108013 Trường Tiểu học Minh Hòa

T02141006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02036 Trường Cao đẳng Kinh tế Hải Phòng

T02067005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02094007 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Phường

T02032 Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

T02090018 THCS Kỳ Sơn

T02105002 Ban Xây dựng Đảng

T02055005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02082009 Trường MN Vinh Quang

T02075008 Trường Mầm non Tú Sơn

T02153004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Xã

T02072002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02071001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02097 UBND phường Nam Đồng

T02046001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02139001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02093017 THCS Ngọc Châu

T02005074 Trường THPT Thanh Miện

T02143010 Trường mầm non Hồng Phong

T02108009 Trường Mầm Non Thái Thịnh

T02121017 Trường Tiểu học Tân Việt

T02072017 Trường TH Trường Sơn

T02125013 Trường THCS Cẩm Văn

T02126016 Trường THCS Cẩm Đông

T02018 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng Hải Phòng

T02090015 Tiểu học Phù Ninh

T02091017 Trường Mầm non Hoàng Châu

T02082 UBND Xã Hùng Thắng

T02046013 Trường Tiểu học An Lư

T02125005 Trường MN Đức Chính

T02053005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường



T02117008 Trường THCS Nam Trung

T02098016 Trung học cơ sở Ngọc Sơn

T02147008 Trường MN Hồng Quang

T02135014 Trường THCS Quang Minh

T02148001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02047018 Trường Tiểu Học Tam Hưng

T02143023 Trường THCS Kiến Quốc

T02154015 Trường Tiểu Học Đồng Cẩm

T02049003 Ủy ban MTTQ Phường

T02152 UBND Xã Lai Khê

T02008001 Văn phòng Sở Y tế thành phố Hải Phòng

T02091019 Trường TH&THCS Hà Sen

T02122010 Trường Mầm non Thanh An

T02126002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02005063 Trường THPT Kinh Môn

T02144 UBND Xã Tân An

T02135011 Trường Tiểu học Nhật Tân

T02052010 Trường THCS An Hưng

T02013001 Văn phòng Sở Nội vụ

T02127019 Trường THCS Ngọc Liên

T02116009 Trường Mầm non Nam Hưng

T02052001 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02057021 Trường THCS Lê Lợi

T02132002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02127006 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02049007 Trung tâm sự nghiệp công Phường

T02032002 Trung tâm Dịch vụ việc làm - Đào tạo - Xúc tiến đầu tư

T02141020 THCS Hiệp Lực

T02127003 Ủy ban MTTQ Xã

T02136001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02091006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Đặc khu

T02071007 Trung tâm sự nghiệp công Xã

T02080014 Trường THCS Quang Phục

T02132009 Trường Mầm Non Gia Lương

T02157013 Trường Mầm non Tân Trào

T02064006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02114007 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông xã

T02097012 Trường tiểu học Nam Đồng

T02059002 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02121013 Trường THCS Việt Hồng

T02017006 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Kim Thành

T02117003 Ủy ban MTTQ Xã

T02080011 Trường Tiểu học Quang Phục

T02049008 Trường Mầm non Lưu Kiếm

T02047005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02131010 Trường Mầm non Thái Dương

T02062011 Trường Mầm non Vạn Hương

T02153015 Trường THCS Ngũ Phúc

T02122 UBND Xã Hà Nam

T02103004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02005007 Trường THPT Đồng Hoà

T02126 UBND Xã Mao Điền



T02091013 Trường Mầm non Xuân Đám

T02005031 Trung tâm Giáo dục kĩ thuật tổng hợp - hướng nghiệp và bồi dưỡng nhà giáo

T02149 UBND Xã Nguyễn Lương Bằng

T02096020 Trường THCS Cẩm Thượng

T02056022 Trường Mầm non Hoa Thuỷ Tiên

T02107005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02129004 Phòng Kinh tế xã

T02051027 Trường THCS Ngô Gia Tự

T02134017 Trường Tiểu học Đoàn Thượng

T02146017 THCS Thanh Miện

T02100010 Trường Mầm non Tứ Minh

T02123 UBND Xã Hà Đông

T02138001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02111016 Trường THCS Phạm Thái

T02081001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02119004 Phòng Kinh tế Xã

T02006008 Trung tâm Tư vấn Điện - Khoáng sản

T02130019 Trường Tiểu học và trung học cơ sở Thái Minh

T02008003 Bệnh viện Kiến An

T02094023 Trường THCS Bình Minh

T02005062 Trường THPT Hồng Quang

T02137023 Trường THCS Quảng Nghiệp

T02119022 Trường Mầm non Thanh Sơn

T02090004 Phòng Kinh tế Xã

T02134 UBND Xã Gia Phúc

T02083019 Trường Tiểu học Nhân Hòa

T02005051 Trường THPT Bình Giang

T02005054 Trường THPT Phả Lại

T02054022 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong

T02151001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02140005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02132020 Trường Tiểu Học Thị Trấn

T02095007 Trung tâm Văn hoá thông tin và truyền thông

T02080004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Xã

T02122004 Phòng Kinh tế xã

T02105010 Phòng Văn hóa - Xã hôi

T02152015 Trường Tiểu Học Việt Hưng

T02005010 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

T02118010 Trường Tiểu học An Bình

T02014005 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Phòng

T02155011 Trường TH Quyết Thắng

T02109005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02161 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng

T02112013 Trường Mầm non Tử lạc

T02085 UBND Xã Vĩnh Am

T02074013 Trường tiểu học Minh Tân

T02132026 Trường THCS Thị Trấn

T02102009 Trường mầm non Phả Lại

T02115005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02060009 Trường Mầm non Hoa Cúc

T02054015 Trường THCS An Đà

T02088011 Trường Tiểu học Việt Tiến



T02073008 Trung tâm Chính trị xã

T02135019 Trường MN Quang Minh

T02076001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02056021 Trường Mầm non Vĩnh Niệm

T02126003 Ủy ban MTTQ Xã

T02094021 Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng

T02142019 Trường THCS Ninh Thành

T02099015 Trường THCS Liên Hồng

T02064001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02145010 Trường Mầm Non Thượng Vũ SuD

T02110014 Trường Mầm Non Lê Ninh

T02083014 Trường Mầm non Vinh Quang

T02144001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02055012 Trường Mầm non Hoa Lan

T02045015 Trường Tiểu học Lâm Động

T02109003 Ủy ban MTTQ Phường

T02005018 Trương THPT Quang Trung

T02007 Sở Xây dựng

T02069003 Ủy ban MTTQ Xã

T02146020 THCS Cao Thắng

T02051004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02107012 Trường Tiểu học An Lưu

T02085005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02095015 Trường THCS Cao An

T02126015 Trường tiểu học Cẩm Điền

T02048003 Ủy ban MTTQ Phường

T02154012 Trường Mầm Non Đại Đức

T02053003 Ủy ban MTTQ Phường

T02084001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02046015 Trường Tiểu học Trung Hà

T02054 UBND Phường Gia Viên

T02145005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02128007 Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông Xã

T02046004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02083003 Ủy ban MTTQ Xã

T02055009 Trường Mẫu giáo Kim Đồng I

T02054006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02149019 Trường THCS Nhân Quyền

T02079002 Ủy ban MTTQ Việt Nam Xã Tân Minh

T02080013 Trường Tiểu học Tiên Minh

T02059015 Trường Tiểu học Quán Trữ

T02049017 Trường THCS Lưu Kiếm

T02086018 Trường Tiểu học Vĩnh Phong - Tiền Phong

T02077016 Trường THCS Tự Cường

T02150005 Trung tâm phục vụ HHC xã

T02146012 Mầm non Cao Thắng

T02137003 Ủy ban MTTQ Xã

T02110002 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02147003 Ủy ban MTTQ Xã

T02141015 Tiểu học Hiệp Lực

T02140009 Trường Mầm non Hà Kỳ

T02079007 Trung tâm sự nghiệp công Xã Tân Minh



T02130 UBND Xã Đường An

T02083012 Trường Mầm non Tân Liên

T02051017 Trường MN Trại Chuối

T02008012 Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng

T02054021 Trường Tiểu học Kim Đồng

T02122006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02105014 Trường Mầm non Hoàng Tân

T02099010 Trường MN Gia Xuyên

T02173 Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng

T02132010 Trường Mầm Non Gia Tân

T02119021 Trường THCS Thanh Thủy

T02138006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02084 UBND Xã Nguyễn Bỉnh Khiêm

T02112008 Trường Mầm non Phú Thứ

T02099016 Trường THCS Gia Xuyên

T02049014 Trường Tiểu học Kênh Giang

T02119016 Trường Mầm non Thanh Xá

T02008026 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

T02149006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02148011 Trường THCS Ngô Quyền

T02133009 Trường mầm non Gia Hòa, xã Yết Kiêu

T02072009 Trường Mầm non Sao Sáng

T02081006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02125010 Trường TH Cẩm Văn

T02095006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02060003 Ủy ban MTTQ Phường

T02086014 Trường Tiểu học Đồng Minh

T02147012 Trường Tiểu học Lam Sơn

T02151002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02046009 Trường Mầm non An Lư

T02017009 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bình Giang

T02118003 Ủy ban MTTQ Xã

T02117010 Trường TH Nam Trung

T02138020 Trường Tiểu học Văn Tố

T02103005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02072003 Ủy ban MTTQ Xã

T02091001 Văn phòng Đảng ủy Đặc khu

T02103016 Trường THCS Cộng Hoà

T02122002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02083022 THCS Nhân Hòa - Tam Đa

T02119015 Trường THCS Thanh Khê

T02086011 Trường Mầm non Cộng Hiền

T02160 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên

T02119 UBND xã Thanh Hà

T02008065 Trung tâm Y tế Bình Giang

T02090017 THCS Lại Xuân

T02148013 Trường mầm non Ngô Quyền

T02124001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02092001 Văn phòng Đảng ủy Đặc khu

T02078005 Phòng Kinh tế xã

T02067003 Ủy ban MTTQ Phường

T02055003 Ủy ban MTTQ Phường



T02053017 Trường Tiểu học Nguyễn Du

T02140007 Trường Mầm non Nguyên Giáp

T02055014 Trường Mầm non Nguyễn Công Trứ

T02072006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02152004 Phòng Kinh tế xã

T02060021 Trường THCS Bắc Hà

T02075004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Xã

T02051024 Trường Tiểu học Nguyễn Huệ

T02132022 Trường THCSGia Lương

T02013 Sở Nội vụ Hải Phòng

T02011012 Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao Hải Phòng

T02056012 Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh

T02140008 Trường Mầm non Hà Thanh

T02051003 Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường và các Đoàn thể (Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường, Hội liên hiệp Phụ nữ phường, Hội Cựu chiến binh phường, Liên đoàn lao động phường)

T02152010 Trường Mầm Non Tuấn Việt

T02140015 Trường THCS Hà Kỳ

T02149018 Trường Tiểu học Nhân Quyền

T02051011 Trường MN Hoàng Văn Thụ

T02150015 Trường THCS Chi Lăng Nam

T02068010 Trường Mầm non Chiến Thắng

T02124013 Trường TH Thạch Lỗi

T02148006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02079001 Văn phòng Đảng ủy Xã Tân Minh

T02136013 Trường MN Minh Đức

T02142014 Trường Tiểu Học Tân Hương

T02075009 Trường Mầm non Đoàn

T02052012 Trường MN Sơn Ca

T02005026 Trường THPT Trần Nguyên Hãn

T02070001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02129001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02126004 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02129019 Trường THCS Cổ Bì

T02118015 Trường THCS An Bình

T02126001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02081011 Trường Mầm non Nam Hưng

T02073021 Trường THCS Thuận Thiên

T02107003 Ủy ban MTTQ Phường

T02142004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Xã

T02073016 Trường Mầm non Hữu Bằng

T02105 UBND Phường Trần Nhân Tông

T02114006 Trung tâm Phục vụ hành chính công

T02008054 Trung tâm y tế Quân dân y Bạch Long Vĩ

T02045019 Trường THCS Hoàng Động

T02086005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02069001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02079016 Trường THCS Cấp Tiến - Bạch Đằng

T02150 UBND xã Nam Thanh Miện

T02123003 Ủy ban MTTQ Xã

T02082012 Trường THCS Hùng Thắng

T02078 UBND Xã Tiên Lãng

T02062016 Trường THCS Ngọc Hải

T02010001 Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường



T02100003 Ủy ban MTTQ Phường

T02108001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02125006 Trường Mn Cẩm Vũ

T02140012 Trường Tiểu học Hà Kỳ

T02052017 Trường Tiểu học Đại Bản 2

T02140010 Trường Tiểu học Nguyên Giáp

T02022 Ban Quản lý dự án khu vực Hải An

T02104008 Trường Mầm non Bến Tắm

T02142011 Trường Mầm Non Quyết Thắng

T02063004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02055019 Trường Tiểu học Tân Trào

T02048006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02048009 Trường Mầm non Minh Đức

T02154022 Trường THCS Đại Đức

T02046007 Trung tâm sự nghiệp công Phường

T02094 UBND Phường Lê Thanh Nghị

T02132005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02010016 Ban Quản lý cảng cá, bến cá

T02056002 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02112007 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông phường

T02064013 Trường Tiểu học Lê Thiện

T02060017 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong

T02138018 Trường trung học cơ sở Chí Minh điểm Trường A

T02163 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Hải Dương

T02145006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02166 Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh Nhà

T02117006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02125009 Trường TH Cẩm Vũ

T02123008 Trường mầm non Thanh Quang

T02120008 Trường mầm non Thanh Hải

T02056011 Trường THCS Võ Thị Sáu

T02090010 Mầm non Phù Ninh

T02070011 Trường Tiểu học Quốc Tuấn

T02121009 Trường Tiểu học Hồng Lạc

T02074014 Trường mầm non Đông Phương

T02155001 Văn phòng Đảng ủy

T02146006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02143021 Trường THCS Ninh Hải

T02079018 Trường THCS Đoàn Lập

T02011001 Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

T02058010 Trường Trung học CS Nam Hải

T02099013 Trường TH Gia Xuyên

T02008048 Trung tâm y tế Hải An

T02145022 Trường THCS Văn Hội

T02045007 Trung tâm sự nghiệp công Phường

T02071011 Trường Tiểu học và THCS Trường Thành

T02092009 Ban quản lý khu bảo tồn biển

T02143005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02059006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02111013 Trường Tiểu học Phạm Thái

T02145017 Trường TH Tân Quang II

T02108016 Trường THCS Minh Hòa



T02081002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02099004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị

T02154020 Trường THCS Đồng Cẩm

T02151007 Trường Mầm non Kim Xuyên

T02048012 Trường Tiểu học Minh Đức

T02074001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02153003 Ủy ban MTTQ Xã

T02142016 Trường Tiểu Học Quyết Thắng

T02063011 Trường Tiểu học Hưng Đạo

T02066001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02067009 Trường Tiểu học Hồng Thái

T02095001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02151020 Trường THCS Phú Thái

T02097005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02007004 Trung tâm tư vấn thiết kế, quy hoạch và giám định chất lượng công trình xây dựng

T02017 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng

T02116007 Trung tâm Văn hoá, thể thao và Truyền thông xã

T02128003 Ủy ban MTTQ Xã

T02059026 Trường Mầm Non Nam Hà

T02139014 Trường Tiểu học Phượng Kỳ

T02014001 Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

T02107009 Trường Mầm non An Lưu

T02079004 Phòng Kinh tế Xã Tân Minh

T02136005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02119023 Trường Tiểu học Thanh Sơn

T02136006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02107011 Trường Mầm non Long Xuyên

T02088009 Trường Mầm non Việt Tiến

T02137014 Trường Tiểu học Tân Kỳ

T02105015 Trường Tiểu học - THCS Hoàng Tân

T02093011 MN Trần Hưng Đạo

T02091005 Phòng Văn hóa - xã hội Đặc khu

T02072007 Trung tâm sự nghiệp công Xã

T02102006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02079009 Trường Mầm non Kiến Thiết

T02104012 Trường Tiểu học Bắc An

T02051019 Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương

T02137015 Trường Tiểu học Tái Sơn

T02147001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02049010 Trường Mầm non Kênh Giang

T02061010 Trường Tiểu học Hợp Đức

T02141001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02072001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02039 Trường Cao đẳng nghề Hải Dương

T02106009 Trường mầm non Tân Dân

T02068006 Trung tâm Phục vụ hành chính công

T02066022 Trường THCS Quốc Tuấn

T02091025 Trường TH&THCS Hoàng Châu

T02085007 Trung tâm sự nghiệp công Xã

T02112012 Trường Mầm non Tân Dân

T02065001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02138016 Trường trung học cơ sở An Thanh



T02071012 Trường tiểu học Trường Thọ

T02129007 Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông xã

T02152009 Trường Mầm Non Thượng Vũ Sudico

T02121012 Trường Mầm non Việt Hồng

T02008043 Trung tâm y tế Tiên Lãng

T02092010 Ban quản lý cảng và khu neo đậu tàu

T02132003 Ủy ban MTTQ Xã

T02119006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02109009 MN Thượng Quận

T02048015 Trường Tiểu học Minh Tân

T02048016 Trường Tiểu học Ngũ Lão

T02005023 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi

T02145001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02114017 Trường THCS Nam Sách

T02117005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02012001 Văn phòng Sở Ngoại vụ Thành phố Hải Phòng

T02136010 Trường MN Quang Phục

T02017007 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thanh Hà

T02005077 Trường THPT Cẩm Giàng II

T02005022 Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh

T02073011 Trường THCS thị trấn Núi Đối

T02137025 Trường THCS Đại Hợp

T02128002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02070006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02045017 Trường Mầm non Hoàng Động

T02143015 Trường Tiểu học Hồng Phong

T02132001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02010011 Hạt Quản lý đê điều Thanh Hà

T02008023 Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Hải Phòng

T02095 UBND phường Việt Hoà

T02053007 Trung tâm sự nghiệp công Phường

T02129012 Trường tiểu học Tân Việt

T02121007 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Xã

T02111002 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02099003 Ủy ban MTTQ Phường

T02066017 Trường Tiểu học Bắc Sơn

T02124006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02062007 Trung tâm sự nghiệp công

T02005065 Trường THPT Tuệ Tĩnh

T02006006 Trung tâm Thương mại điện tử Hải Phòng

T02143013 Trường Mầm non Kiến Quốc

T02152014 Trường Tiểu Học Tuấn Việt

T02116011 Trường tiểu học Mạc Thị Bưởi

T02131006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02013002 Ban Dân tộc và Tôn giáo

T02076014 Trường Trung học cơ sở Kiến Phúc

T02054003 Ủy ban MTTQ Phường

T02073020 Trường Tiểu học Thuận Thiên

T02149017 Trường Mầm non Nhân Quyền

T02144010 Trường mầm non Vạn Phúc

T02096005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02053011 Trường Mẫu giáo Sao Sáng 3



T02074007 Trung tâm sự nghiệp công Xã

T02108 UBND Phường Nguyễn Đại Năng

T02055027 Trường THCS Trần Phú

T02133006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã Yết Kiêu

T02056003 Ủy ban MTTQ Phường

T02075001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02127012 Trường mầm non Lương Điền

T02123010 Trường THCS Thanh Quang

T02007009 Ban An toàn giao thông thành phố

T02093007 Trung tâm sự Văn hóa Thể thao và Truyền thông Phường

T02066019 Trường Tiểu học Tân Tiến

T02083013 Trường Mầm non Nhân Hòa

T02017003 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Tứ Kỳ

T02152011 Trường Mầm Non Việt Hưng

T02119020 Trường Tiểu học Thanh Thủy

T02154001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02058004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02151008 Trường Mầm non Phúc Thành

T02119007 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Xã

T02070009 Trường Mầm non Quang Trung

T02083007 Trung tâm sự nghiệp công Xã

T02135021 Trường MN Nhật Tân

T02069006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02076004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Xã

T02124012 Trường TH Cẩm Giang

T02112020 Trường THCS Minh Tân

T02087008 Trường Mầm non Hiệp Hòa

T02065002 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02072005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02056015 Trường Tiểu học Trưng Vương

T02005064 Trường THPT Thanh Miện III

T02070012 Trường Tiểu học Quang Trung

T02157003 Phòng Kinh tế

T02149010 Trường THCS Phạm Kha

T02011004 Đoàn Cải lương

T02172 Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hải Phòng

T02112015 Trường Tiểu học Tử Lạc

T02152013 Trường Mầm Non Cộng Hòa

T02008051 Trung tâm y tế Thuỷ Nguyên

T02174003 Hội Nông dân thành phố

T02078002 Trung tâm Chính trị xã

T02071009 Trường mầm non Trường Thọ

T02051008 Trung tâm sự nghiệp công Phường

T02138017 Trường trung học cơ sở Văn Tố

T02146015 Tiểu học Ngũ Hùng

T02076013 Trường Tiểu học & THCS Du Lễ

T02080006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02059021 Trường Mầm Non Trần Thành Ngọ (Cơ sở 1)

T02112009 Trường Mầm non Minh Tân

T02152017 Trường Tiểu Học Cộng Hòa

T02055010 Trường Mầm non Kim Đồng III

T02086012 Trường Mầm non Tiền Phong



T02066006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02051007 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02111014 Trường THCS An Sinh

T02155010 Trường TH Ái Quốc

T02071005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02058014 Trường Tiểu học Đông Hải 1

T02128004 Phòng Kinh tế Xã

T02114003 Ủy ban MTTQVN Xã

T02063008 Trường Tiểu học Anh Dũng

T02043 Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố

T02114012 Trường Tiểu học Nam sách

T02097011 Trường MN Nam Đồng

T02104004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02111009 Trường MN Hiệp Sơn

T02053001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02081016 Trường THCS Chấn Hưng

T02044023 Trường THCS Lê Ích Mộc

T02112001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02011008 Thư viện thành phố Hải Phòng

T02053015 Trường THCS Lạc Viên

T02071 UBND Xã An Trường

T02048010 Trường Mầm non Gia Minh

T02072 UBND Xã An Lão

T02069014 Trường Tiểu học Tân Viên

T02085016 Trường Tiểu học Cao Minh

T02102005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02144018 Trường THCS Vạn Phúc

T02140002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02054010 Trường Mầm non Sao Sáng 4

T02153013 Trường Tiểu học Kim Tân

T02059008 Trường Tiểu học Nguyễn Du

T02005050 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi

T02152003 Ủy ban MTTQ Xã

T02074004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Xã

T02096002 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02008021 Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên

T02096 UBND Phường Thành Đông

T02050002 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02150011 Trường Tiểu Học Chi Lăng Nam

T02066011 Trường mầm non Nam Sơn

T02011007 Đoàn nghệ thuật Múa Rối

T02149009 Trường Tiểu học Phạm Kha

T02101003 Ủy ban MTTQ Phường

T02068008 Trường Mầm non An Thọ

T02134002 Văn phòng HĐND và UBND Xã Gia Phúc

T02115001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02067015 Trường Mầm non An Đồng II

T02009006 Phòng Công chứng số 1

T02005067 Trường THPT Cẩm Giàng

T02148009 Trường tiểu học Tân Trào

T02093008 MN Ngọc Châu

T02065004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường



T02079017 Trường THCS Kiến Thiết

T02156009 Tiểu học Đại Đồng

T02139007 Trung tâm sự nghiệp công Xã

T02102015 Trường TH&THCS Nhân Huệ

T02003 Thành Uỷ Hải Phòng

T02077009 Trường Mầm non Tiên Cường

T02153001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02110005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02044014 Trường tiểu học Núi Đèo

T02009002 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP Hải Phòng số 1

T02005015 Trường THPT Thuỷ Sơn

T02078017 Trường Tiểu học Tiên Lãng

T02084002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02072015 Trường TH An Thắng

T02086017 Trường Tiểu học Cộng Hiền

T02102010 Trường mầm non Nhân Huệ

T02095003 Ủy ban MTTQ Phường

T02132018 Trường Tiểu Học Tân Tiến

T02128012 Trường Tiểu học Vĩnh Hưng

T02063013 Trường Mầm non Đa Phúc

T02070008 Trường Mầm non Quốc Tuấn

T02005011 Trường THPT Lê Hồng Phong

T02140004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Xã

T02005080 Trường THPT Nam Sách II

T02137018 Trường Tiểu học Dân Chủ

T02061003 Ủy ban MTTQ Phường

T02075007 Trường Mầm non Tân Phong

T02072019 Trường THCS Lương Khánh Thiện

T02122013 Trường THCS Thanh Xuân

T02005040 Trường THPT Cộng Hiền

T02060020 Trường THCS Trần Phú

T02124009 Trường MN Thạch Lỗi

T02057008 Trung tâm Chính trị phường

T02009004 Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước số 1

T02139008 Trường Mầm non Quang Trung

T02048011 Trường Mầm non Gia Đức

T02087001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02134021 Trường Trung học cơ sở Thống Kênh

T02049005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02086015 Trường TH&THCS Hưng Nhân

T02055021 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo

T02105005 Ban Kinh tế ngân sách

T02011011 Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du Lịch Hải Phòng

T02099011 Trường TH Thạch Khôi

T02148002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02089002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02053010 Trường Mẫu giáo Sao Sáng 1 cơ sở 2

T02089005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02101008 Trường mầm non Chí Minh

T02005014 Trường THPT Lý Thường Kiệt

T02048002 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02055025 Trường THCS Hoàng Diệu



T02149002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02088007 Trung tâm sự nghiệp công Xã

T02110013 Trường THCS Thất Hùng

T02122014 Trường Tiểu học Thanh Lang

T02169 Cty TNHH MTV thương mại đầu tư và phát triển đô thị

T02115009 Trường Mầm non Thái Tân

T02061005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường + TT phục vụ công

T02151012 Trường Tiểu học Kim Xuyên

T02055004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02133004 Phòng Kinh tế Xã Yết Kiêu

T02108015 Trường THCS Thái Thịnh

T02145002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02112006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02054014 Trường Mầm non 20-10

T02063001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02105018 Trường THCS Văn Đức

T02150018 Trường THCS Hồng Phong

T02044024 Trường THCS Thủy Đường

T02099005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02119008 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Xã

T02083021 THCS Tân Hưng - Thị trấn

T02044020 Trường THCS Hoa Động

T02057019 Trường THCS Đằng Lâm

T02097003 Ủy ban MTTQ Phường

T02100008 Trung tâm chính trị phường Tứ Minh

T02151010 Trường Mầm non Phú Thái

T02143022 Trường THCS Hồng Phúc

T02008063 Trung tâm y tế Thanh Hà

T02009001 Văn phòng Sở Tư pháp Hải Phòng

T02131003 Ủy ban MTTQ Xã

T02103015 Trường THCS Chu Văn An

T02138005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02100011 Trường Tiểu học Cẩm Đoài

T02134006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã Gia Phúc

T02138011 Trường Mầm non An Thanh

T02063002 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02067013 Trường THCS Đồng Thái

T02156006 Trung học CS Bình Lãng

T02007006 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giao thông vận tải Hải Phòng

T02103010 Trường Mầm non Lê Lợi

T02144005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02162 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Vĩnh Bảo

T02086009 Trường Mầm non Hưng Nhân

T02100002 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02064002 Ủy ban MTTQ Phường

T02118016 Trường Tiểu học và THCS Phú Điền

T02085008 Trường mầm non Cổ Am

T02005070 Trường THPT Đoàn Thượng

T02119010 Trường Mầm non Thanh Hà

T02052002 Ủy ban MTTQ Phường

T02008044 Trung tâm y tế An Lão

T02127009 Trường Mầm Non Cẩm Hưng



T02058015 Trường Tiểu học Nam Hải

T02098 UBND Phường Tân Hưng

T02074016 Trường mầm non Minh Tân

T02051001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02116015 Trường THCS Nam Hưng

T02134015 Trường Tiểu học Hồng Hưng

T02112005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02111003 Ủy ban MTTQ Phường

T02085003 Ủy ban MTTQ Xã

T02144006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02104002 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02101016 Trường THCS Văn An

T02100007 Trung tâm văn hóa, Thể thao và Truyền thông phường Tứ Minh

T02111006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02055023 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố

T02005076 Trường THPT Hà Đông

T02143011 Trường Mầm non Ninh Hải

T02091018 Trường Mầm non Sao Mai

T02142006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02131015 Trường liên cấp Thái Hòa

T02076003 Ủy ban MTTQ Xã

T02147007 Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông xã

T02005056 Trường THPT Phúc Thành

T02139002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02078001 Văn phòng Đảng ủy xã

T02125008 Trường TH Đức Chính

T02006007 Trung tâm tiết kiệm năng lượng

T02065 UBND Phường Dương Kinh

T02080001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02010004 Chi cục Kiểm Lâm

T02109002 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02148 UBND Xã Hải Hưng

T02061001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02096019 Trường Tiểu học Cẩm Thượng

T02012 Sở Ngoại vụ

T02066008 Trường mầm non Quốc Tuấn

T02101010 Trường mầm non Sao Đỏ

T02099008 Trường MN Thạch Khôi

T02072013 Trường TH An Tiến

T02119009 Trường THCS Chu Văn An

T02051028 Trường THCS Trần Văn Ơn

T02095009 Trường Mầm non Lai Cách

T02127 UBND Xã Cẩm Giàng

T02063010 Trường Mầm non Hưng Đạo

T02142008 Trường Mầm Non Ninh Thành

T02157005 Trung tâm sự nghiệp công

T02084008 Trường Mầm non Lý Học

T02058012 Trường MN Đông Hải 1

T02132017 Trường Tiểu Học Gia Tân

T02074006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02074012 Trường tiểu học Đông Phương

T02107017 Trường THCS Hiệp An



T02106014 Trường trung học cơ sở An Lạc

T02005004 Trường THPT Lê Quý Đôn

T02067016 Trường Tiểu học An Đồng

T02145003 Ủy ban MTTQ Xã

T02128017 Trường THCS Hùng Thắng

T02085011 Trường Mầm non Liên Am

T02058003 Ủy ban MTTQ Phường

T02109015 THCS Thượng Quận

T02091020 Trường TH&THCS Xuân Đám

T02076012 Trường Tiểu học Kiến Quốc

T02143016 Trường Tiểu học Ninh Hải

T02122007 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Xã

T02112003 Ủy ban MTTQ Phường

T02126012 Trường tiểu học Tân Trường 1

T02049002 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02049013 Trường Tiểu học Lưu Kiếm

T02171 Quỹ Phát triển đất thành phố Hải Phòng

T02108012 Trường Tiểu học Thái Thịnh

T02008052 Trung tâm y tế Kiến An

T02049009 Trường Mầm Non Lưu Kỳ

T02109014 THCS Hiệp Hòa

T02119011 Trường Tiểu học Thanh Hà

T02140 UBND Xã Nguyên Giáp

T02082001 Văn phòng Đảng ủy xã

T02047001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02008020 Bệnh viện đa khoa Ngô Quyền

T02126019 Trường THCS Cẩm Điền

T02147009 Trường MN Lam Sơn

T02059022 Trường Mầm Non Trần Thành Ngọ (Cơ sở 2)

T02120012 Trường tiểu học Thanh Hải

T02020 Ban Quản lý dự án khu vực Lê Chân

T02060015 Trường Tiểu học Kim Đồng

T02149015 Trường Tiểu học Thanh Tùng

T02101009 Trường mầm non Thái Học

T02082010 Trường TH Hùng Thắng

T02096021 Trường Mầm non Nguyễn Trãi

T02119013 Trường Mầm non Thanh Khê

T02154019 Trường THCS Liên Hòa

T02109012 Tiểu học Thượng Quận

T02096006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02069008 Trường mầm non Thái Sơn

T02033 Trường Đại học Hải Phòng

T02130014 Trường tiểu học Thúc Kháng

T02083008 Trung tâm chính trị xã Vĩnh Bảo

T02123002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02066002 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02047017 Trường Mần non Tam Hưng

T02110016 Trường Mầm Non Thất Hùng

T02109016 THCS An Phụ

T02047020 Trường THPT Nam Triệu

T02120005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02008060 Trung tâm Y tế Tứ Kỳ



T02145008 Trường mầm non xã Hưng Long

T02135002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02103003 Ủy ban MTTQ Phường

T02005033 Trường khiếm thính Hải Phòng

T02054002 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02151017 Trường THCS Kim Xuyên

T02165 Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng

T02005037 Trường THPT Kiến Thụy

T02113009 Trường mầm non Thăng Long

T02137011 Trường Mầm non Quảng Nghiệp

T02117004 Phòng Kinh tế Xã

T02044018 Trường tiểu học Tân Dương

T02142020 Trường THCS Tân Hương

T02116010 Trường Mầm non Hợp Tiến

T02072016 Trường TH Tân Dân

T02128009 Trường Tiểu học Hùng Thắng

T02096004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02145014 Trường Tiểu học Hưng Long

T02157014 Trường Mầm non Đại Hà

T02090003 Ủy ban MTTQ Xã

T02130005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02124018 Trường THCS Cẩm Hoàng

T02130013 Trường tiểu Học Thái Minh

T02061004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02139004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Xã

T02108014 Trường THCS Hiến Thành

T02106005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02144013 Trường tiểu học An Đức

T02135004 Phòng Kinh tế

T02088014 Trường THCS Việt Tiến - Trung Lập

T02005028 Trường THPT Quốc Tuấn

T02141011 Mầm non Đồng Tâm

T02144008 Trường mầm non Tân Phong

T02019 Ban Quản lý dự án khu vực Hồng Bàng

T02064014 Trường THCS An Hòa

T02174002 Thành đoàn thành phố

T02096007 Trung tâm sự Văn hóa Thể thao và Truyền thông Phường

T02056005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02069016 Trường THCS Tân Viên

T02132012 Mầm Non Phương Hưng

T02137020 Trường THCS Tân Kỳ

T02108004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02121011 Trường Tiểu học Việt Hồng

T02073019 Trường Mầm non Thuận Thiên

T02078003 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã

T02119012 Trường THCS Thanh Hà

T02096015 Trường Tiểu học An Thượng cơ sở 2

T02093009 MN Nhị Châu

T02154008 Trường Mầm Non Bình Dân

T02155013 Trường THCS Quyết Thắng

T02057012 Trường Mầm non Tràng Cát

T02005073 Trường THPT Bến Tắm



T02057018 Trường Tiểu học Thành Tô

T02085013 Trường Tiểu học Vĩnh Tiến - Cổ Am

T02136002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02121 UBND Xã Hà Bắc

T02143 UBND xã Khúc Thừa Dụ

T02005049 Trường THPT Thanh Bình

T02063015 Trường THCS Đa Phúc

T02014004 Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Ứng dụng khoa học - công nghệ Hải Phòng

T02156003 Trường THCS Hưng Đạo

T02105004 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

T02087012 Trường Tiểu học Vĩnh Long- Thắng Thủy(cơ sở 1)

T02127017 Trường Mầm non Ngọc Liên

T02149008 Trường mầm non Phạm Kha

T02082002 Văn phòng HĐND và UBND xã

T02081012 Trường Tiểu học Nam Hưng

T02102008 Trường mầm non Cổ Thành

T02073014 Trường Mầm non Thụy Hương

T02079006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã Tân Minh

T02053012 Trường Mẫu giáo Sao Sáng 6 cơ sở 1

T02056018 Trường Mầm non 1-6

T02085012 Trường Mầm non Tam Cường

T02086003 Ủy ban MTTQ Xã

T02097004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02079 UBND Xã Tân Minh

T02076002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02110011 Trường THCSLê Ninh

T02047009 Trường Tiểu Học Lập Lễ

T02013003 Ban Thi đua - Khen thưởng

T02071003 Ủy ban MTTQ Xã

T02145007 Trung tâm sự nghiệp công Xã

T02129010 Trường THCS Long Xuyên

T02008022 Bệnh viện đa khoa Đôn Lương

T02096012 Trường Mầm Non An Thượng cơ sở 1

T02052014 Trường THCS An Hồng

T02103013 Trường Tiểu học Lê Lợi

T02007008 Viện Quy hoạch

T02005053 Trường THPT Hà Bắc

T02017012 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Gia Lộc

T02047019 Trường THCS Tam Hưng

T02119005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02046006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02137001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02008024 Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Phòng

T02105019 Trường THCS Hoàng Tiến

T02100009 Trường Mầm non Cẩm Đoài

T02154009 Trường Mầm Non Liên Hòa

T02074002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02101018 Trường THCS Sao Đỏ

T02079010 Trường Mầm non Đoàn Lập

T02064007 Trung tâm Sự nghiệp công

T02096018 Trường Mầm non Cẩm Thượng

T02078016 Trường Tiểu học Tiên Thanh



T02050001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02101004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02141019 THCS Ninh Giang

T02111004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02168 Công ty TNHH MTV Xổ Số kiến thiết Hải Dương

T02108006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02076008 Trường Mầm non Ngũ Phúc

T02100004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02137012 Trường Mầm non Dân Chủ

T02006004 Chi cục Quản lý Thị Trường

T02111005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02123014 Trường mầm non Thanh Cường

T02143020 Trưởng THCS Hồng Phong

T02090013 Tiểu học An Sơn

T02077003 Ủy ban MTTQ VN xã

T02078019 Trường THCS Quyết Tiến

T02150006 Trung tâm VH-TT xã

T02112021 Trường THCS Phú Thứ

T02008055 Trung tâm y tế Gia Lộc

T02064011 Trường Tiểu học An Hòa

T02117012 Trường THCS Hiệp Cát

T02110009 Trường Tiểu học Bạch Đằng

T02146013 Tiểu học Thanh Miện

T02108003 Ủy ban MTTQ Phường

T02051018 Trường Tiểu học Bạch Đằng

T02089009 Trường Mầm non Giang Biên

T02052019 Trường MN Quán Toan

T02113012 Trường tiểu học Thăng Long

T02005016 Trường THPT Trần Hưng Đạo

T02144004 Phòng Kinh tế Xã

T02133016 Trường tiểu học Thống Nhất, xã Yết Kiêu

T02046014 Trường Tiểu học Thủy Triều

T02133005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Yết Kiêu

T02121008 Trường THCS Hồng Lạc

T02068005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02074009 Trường THCS Đại Đồng Đông Phương (cở sở 2)

T02090016 THCS Phan Chu Trinh

T02145024 Trường THCS Tân Quang II

T02047012 Trường Tiểu Học Phả Lễ

T02061015 Trung tâm sự nghiệp công

T02046008 Trường Mầm non Thủy Triều

T02129005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02053002 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02084010 Trường Mầm non Trấn Dương

T02113003 Ủy ban MTTQ Xã

T02132024 Trường THCS Lê Thanh Nghị

T02112018 Trường Tiểu học Duy Tân

T02118011 Trường Tiểu học An Lâm

T02152016 Trường Tiểu Học Cổ Dũng

T02148014 Trường THCS Đoàn Kết

T02141023 THCS Hồng Dụ

T02059018 Trường Mầm Non Bắc Sơn



T02044010 Trường mầm non Hoa Động

T02010008 Hạt Quản lý đê điều Ninh Thanh

T02094016 Trường Tiểu học Đặng Quốc Chinh

T02077007 Trung tâm sự nghiệp công xã Quyết Thắng

T02090006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02121004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Xã

T02106003 Ủy ban MTTQ Phường

T02124002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02005060 Trường THPT Quang Trung

T02059007 Trung tâm sự nghiệp công

T02084007 Trung tâm Cung ứng dịch vụ thiết yếu và Quản lý di tích xã Nguyễn Bỉnh Khiêm

T02074005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02115003 Ủy ban MTTQ Xã

T02106012 Trường tiểu học Tân Dân

T02008028 Bệnh viện đa khoa Hải Dương

T02146007 Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông xã

T02114004 Phòng Kinh tế

T02082011 Trường TH Vinh Quang

T02136009 Trường MN Minh Đức

T02014003 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Hải Phòng

T02141009 Mầm non Ninh Giang

T02091004 Phòng Kinh tế Đặc khu

T02150019 UBMTTQ xã

T02057 UBND Phường Hải An

T02056 UBND Phường An Biên

T02064003 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02098012 Tiểu học Tân Hưng

T02073017 Trường Tiểu học Hữu Bằng

T02059009 Trường Tiểu học Trần Thành Ngọ

T02083005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02135009 Trường Tiểu học Quang Minh

T02154014 Trường Tiểu Học Liên Hòa

T02107001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02060005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02051026 Trường THCS Bạch Đằng

T02133018 Trường THCS Lê Lợi, xã Yết Kiêu

T02100001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02087016 TrườngTHCS Hiệp Hòa- Hùng Tiến (cơ sở 1)

T02147013 Trường Tiểu học Lê Hồng

T02052015 Trường MN Đại Bản

T02091023 Trường TH&THCS Phù Long

T02055022 Trường Tiểu học Dư Hàng

T02046010 Trường Mầm non Trung Hà

T02137017 Trường Tiểu học Quảng Nghiệp

T02157008 Trường THCS Đại Hà

T02058006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02111012 Trường Tiểu học Hiệp Sơn

T02130018 Trường THCS Vũ Hữu

T02102003 Ủy ban MTTQ Phường

T02066015 Trường Tiểu học Quốc Tuấn

T02147011 Trường Tiểu học Hồng Quang

T02152019 Trường Tiểu Học Thượng Vũ



T02143024 Trường THCS Đông Xuyên

T02113004 Phòng Kinh tế xã

T02060 UBND Phường Phù Liễn

T02054004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02057007 Trung tâm sự nghiệp công phường

T02132014 Trường Mầm Non Thị Trấn

T02070003 Ủy ban MTTQ Xã

T02127005 Phòng Kinh tế Xã

T02051029 Trường THCS Hồng Bàng

T02044005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02128014 Trường THCS Vĩnh Hưng

T02061007 Trường Mầm non Hợp Đức

T02071004 Phòng Kinh tế Xã

T02008053 Trung tâm y tế Dương Kinh

T02139005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02073 UBND Xã Kiến Thụy

T02154006 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02151019 Trường THCS Kim Liên

T02061009 Trường Mầm non Bàng La

T02118001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02005032 Trường nuôi dạy trẻ em Khiếm thị

T02046012 Trường Tiểu học Hòa Bình

T02132011 Trường Mầm Non Hoa Hồng

T02109008 MN Hiệp Hòa

T02116014 Trường THCS Mạc Thị Bưởi

T02046005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02149003 Ủy ban MTTQ Xã

T02142010 Trường Mầm Non Nghĩa An

T02143012 Trường Mầm non Hồng Phúc

T02077010 Trường Mầm non Tự Cường

T02008050 Trung tâm y tế Lê Chân

T02129018 Trường tiểu học Cổ Bì

T02125 UBND Xã Tuệ Tĩnh

T02066003 Ủy ban MTTQ Phường

T02101 UBND Phường Chu Văn An

T02072008 Trường Mầm non An Tiến

T02006 Sở Công thương

T02174004 Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố

T02017008 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cẩm Giàng

T02065005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02153 UBND Xã An Thành

T02046017 Trường THCS Hòa Bình

T02086008 Trường Mầm non Đồng Minh

T02087013 Trường Tiểu học Hiệp Hòa

T02005068 Trường THPT Nhị Chiểu

T02152021 Trường THCS Việt Hưng

T02082005 Phòng Văn hóa - Xã hội xã

T02124007 Trung tâm sự nghiệp công Xã

T02060011 Trường Mầm non Hoa Phượng

T02008045 Trung tâm y tế Kiến Thụy

T02095002 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02123011 Trường mầm non Thanh Hồng



T02063012 Trường THCS Hưng Đạo

T02121005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02152025 Trường THCS Cổ Dũng

T02050015 Tiểu học Chính Mỹ

T02003002 Ban Kiểm tra Thành Uỷ

T02107010 Trường Mầm non Hiệp An

T02107002 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02090014 Tiểu họcKỳ Sơn

T02059020 Trường Mầm Non Quán Trữ

T02008 Sở Y tế thành phố Hải Phòng

T02135001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02083002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02005 Sở Giáo dục và Đào tạo

T02094026 Trường THCS Lê Quý Đôn

T02070010 Trường Mầm non Quang Hưng

T02120017 Trường tiểu học An Phượng

T02146009 Mầm non Thanh Miện

T02099012 Trường TH Liên Hồng

T02011 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

T02083017 Trường Tiểu học Tân Hưng

T02060018 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng

T02083018 Trường Tiểu học Tân Liên

T02116012 Trường tiểu học Nam Hưng

T02059017 Trường Tiểu học Đồng Hòa

T02148005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02145019 Trường THCS Hưng Thái

T02131 UBND Xã Thượng Hồng

T02132008 Trường Mầm Non Gia Khánh

T02050011 Mầm non Cao Nhân

T02085006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02133008 Trường mầm non Lê Lợi, xã Yết Kiêu

T02117001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02142012 Trường Mầm Non Ứng Hòe

T02079014 Trường Tiểu học Cấp Tiến

T02113008 Trường mầm non Quang Thành

T02110003 Ủy ban MTTQ Phường

T02055029 Trường THCS Tô Hiệu

T02126011 Trường tiểu học Cẩm Đông

T02136004 Phòng Kinh tế xã

T02135012 Trường Tiểu học Đồng Quang

T02143009 Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thông xã

T02097001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02128001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02117009 Trường Mầm non Hiệp Cát

T02003006 Đảng ủy Các cơ quan đảng thành phố

T02095011 Trường Tiểu Học Việt Hoà

T02068004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Xã

T02133003 Ủy ban MTTQ Xã Yết Kiêu

T02005034 Trường THPT Toàn Thắng

T02070015 Trường Tiểu học và THCS Quang Hưng

T02098013 Tiểu học Ngọc Sơn

T02133 UBND Xã Yết Kiêu



T02093015 TH Tô Hiệu

T02084005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02093005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02124014 Trường TH Cẩm Hoàng

T02058013 Trường MN Đông Hải 2

T02058001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02132015 Trường Tiểu Học Gia Khánh

T02156012 Mầm non Đại Sơn

T02083016 Trường Tiểu học Tam Đa

T02050020 THCS Chính Mỹ

T02156001 VP HĐND và UBND xã

T02057015 Trường Tiểu học Đằng Lâm

T02094010 Trường Mầm non Lê Thanh Nghị

T02049015 Trường Tiểu học Đông Sơn

T02146019 THCS Ngũ Hùng

T02087015 Trường Tiểu học Hùng Tiến

T02064015 Trường THCS Hồng Phong

T02109011 Tiểu học Hiệp Hòa

T02060002 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02053013 Trường Mẫu giáo Sao Sáng 6 cơ sở 2

T02045001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02058007 Trung tâm sự nghiệp công phường

T02065015 Trung tâm sự nghiệp công Phường

T02124016 Trường THCS Cẩm Giang

T02047022 Trạm Y tế Phường Nam Triệu 2

T02115002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02008042 Trung tâm y tế An Dương

T02132023 Trường THCSGia Tân

T02142015 Trường Tiểu Học Nghĩa An

T02068001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02157007 Trường THCS Tân Trào

T02120011 Trường mầm non An Phượng

T02067008 Trường Mầm non Hồng Thái

T02111011 Trường Tiểu học An Sinh

T02110004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02051010 Trường MN Hạ Lý

T02109 UBND Phường Trần Liễu

T02152005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02122012 Trường Mầm non Thanh Xuân

T02059024 Trường Mâm Non Đồng Hòa (Cơ sở 2)

T02056008 Trường THCS Lê Chân

T02005038 Trường THPT Nguyễn Khuyến

T02111015 Trường THCS Hiệp Sơn

T02069 UBND Xã An Khánh

T02085009 Trường mầm non Cao Minh

T02141005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02130003 Ủy ban MTTQ Xã

T02070005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02057005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02138007 Trung tâm sự nghiệp công Xã (Trung tâm VHTT&TT)

T02008047 Trung tâm y tế Đồ Sơn

T02127018 Trương Tiểu học Ngọc Liên



T02011010 Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc

T02135005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02145020 Trường THCS Hưng Thái

T02001003 Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố

T02118005 Trung tâm văn hoá, Thể thao và truyền thông

T02098007 Trung tâm sự nghiệp công Phường

T02142005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02099002 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02081010 Trường Mầm non Bắc Hưng

T02128019 Trường Mầm non Vĩnh Hồng

T02136014 Trường MN Quang Phục

T02054017 Trường THCS Lê Hồng Phong

T02066025 Trường THCS Nam Sơn

T02005021 Trường THPT Ngô Quyền

T02045 UBND Phường Thiên Hương

T02072018 Trường THCS An Tiến

T02112014 Trường Tiểu học Minh Tân

T02112010 Trường Mầm non Duy Tân

T02047 UBND Phường Nam Triệu

T02084012 Trường Tiểu học Trấn Dương

T02130017 Trường THCS Thúc Kháng

T02051009 Trường MN Minh Khai

T02098010 Mầm non Ngọc Sơn

T02120007 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Xã

T02008064 Trung tâm Y tế Ninh Giang

T02125007 Trường MN Cẩm Văn

T02154018 Trường THCS Bình Dân

T02010014 Trung tâm Quan trắc Môi trường

T02123016 Trường THCS Thanh Cường

T02060001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02054005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02100012 Trường Tiểu học Tứ Minh

T02001 Văn phòng UBND Thành phố Hải Phòng (đơn vị tổng hợp)

T02050017 Tiểu học Mỹ Đồng

T02101015 Trường Tiểu học Sao Đỏ

T02017010 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực Nam Sách

T02103001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02127016 Trường THCS Lương Điền

T02086007 Trung tâm sự nghiệp công Xã

T02151011 Trường Mầm non Kim Anh

T02056009 Trường THCS Vĩnh Niệm

T02047004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02092 UBND Đặc khu Bạch Long Vĩ

T02131004 Phòng Kinh tế Xã

T02084009 Trường Mầm non Hòa Bình

T02100014 Trường Trung học cơ sở Tứ Minh

T02045003 Ủy ban MTTQ Phường

T02102004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02045004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02137002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02105017 Trưởng Tiểu học Hoàng Tiến

T02057017 Trường Tiểu học Tràng Cát



T02010 Sở Nông nghiệp và Môi Trường

T02134004 Phòng Kinh tế xã Gia Phúc

T02071010 Trường mầm non Bát Trang

T02084003 Ủy ban MTTQ Xã

T02117015 Trường TH&THCS Nam Chính

T02005048 Trường THPT Nam Sách

T02138010 Trường Tiểu học Chí Minh II

T02102011 Trường tiểu học Cổ Thành

T02139019 Trường THCS Tiên Động

T02049012 Trường Mầm Non Liên Khê

T02122019 Trường THCS Liên Mạc

T02129003 Ủy ban MTTQ Xã

T02151013 Trường Tiểu học Phúc Thành

T02106010 Trường mầm non Đồng Lạc

T02101017 Trường THCS Chí Minh

T02134001 Văn phòng Đảng ủy Xã Gia Phúc

T02087 UBND Xã Vĩnh Hòa

T02102002 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02091027 Trường TH&THCS Đoàn Đức Thái

T02123004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Xã

T02143014 Trường Mầm non Đông Xuyên

T02008017 Trung tâm Giám định y khoa Hải Phòng

T02093 UBND Phường Hải Dương

T02143007 Trung tâm sự nghiệp công Xã

T02078008 Trung tâm Sự nghiệp công xã

T02137004 Phòng Kinh tế xã

T02055015 Trường Mầm non Kênh Dương

T02155 UBND Phường Ái Quốc

T02110015 Trường Mầm Non Bạch Đằng

T02134009 Trường Mầm non Hoàng Diệu

T02005041 Trường THPT Tô Hiệu

T02073007 Trung tâm sự nghiệp công Xã

T02126017 Trường THCS Tân Trường

T02054016 Trường THCS Chu Văn An

T02082007 Trung tâm sự nghiệp công Xã

T02106 UBND Phường Lê Đại Hành

T02153011 Trường Tiểu học Kim Đính

T02134013 Trường Tiểu học Toàn Thắng

T02116008 Trường Mầm non Mạc Thị Bưởi

T02117016 Trường MN Quốc Tuấn

T02094015 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

T02141021 THCS Đồng Tâm

T02078014 Trường Tiểu học Quyết Tiến

T02008056 Trung tâm Y tế Nam Sách

T02141 UBND Xã Ninh Giang

T02099007 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 
 Truyền thông

T02141022 THCS Vĩnh Hoà

T02131014 Trường THCS Thái Dương

T02150002 Văn phòng HĐND&UBND xã

T02122017 Trường Tiểu học Liên Mạc

T02093012 TH Ngọc Châu

T02059012 Trường THCS Bắc Sơn



T02103006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02115008 Trường Mầm non An Sơn

T02137006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02109013 Tiểu học An Phụ

T02066020 Trường Tiểu học An Dương

T02094009 Trường Mầm non Trần Phú

T02115015 Trường THCS Thái Tân

T02145011 Trường Mầm non Tân Quang

T02105016 Trường Tiểu học Văn Đức

T02123007 Trung tâm sự nghiệp công Xã

T02152008 Trường Mầm Non Lai Vu

T02118007 Trường Mầm non An Lâm

T02091011 Trường Mầm non Sơn Ca

T02100015 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ

T02174005 Hội Cựu chiến binh thành phố

T02106002 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02088006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02045018 Trường Tiểu học Hoàng Động

T02123018 Trường tiểu học Vĩnh Lập

T02152012 Trường Mầm Non Cổ Dũng

T02079003 Văn phòng HĐND và UBND Xã Tân Minh

T02050009 Mầm non Hợp Thành

T02005079 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

T02079005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Tân Minh

T02044015 Trường tiểu học Thủy Đường

T02150001 Văn phòng Đảng ủy xã

T02142018 Trường Tiểu Học Ứng Hòe

T02010010 Hạt Quản lý đê điều Kim Thành

T02157002 Trung tâm phục vụ HCC

T02096008 Trường Mầm non Bình Hàn

T02097008 Trường MN Tiền Tiến

T02120009 Trường mầm non Tân An

T02095005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02128008 Trường Mầm non Vĩnh Hưng

T02124010 Trường MN Cẩm Hoàng

T02120015 Trường trung học cơ sở Thanh Hải

T02067011 Trường Mầm non Đồng Thái

T02129017 Trường mần non Cổ Bì

T02048017 Trường THCS Trần Nhật Duật

T02094017 Trường Tiểu học Bình Minh

T02153014 Trường THCS Kim Đính

T02141008 Trung tâm sự nghiệp công Xã

T02066026 Trường THCS Tân Tiến

T02131002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02124003 Ủy ban MTTQ Xã

T02089003 Ủy ban MTTQ Xã

T02126005 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02093003 Ủy ban MTTQ Phường

T02057022 Trường THCS Tràng Cát

T02100005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02005009 Trường THPT Nguyễn Trãi

T02005006 Trường THPT Lê Chân



T02102007 Trung tâm sự nghiệp công Phường

T02008039 Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Dương

T02123017 Trường mầm non Vĩnh Lập

T02094002 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02131011 Trường tiểu học Bình Xuyên

T02055028 Trường THCS Trương Công Định

T02117011 Trường MN Nam Chính

T02080017 Trường mầm non Toàn Thắng

T02156010 Tiểu học Kỳ Sơn

T02008016 Trung tâm Pháp y Hải Phòng

T02143006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02086 UBND Xã Vĩnh Hải

T02048008 Trường Mầm non Ngũ Lão

T02095014 Trường THCS Việt Hoà

T02134012 Trường Mầm non Đoàn Thượng

T02010009 Hạt Quản lý đê điều Nam Sách

T02091009 Ban quản lý các Vịnh thuộc quần đảo Cát Bà

T02075 UBND Xã Kiến Hải

T02088012 Trường Tiểu học Trung Lập

T02130006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02135018 Trường MN Phạm Trấn

T02139006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02075002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02091028 Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi

T02005002 Trường THPT Trần Phú

T02028 Ban Quản lý dự án khu vực Kiến Thuỵ

T02126009 Trường MN Cẩm Phúc

T02099014 Trường THCS Thạch Khôi

T02133010 Trường mầm non Trùng Khánh, xã Yết Kiêu

T02053 UBND Phường Ngô Quyền

T02091016 Trường Mầm non Văn Phong

T02079008 Trường Mầm non Cấp Tiến

T02044008 Trường mầm non Thủy Sơn

T02092002 Văn phòng UBND Đặc khu

T02064012 Trường Tiểu học Hồng Phong

T02004002 Trung tâm Tư vấn và dịch vụ Tài chính Hải Phòng

T02112 UBND Phường Nhị Chiểu

T02115012 Trường Tiểu học Thái Tân

T02094011 Trường Mầm non Tân Bình

T02156002 Trung tâm phục vụ HCC

T02120016 Trường trung học cơ sở Tân An

T02137007 Trung tâm sự nghiệp công Xã (Trung tâm VHTT&TT)

T02015 Thanh tra Thành phố Hải Phòng

T02078012 Trường Mầm non Tiên Lãng

T02104015 Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông phường

T02113016 Trường THCS Lạc Long

T02151021 Trường THCS Kim Anh

T02158 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải

T02121003 Ủy ban MTTQ Xã

T02050016 Tiểu học Cao Nhân

T02113014 Trường THCS Quang Thành

T02121010 Trường Mầm non Hồng Lạc



T02084013 Trường THCS Lý Học-Liên Am-Cao Minh

T02091015 Trường Mầm non thị trấn Cát Hải

T02024 Ban Quản lý dự án khu vực Đồ Sơn

T02005020 Trường THPT Phạm Ngũ Lão

T02113005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02063006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02063005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02081009 Trường Mầm non Đông Hưng

T02047002 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02131001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02110010 Trường Tiểu học Thất Hùng

T02099001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02142007 Trung tâm sự nghiệp công Xã

T02129002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02057004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02129013 Trường THCS Tân Việt

T02131008 Trường Mầm non Bình Xuyên

T02105012 Trường Mầm non Văn Đức

T02037 Trường Cao đẳng Hàng hải và đường thuỷ I

T02077008 Trường Mầm non Đại Thắng

T02121002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02094012 Trường Mầm non Thanh Bình

T02106007 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông phường

T02027 Ban Quản lý dự án khu vực An Lão

T02113006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02142017 Trường Tiểu Học Ninh Hòa

T02035 Trường Cao đẳng Công nghiệp Hải Phòng

T02088004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Xã

T02148007 Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông xã

T02132013 Trường Mầm Non Tân Tiến

T02052006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02108005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02089013 Trường Tiểu học Vĩnh An

T02071006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02066028 Trường THCS Lê Lợi

T02076 UBND Xã Nghi Dương

T02049 UBND Phường Lưu Kiếm

T02070014 Trường THCS Quang Trung

T02054024 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

T02137016 Trường Tiểu học Ngọc Kỳ

T02117 UBND Xã Trần Phú

T02146003 Ủy ban MTTQ Xã

T02054018 Trường THCS Lý Tự Trọng

T02044013 Trường mầm non Sao Mai

T02011002 Bảo Tàng Hải Phòng

T02099009 Trường MN Liên Hồng

T02048007 Trường Mầm non Minh Tân

T02142021 Trường THCS Nghĩa An

T02045013 Trường THCS Kiền Bái

T02055011 Trường Mẫu giáo Kim Đồng IV

T02004001 Văn phòng Sở Tài chính thành phố Hải Phòng

T02153002 Văn phòng HĐND và UBND Xã



T02154021 Trường THCS Tam Kỳ

T02051023 Trường Tiểu học Ngô Gia Tự

T02005005 Trường THPT Lý Thánh Tông

T02063003 Ủy ban MTTQ Phường

T02114018 Trường THCS Nam Hồng

T02155008 Trường MN Ái Quốc

T02004 Sở Tài chính Hải Phòng

T02010012 Hạt Quản lý đê điều Kinh Môn

T02106013 Trường tiểu học Đồng Lạc

T02008029 Bệnh viện Phụ sản Hải Dương

T02118009 Trường Mầm non Cộng Hoà

T02110001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02045011 Trường Mầm non Kiền Bái

T02153008 Trường Mầm non Kim Đính

T02059025 Trường Mâm Non Hương Sen

T02156005 Trường MN Hưng Đạo

T02097010 Trường THCS Tiền Tiến

T02078004 Văn phòng HĐND và UBND xã

T02096011 Trường THCS Bình Hàn

T02153010 Trường Mầm non Kim Tân

T02081015 Trường Tiểu học Tây Hưng

T02073009 Trường Mầm non Liên cơ

T02104001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02144003 Ủy ban MTTQ Xã

T02149004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Xã

T02149001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02142023 Trường THCS Ứng Hòe

T02107 UBND Phường Kinh Môn

T02107013 Trường Tiểu học Long Xuyên

T02128015 Trường THCS Kẻ Sặt

T02001002 Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố Hải Phòng

T02059001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02085010 Trường mầm non Vĩnh Tiến

T02008015 Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế

T02003003 Ban Tổ chức Thành Uỷ

T02016 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng

T02017011 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Kinh Môn

T02053006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02154 UBND xã Kim Thành

T02121001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02053014 Trường THCS Đà Nẵng

T02116003 Ủy ban MTTQ Xã

T02005082 Trường THPT Đường An

T02118014 Trường THCS An Lâm

T02095004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02087003 Ủy ban MTTQ Xã

T02147005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02094006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02150013 Trường Tiểu Học Thanh Giang

T02051021 Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng

T02103007 Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông phường Trần Hưng Đạo

T02025 Ban Quản lý dự án khu vực Dương Kinh



T02094001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02119002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02067006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02123019 Trường THCS Vĩnh Lập

T02149012 Trường Tiểu học Đoàn Tùng

T02065009 Trường mầm non Hải Thành

T02145021 Trường THCS Văn Giang

T02086021 Trường THCS Tiền Phong - Vĩnh Phong

T02060022 Trung tâm chính trị phường

T02008040 Trung tâm y tế Cát Hải

T02048004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02059016 Trường Tiểu học Quang Trung

T02147004 Phòng Kinh tế xã

T02124005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02104010 Trường Mầm non Bắc An

T02047016 Trường THCS Phục Lễ

T02148010 Trường Mầm non Tân Trào

T02007003 Chi cục Giám định xây dựng

T02059 UBND Phường Kiến An

T02135015 Trường THCS Đức Xương

T02006003 Trường cao đẳng nghề Công nghiệp

T02154007 Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thông xã

T02133007 Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông Xã Yết Kiêu

T02060014 Trường Tiểu học Nam Hà

T02095013 Trường tiểu học Cao An

T02104003 Ủy ban MTTQ Phường

T02139015 Trường Tiểu học Cộng Lạc

T02089015 Trường THCS Giang Biên

T02059023 Trường Mâm Non Đồng Hòa (Cơ sở 1)

T02103014 Trường Tiểu học Hưng Đạo

T02087010 Trường Mầm non Hùng Tiến

T02010007 Hạt Quản lý đê điều Hải Dương

T02032001 Văn phòng BQL Khu kinh tế Hải Phòng

T02137024 Trường THCS Dân Chủ

T02002 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng

T02125011 Trường THCS Đức Chính

T02003007 Nhà khách Bạch Đằng

T02126007 Trường MN Cẩm Đông

T02049006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02059004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02088002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02125003 Ủy ban MTTQ Xã

T02146010 Mầm non Tứ Cường

T02153005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02113011 Trường tiểu học Quang Thành

T02145015 Trường TH Tân Quang

T02055 UBND Phường Lê Chân

T02074010 Trường THCS Minh Tân

T02150016 Trường THCS Chi Lăng Bắc

T02060006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02117013 Trường MN Thanh Quang

T02117019 Trường THCS Quốc Tuấn



T02150003 Phòng Kinh tế xã

T02083 UBND Xã Vĩnh Bảo

T02142002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02003001 Ban Nội chính Thành ủy

T02096010 Trường Tiểu học Đinh Văn Tả

T02082004 Phòng Kinh tế xã

T02067 UBND Phường An Hải

T02009 Sở Tư pháp

T02129011 Trường mần non Tân Việt

T02008066 Trung tâm Y tế Hải Dương

T02061011 Trường Tiểu học Minh Đức

T02129006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02005069 Trường THPT Khúc Thừa Dụ

T02067012 Trường Tiểu học Đồng Thái

T02044001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02138015 Trường Mầm non Văn Tố

T02072011 Trường mầm non Tân Dân

T02093016 TH Trần Quốc Toản

T02069005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02052013 Trường Tiểu học An Hồng

T02130007 Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông xã

T02154002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02069017 Trường THCS Mỹ Đức

T02118008 Trường Mầm non Phú Điền

T02005030 Trường THPT Hải An

T02047013 Trường THCS Phả Lễ

T02101005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02090002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02050 UBND Phường Lê Ích Mộc

T02154005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02154010 Trường Mầm Non Đồng Cẩm

T02133014 Trường tiểu học Gia Hòa, xã Yết Kiêu

T02053019 Trường Tiểu học Thái Phiên

T02106006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02017001 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Chí Linh

T02008059 Trung tâm y tế Thanh Miện

T02085018 Trường THCS Tam Cường

T02057006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02132 UBND Xã Gia Lộc

T02096014 Trường Tiểu học An Thượng cơ sở 1

T02044007 Trung tâm sự nghiệp công Phường

T02073018 Trường THCS Hữu Bằng

T02117007 Trường Tiểu học Hiệp Cát

T02054009 Trường Mầm non Sao Sáng 2

T02076010 Trường Mầm non Kiến Quốc

T02156 UBND Xã Đại Sơn

T02118004 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02134016 Trường Tiểu học Thống Kênh

T02131005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02102 UBND Phường Chí Linh

T02135010 Trường Tiểu học Đức Xương

T02136008 Trường MN Quang Khải



T02106008 Trường mầm non An Lạc

T02112019 Trường Tiểu học Hoành Sơn

T02011013 Nhà hát chèo Xứ Đông

T02138008 Trường Tiểu học An Thanh

T02070013 Trường THCS Quốc Tuấn

T02089001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02089004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Xã

T02078010 Trường Mầm non Khởi Nghĩa

T02050005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02119014 Trường Tiểu học Thanh Khê

T02079011 Trường Mầm non Bạch Đằng

T02127008 Trung tâm văn hóa, thông tin và truyền thông xã

T02133011 Trường mầm non Yết Kiêu, xã Yết Kiêu

T02105009 Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông

T02147002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02017002 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hải Dương

T02056016 Trường Mầm non An Dương

T02007007 Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông Hải Phòng

T02005046 Trường THPT Kẻ Sặt

T02134019 Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu

T02047007 Trung tâm sự nghiệp công Phường

T02049004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02082013 Trường THCS Vinh Quang

T02153009 Trường Mầm non Ngũ Phúc

T02141012 Mầm non Vĩnh Hoà

T02130008 Trường MN Thái Minh 1

T02116013 Trường tiểu học Hợp Tiến

T02045010 Trường THCS Thiên Hương

T02140011 Trường Tiểu học Hà Thanh

T02066014 Trường mầm non Lê Lợi

T02077 UBND Xã Quyết Thắng

T02005045 Trường THPT Cát Bà

T02133020 Trường THCS Thống Nhất, xã Yết Kiêu

T02097009 Trường tiểu học Tiền Tiến

T02150010 Trường Mầm Non Hồng Phong

T02075003 Ủy ban MTTQ Xã

T02108010 Trường Mầm Non Minh Hòa

T02060010 Trường Mầm non Hoa Mai

T02049018 Trường THCS Trần Hưng Đạo

T02117014 Trường TH và THCS Thanh Quang

T02005003 Trường THPT Thái Phiên

T02089016 Trường THCS Vĩnh An - Tân Liên

T02096013 Trường Mầm Non An Thượng cơ sở 2

T02136011 Trường MN Tứ Kỳ

T02003005 Văn phòng Thành ủy

T02106016 Trường trung học cơ sở Đồng Lạc

T02136007 Trung tâm sự nghiệp công Xã (Trung tâm văn hoá thể thao và truyền thông)

T02011006 Đoàn Kịch nói Hải Phòng

T02079012 Trường Tiểu học Bạch Đằng

T02090011 Mầm non Kỳ Sơn

T02094013 Trường Mầm non Bình Minh

T02072004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Xã



T02062005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02086016 Trường Tiểu học Thanh Lương

T02080009 Trường Mầm non Tiên Thắng

T02094014 Trường Mầm non Hoa Sứ

T02073004 Phòng Kinh tế Xã

T02143008 Ủy ban MTTQ Xã

T02059013 Trường THCS Đồng Hòa

T02082006 Trung tâm Phục vụ hành chính công xã

T02083015 Trường Tiểu học Thị Trấn

T02023 Ban Quản lý dự án khu vực Ngô Quyền

T02145013 Trường Tiểu học Hưng Thái

T02107014 Trường Tiểu học Hiệp An

T02139011 Trường Mầm non Cộng Lạc

T02098001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02089014 Trường THCS Dũng Tiến

T02131009 Trường Mầm non Thái Hòa

T02145009 Trường mầm non Văn Hội

T02137019 Trường Tiểu học Đại Hợp

T02133019 Trường THCS Gia Hòa, xã Yết Kiêu

T02055013 Trường Mầm non Dư Hàng Kênh

T02133001 Văn phòng Đảng ủy Xã Yết Kiêu

T02115 UBND Xã Thái Tân

T02073001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02005083 Trường THPT Hưng Đạo

T02115007 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông xã

T02091024 Trường TH&THCS Văn Phong

T02157006 Trường THCS Ngũ Đoan

T02089007 Trung tâm sự nghiệp công Xã

T02008057 Trung tâm y tế Cẩm Giàng

T02055016 Trường Mầm non Đồng Tâm

T02122005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02114014 Trường Tiểu học Đồng Lạc

T02086001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02051 UBND Phường Hồng Bàng

T02136012 Trường MN Quang Khải

T02008019 Bệnh viện đa khoa An Lão

T02138004 Phòng Kinh tế Xã

T02115011 Trường Tiểu học An Sơn

T02107007 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông phường

T02135 UBND Xã Trường Tân

T02141017 Tiểu học Vĩnh Hoà

T02089006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02151006 Trung tâm Chính trị xã

T02051030 Trường THCS Hùng Vương

T02119019 Trường Mầm non Thanh Thủy

T02008018 Bệnh viện đa khoa Vĩnh Bảo

T02056006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02074008 Trường THCS Đại Đồng Đông Phương (cơ sở 1)

T02052004 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02112016 Trường Tiểu học Phú Thứ

T02050007 Trung tâm sự nghiệp công Phường

T02135007 Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông xã



T02094018 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng

T02010015 Trung tâm Khuyến Nông

T02065006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02080016 Trường THCS Tiên Thắng - Toàn Thắng

T02108007 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông phường

T02058 UBND Phường Đông Hải

T02098009 Mầm non Tân Hưng

T02005052 Trường THPT Cầu Xe

T02128 UBND Xã Kẻ Sặt

T02055030 Trường THCS Dư Hàng Kênh

T02098015 Trung học cơ sở Tân Hưng

T02141018 Tiểu học Hồng Dụ

T02132007 Trung tâm sự nghiệp công Xã

T02053018 Trường Tiểu học Quang Trung

T02111001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02088003 Ủy ban MTTQ Xã

T02051020 Trường Tiểu học Trần Văn Ơn

T02066024 Trường THCS Bắc Sơn

T02150012 Trường Tiểu Học Chi Lăng Bắc

T02073005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02014 Sở Khoa học và công nghệ

T02005008 Trường THPT An Dương

T02010017 Ban Quản lý rừng

T02069015 Trường THCS Thái Sơn

T02145016 Trường Tiểu học Văn Hội

T02082003 Ủy ban MTTQ xã

T02008031 Bệnh viện Phổi Hải Dương

T02005075 Trường THPT Kim Thành

T02112024 Trường THCS Hoành Sơn

T02005055 Trường THPT Kinh Môn II

T02151014 Trường Tiểu học Kim Liên

T02131007 Trung tâm Văn hóa và thể thao truyền thông xã

T02151003 Ủy ban MTTQ Xã

T02068003 Ủy ban MTTQ Xã

T02066007 Trung tâm sự nghiệp công Phường

T02084014 Trường THCS Hòa Bình-Trấn Dương

T02064005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02112002 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02143003 Ủy ban MTTQ Xã

T02078007 Trung tâm Phục vụ hành chính công xã

T02091014 Trường Mầm non Phù Long

T02005035 Trường THPT Cát Hải

T02118002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02047011 Trường Mần non Phả Lễ

T02130015 Trường THCS Tân Hồng

T02104013 Trường Tiểu học và THCS Hoa Thám

T02119018 Trường THCS Thanh Xá

T02084004 Phòng Kinh tế Xã

T02083010 Trường Mầm non Tam Đa

T02124 UBND Xã Cẩm Giang

T02045008 Trường Mầm non Thiên Hương

T02089008 Trường Mầm non Dũng Tiến



T02144019 Trường THCS Hồng Đức

T02135017 Trường THCS Đồng Quang

T02107008 Trung tâm Chính trị phường Kinh Môn

T02138003 Ủy ban MTTQ Xã

T02050012 Mầm non Mỹ Đồng

T02003004 Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành Uỷ

T02137013 Trường Mầm non Đại Hợp

T02124019 Trường THCS Định Sơn

T02045016 Trường THCS Lâm Động

T02071015 Trường THCS Bát Trang

T02069013 Trường Tiểu học Mỹ Đức 2

T02067014 Trường Mầm non An Đồng I

T02048 UBND Phường Bạch Đằng

T02064016 Trường THCS Lê Thiện

T02144007 Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thông xã

T02053009 Trường Mẫu giáo Sao Sáng 1 cơ sở 1

T02052008 Trường MN An Hưng

T02008025 Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em Hoa Phượng

T02129 UBND Xã Bình Giang

T02128010 Trường mầm non Hùng Thắng

T02091003 Ủy ban MTTQ Đặc khu

T02148016 Trường Mầm non Đoàn Kết

T02047023 Trạm Y tế Phường Nam Triệu 3

T02044006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02051025 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

T02046 UBND phường Hòa Bình

T02124011 Trường MN Định Sơn

T02132006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02085004 Phòng Kinh tế Xã

T02094008 Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị

T02140006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02086010 Trường Mầm non Thanh Lương

T02070 UBND Xã An Quang

T02069009 Trường Mầm non Tân Viên

T02129008 Trường mầm non Long Xuyên

T02150009 Trường Mầm Non Thanh Giang

T02139013 Trường Tiểu học Tiên Động

T02143017 Trường Tiểu học Hồng Phúc

T02066027 Trường THCS An Dương

T02077005 Phòng Văn hóa - Xã hội xã Quyết Thắng

T02147014 Trường THCS Hồng Quang

T02114016 Trường THCS Phùng Văn Trinh

T02051014 Trường MN Bạch Đằng

T02073006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02005059 Trường THPT Thanh Miện II

T02110006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02008011 Trung tâm Da liễu

T02077013 Trường Tiểu học Tự Cường

T02101014 Trường Tiểu học Văn An

T02072020 Trường THCS Tân Thắng

T02145004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Xã

T02068014 Trường TH & THCS Chiến Thắng



T02063007 Trường Mầm non Anh Dũng

T02061002 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02008030 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương

T02056019 Trường Mẫu giáo Kim Đồng 2

T02058002 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02062001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02060019 Trường THCS Lương Khánh Thiện

T02096022 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

T02085014 Trường Tiểu học Tam Cường

T02068 UBND Xã An Hưng

T02041 Trường Trung Cấp Kỹ thuật - Nghiệp Vụ Hải Phòng

T02135020 Trường MN Đức Xương

T02105001 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

T02130009 Trường MN Tân Hồng

T02141024 THCS Thành Nhân

T02083020 Trường Tiểu học Vinh Quang

T02140014 Trường THCS Hà Thanh

T02049019 Trường THCS Liên Khê

T02060004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02047010 Trường THCS Lập Lễ

T02075006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02010003 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

T02056017 Trường Mầm non Hướng Dương

T02110012 Trường THCS Bạch Đằng

T02143019 Trường Tiểu học Đông Xuyên

T02005013 Trường THPT Đồ Sơn

T02102001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02087005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02097013 Trường THCS Nam Đồng

T02050018 THCS Quảng Thanh

T02080003 Ủy ban MTTQ Xã

T02086004 Phòng Kinh tế Xã

T02130011 Trường MN Thúc Kháng

T02057013 Trường Mầm non Thành Tô

T02052011 Trường MN An Hồng

T02150004 Phòng Văn hóa xã

T02142 UBND Xã Vĩnh Lại

T02129016 Trường THCS Hồng Khê

T02051002 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02112017 Trường Tiểu học Tân Dân

T02146021 THCS Nguyễn Lương Bằng

T02062002 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02011009 Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm thành phố

T02151005 Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông xã

T02005057 Trường THPT Chí Linh

T02144011 Trường mầm non Hồng Đức

T02156011 Trung học cơ sở Đại Sơn (cơ sở 1)

T02044009 Trường mầm non Thủy Đường

T02070002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02146 UBND Xã Thanh Miện

T02064009 Trường Mầm non Hồng Phong

T02050022 THCS Mỹ Đồng



T02054001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02137021 Trường THCS Tái Sơn

T02120006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02144017 Trường THCS An Đức

T02133017 Trường tiểu học Yết Kiêu, xã Yết Kiêu

T02094024 Trường THCS Lê Hồng Phong

T02045005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02073003 Ủy ban MTTQ Xã

T02155007 Trung tâm Phục vụ hành chính công

T02096003 Ủy ban MTTQ Phường

T02053020 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

T02125012 Trường THCS Cẩm Vũ

T02089 UBND Xã Vĩnh Thuận

T02164 Công tyTNHH MTV Thoát nước Hải Phòng

T02046011 Trường Mầm non Hòa Bình

T02074003 Ủy ban MTTQ Xã

T02096017 Trường THCS An Thượng Cơ sở 2

T02091029 Trường THCS thị trấn Cát Bà

T02087002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02121019 Trường THCS Tân Việt

T02058009 Trường TH&THCS Đông Hải 2

T02070007 Trung tâm sự nghiệp công Xã

T02005066 Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi

T02149007 Trung tâm sự nghiệp công Xã

T02129014 Trường mầm non Hồng Khê

T02139012 Trường Tiểu học Quang Trung

T02079013 Trường Tiểu học Đoàn Lập

T02120 UBND Xã Hà Tây

T02104009 Trường Mầm non Hoa Thám

T02151 UBND Xã Phú Thái

T02061006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02128006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02080012 Trường Tiểu học Toàn Thắng - Tiên Thắng

T02045006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02148012 Trường tiểu học Ngô Quyền

T02153007 Trung tâm Văn hóa và thể thao truyền thông xã

T02083001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02008058 Trung tâm Y tế Chí Linh

T02005001 Văn phòng Sở Giáo dục - Đào tạo Hải Phòng

T02122003 Ủy ban MTTQ Xã

T02085017 Trường THCS Cổ Am - Vĩnh Tiến

T02077014 Trường THCS Đại Thắng

T02128018 Trường Tiểu học Vĩnh Hồng

T02098002 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02094020 Trường Tiểu học Thanh Bình

T02113007 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông xã

T02143001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02003008 Trường Chính trị Tô Hiệu

T02154017 Trường Tiểu Học Đại Đức

T02125001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02008061 Trung tâm Y tế Kinh Môn

T02129015 Trường tiểu học Hồng Khê



T02078013 Trường Mầm non Phạm Đình Nguyên

T02130016 Trường THCS Thái Minh

T02062009 Trường Mầm non Hải Sơn

T02155002 Ủy ban MTTQ

T02093006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02123013 Trường THCS Thanh Hồng

T02149016 Trường THCS Thanh Tùng

T02010013 Văn phòng Đăng ký đất đai

T02152006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02104014 Trường THCS Bắc An

T02053021 Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền

T02056020 Trường Mầm non Hoa Cúc

T02055024 Trường Tiểu học Dư Hàng Kênh

T02137009 Trường Mầm non Tái Sơn

T02142013 Trường Tiểu Học Ninh Thành

T02125002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02011003 Đoàn Ca múa Hải Phòng

T02102012 Trường tiểu học Phả Lại

T02045009 Trường Tiểu học Thiên Hương

T02156004 Trường Tiểu Học Hưng Đạo

T02057016 Trường Tiểu học Đằng Hải

T02167 Công ty TNHH MTV Xổ Số kiến thiết Hải Phòng

T02101019 Trường Tiểu học và THCS Thái Học

T02086006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02047021 Trạm Y tế Phường Nam Triệu 1

T02080010 Trường Mầm non Tiên Minh

T02122015 Trường Mầm non Thanh Lang

T02092004 Phòng Kinh tế Đặc khu

T02050003 Ủy ban MTTQ Phường

T02048020 Trường THCS Minh Đức

T02071008 Trường mầm non Trường Thành

T02120002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02005084 Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, tin học tỉnh Hải Dương

T02080015 Trường THCS Tiên Minh

T02127014 Trường mầm non Lương Điền

T02008036 Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương

T02108011 Trường Tiểu học Hiến Thành

T02075005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02098014 Trung học cơ sở Hải Tân

T02090001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02155003 Văn phòng HĐND và UBND

T02118013 Trường THCS Cộng Hoà

T02087011 Trường Mầm non Vĩnh Hòa

T02069010 Trường Mầm non Mỹ Đức

T02114005 Phòng Văn hóa - Xã hội

T02049016 Trường Tiểu học Liên Khê

T02098005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02005042 Trường THPT Hùng Thắng

T02142009 Trường Mầm Non Tân Hương

T02087009 Trường Mầm non An Hòa

T02008002 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp

T02094025 Trường THCS Tân Bình



T02139017 Trường THCS Phượng Kỳ

T02054019 Trường Tiểu học Chu Văn An

T02074 UBND Xã Kiến Minh

T02138009 Trường mầm non Chí Minh II

T02057009 Trường Mầm non Cát Bi

T02059011 Trường THCS Nam Hà

T02132016 Trường Tiểu Học Gia Lương

T02050010 Mầm non Chính Mỹ

T02003009 Báo và Phát thanh truyền hình Hải Phòng

T02116 UBND Xã Hợp Tiến

T02013007 Trung tâm Điều dưỡng người có công Hải Phòng

T02046018 Trường THCS Nguyễn Văn Cừ

T02114 UBND Xã Nam Sách

T02088013 Trường THCS Thắng Thủy - Vĩnh Long

T02055018 Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ

T02149011 Trường Mầm non Đoàn Tùng

T02049011 Trường Mầm non Đông Sơn

T02105011 Trung tâm phục vụ hành chính công

T02122008 Trường THCS Thanh An

T02081004 Phòng Kinh tế Xã

T02100006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường Tứ Minh

T02157001 VP HĐND và UBND xã

T02144014 Trường tiểu học Vạn Phúc

T02055002 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02114002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02156013 Trung học cơ sở Đại Sơn (cơ sở 2)

T02057010 Trường Mầm non Đằng Lâm

T02085001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02081017 Trường THCS Đông Tây Hưng

T02135022 Trường MN Đồng Quang

T02115010 Trường Mầm non Nguyễn Đức Sáu

T02096009 Trường Tiểu Học Bình Hàn

T02157011 Trường Tiểu học Đại Hà

T02110 UBND Phường Bắc An Phụ

T02133021 Trường THCS Yết Kiêu, xã Yết Kiêu

T02051012 Trường MN Hùng Vương

T02149005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02123005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02029 Ban Quản lý dự án khu vực Tiên Lãng

T02139009 Trường Mầm non Tiên Động

T02005081 Trường THPT Gia Lộc

T02038 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải Phòng

T02005071 Trường THPT Trần Phú

T02064010 Trường Mầm non Lê Thiện

T02076009 Trường Tiểu học Ngũ Phúc

T02149014 Trường Mầm non Thanh Tùng

T02119001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02053008 Trường Mầm non 8/3

T02097002 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02118012 Trường Tiểu học Cộng Hoà

T02098003 Ủy ban MTTQ Phường

T02100013 Trường Trung học cơ sở Cẩm Đoài



T02159 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ

T02105013 Trường Mầm non Hoàng Tiến

T02061 UBND Phường Nam Đồ Sơn

T02052009 Trường Tiểu học An Hưng

T02142001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02068012 Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ

T02008008 Bệnh viện Sức khoẻ Tâm thần Hải Phòng

T02112011 Trường Mầm non Hoành Sơn

T02052005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02066004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02005072 Trường THPT Thanh Hà

T02007002 Trung tâm Quản lý, bảo trì các công trình

T02139018 Trường THCS Cộng Lạc

T02095016 Trường THCS Lai Cách

T02073013 Trường Tiểu học - THCS Thanh Sơn

T02060007 Trung tâm sự nghiệp công phường

T02087007 Trung tâm sự nghiệp công Xã

T02051006 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02098011 Tiểu học Hải Tân

T02005012 Trường THPT Hồng Bàng

T02132019 Trường Tiểu Học Thị Trấn II

T02097007 Trung tâm Văn hoá thông tin và truyền thông

T02155009 Trường MN Quyết Thắng

T02053016 Trường THCS Quang Trung

T02075010 Trường Mầm non Đại Hợp

T02008005 Bệnh viện Phổi Hải Phòng

T02103017 Trường THCS Lê Lợi

T02080002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02109001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02077006 Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quyết Thắng

T02141003 Ủy ban MTTQ Xã

T02099006 Trung tâm Phục vụ hành chính công

T02077015 Trường THCS Tiên Cường

T02113 UBND Xã Nam An Phụ

T02005039 Trường THPT Vĩnh Bảo

T02054007 Trung tâm sự nghiệp công Phường

T02120001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02065011 Trường tiểu học Hoà Nghĩa

T02114019 Trường TH và THCS Hồng Phong

T02052 UBND Phường Hồng An

T02114015 Trường THCS Nguyễn Trãi

T02093019 THCS Trần Hưng Đạo

T02098008 Mầm non Hải Tân

T02010002 Chi cục Phát triển Nông thôn

T02154011 Trường Mầm Non Tam Kỳ

T02005036 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Hải Phòng

T02114009 Trường Mầm non Nam Hồng

T02050004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02141013 Mầm non Hồng Dụ

T02069002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02116002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02093010 MN Quang Trung



T02005061 Trường THPT Kim Thành II

T02008032 Bệnh viện Nhi Hải Dương

T02114010 Trường Mầm non Hồng Phong

T02126008 Trường MN Tân Trường

T02114001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02143004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Xã

T02141014 Tiểu học Ninh Giang

T02150014 Trường Tiểu Học Hồng Phong

T02050013 Tiểu học Quảng Thanh

T02085002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02127002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02131013 Trường THCS Bình Xuyên

T02127007 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02060016 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

T02145 UBND Xã Hồng Châu

T02081013 Trường Tiểu học Bắc Hưng

T02153012 Trường Tiểu học Ngũ Phúc

T02008004 Bệnh viện Mắt Hải Phòng

T02122001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02113013 Trường tiểu học Lạc Long

T02146002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02001005 Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố

T02054013 Trường Mầm non Sao Biển

T02074011 Trường tiểu học Đại Đồng

T02079015 Trường Tiểu học Kiến Thiết

T02116016 Trường THCS Hợp Tiến

T02078020 Trường THCS Khởi Nghĩa

T02005058 Trường THPT Tứ Kỳ

T02056007 Trung tâm sự nghiệp công phường

T02062008 Trường Mầm non quận Đồ Sơn

T02068013 Trường TH & THCS Lê Khắc Cẩn

T02080008 Trường Mầm non Quang Phục

T02174001 Liên đoàn lao động thành phố

T02083023 THCS Vinh Quang- Thanh Lương

T02139 UBND Xã Lạc Phượng

T02105008 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị

T02128005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02050006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02081014 Trường Tiểu học Đông Hưng

T02103018 Trường THCS Hưng Đạo

T02139016 Trường THCS Quang Trung

T02062012 Trường Tiểu học Ngọc Xuyên

T02088 UBND Xã Vĩnh Thịnh

T02116005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02115004 Phòng Kinh tế xã

T02120003 Ủy ban MTTQ Xã

T02008049 Trung tâm y tế Hồng Bàng

T02067004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02006001 Văn phòng Sở Công thương Hải Phòng

T02008010 Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Phòng

T02124015 Trường TH Định Sơn

T02114013 Trường Tiểu học Nam Hồng



T02048019 Trường THCS Minh Tân

T02083011 Trường Mầm non Tân Hưng

T02083004 Phòng Kinh tế xã

T02152023 Trường THCS Cộng Hòa

T02106001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02150017 Trường THCS Thanh Giang

T02083006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02078006 Phòng Văn hóa - Xã hội xã

T02104006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02008034 Bệnh viện Sức khoẻ Tâm thần Hải Dương

T02069012 Trường Tiểu học Mỹ Đức 1

T02084011 Trường Tiểu học Hòa Bình

T02042 Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng

T02066021 Trường Tiểu học Lê Lợi

T02110007 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông phường

T02078018 Trường Tiểu học Minh Đức

T02048005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02145012 Trường Mầm non Tân Quang II

T02154003 Ủy ban MTTQ Xã

T02115013 Trường TH&THCS Nguyễn Đức Sáu

T02146018 THCS Tứ Cường

T02147 UBND Xã Bắc Thanh Miện

T02146014 Tiểu học Tứ Cường

T02094022 Trường THCS Võ Thị Sáu

T02059010 Trường Tiểu học Thực hành

T02126018 Trường THCS Cẩm Phúc

T02128016 Trường THCS Vĩnh Hồng

T02057002 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường

T02056013 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

T02066010 Trường mầm non Bắc Sơn

T02140003 Ủy ban MTTQ Xã

T02105006 Ban Văn hóa xã hội

T02121015 Trường Mầm non Cẩm Chế

T02046002 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02077002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02067007 Trung tâm sự nghiệp công Phường

T02127015 Trường Tiểu học Lương Điền

T02071002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02092006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Đặc khu

T02066023 Trường THCS Đặng Cương

T02090007 Trung tâm sự nghiệp công Xã

T02069004 Phòng Kinh tế xã

T02057001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02055006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02048018 Trường THCS Ngũ Lão

T02059014 Trường THCS Trần Hưng Đạo

T02007001 Văn phòng Sở

T02055008 Trung tâm chính trị phường Lê Chân

T02121016 Trường THCS Cẩm Chế

T02069007 Trung tâm sự nghiệp công Xã

T02133002 Văn phòng HĐND và UBND Xã Yết Kiêu

T02143002 Văn phòng HĐND và UBND Xã



T02106015 Trường trung học cơ sở Tân Dân

T02174 Mặt trận Tổ quốc thành phố

T02076007 Trung tâm sự nghiệp công Xã

T02117018 Trường MN Nam Trung

T02132004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Xã

T02153006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02137010 Trường Mầm non Ngọc Kỳ

T02085015 Trường Tiểu học Liên Am - Lý Học

T02062 UBND Phường Đồ Sơn

T02104 UBND Phường Nguyễn Trãi

T02057011 Trường Mầm Non Đằng Hải

T02080007 Trung tâm sự nghiệp công Xã

T02146005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02098004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02156008 MN Bình Lãng

T02113002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02077001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02104005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02128011 Trường mầm non Kẻ Sặt

T02056001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02125004 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02113015 Trường THCS Thăng Long

T02102014 Trường THCS Phả Lại

T02151018 Trường THCS Phúc Thành

T02054008 Trường Mầm non Sao Sáng 8

T02120014 Trường tiểu học An Phượng

T02148008 Trường THCS Tân Trào

T02103008 Trung tâm Chính trị phường Trần Hưng Đạo

T02088001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02084006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02100 UBND Phường Tứ Minh

T02078011 Trường Mầm non Tiên Thanh

T02055026 Trường THCS Ngô Quyền

T02155006 Trung tâm văn hóa Thông tin, Truyền thông

T02092008 Trường Tiểu học đặc khu Bạch Long Vĩ

T02127001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02154013 Trường Tiểu Học Bình Dân

T02096001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02051016 Trường MN Thượng Lý

T02145018 Trường Tiểu học Văn Giang

T02094004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02062003 Ủy ban MTTQ Phường

T02138019 Trường trung học cơ sở Chí Minh điểm Trường B

T02080 UBND Xã Tiên Minh

T02112004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02008046 Trung tâm y tế Vĩnh Bảo

T02065007 Trường mầm non Hoà Nghĩa

T02048001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02054011 Trường Mầm non Sao Sáng 5

T02151009 Trường Mầm non Kim Liên

T02051015 Trường MN Sở Dầu

T02113001 Văn phòng Đảng ủy xã



T02133013 Trường tiểu học Lê Lợi, xã Yết Kiêu

T02062014 Trường Tiểu học và THCS Vạn Hương

T02048013 Trường Tiểu học Gia Minh

T02044004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02112022 Trường THCS Tân Dân

T02056010 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc

T02152018 Trường Tiểu Học Lai Vu

T02152002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02124008 Trường MN Cẩm Giang

T02008035 Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương

T02144016 Trường THCS Tân Phong

T02151016 Trường Tiểu học Kim Anh

T02141007 Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thông xã

T02044002 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02109004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02155004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng - Đô thị

T02144015 Trường tiêu học Hồng Đức

T02117002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02153016 Trường THCS Kim Tân

T02062004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02147015 Trường THCS Lam Sơn

T02111008 Trường MN An Sinh

T02097006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02092007 Trung tâm sự nghiệp công Đặc khu

T02108002 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02066 UBND Phường An Dương

T02065014 Trường Tiểu học và THCS Tân Thành

T02062013 Trường Tiểu học Hải Sơn

T02101006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02121014 Trường Tiểu học Cẩm Chế

T02044016 Trường tiểu học Thủy Sơn

T02092005 Phòng Văn hóa - Xã hộ Đặc khu

T02047008 Trường Mần non Lập Lễ

T02124017 Trường THCS Thạch Lỗi

T02091002 Văn phòng HĐND và UBND Đặc khu

T02061013 Trường THCS Hợp Đức

T02061008 Trường Mầm non Minh Đức

T02001001 VP Văn phòng UBND Thành phố Hải Phòng (ĐV kiểm kê)

T02056014 Trường Tiểu học Vĩnh Niệm

T02074015 Trường mầm non Đại Đồng

T02044 UBND Phường Thuỷ Nguyên

T02068007 Trung tâm sự nghiệp công Xã

T02140001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02134014 Trường Tiểu học Hoàng Diệu

T02031 Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Bảo

T02081003 Ủy ban MTTQ Xã

T02148015 Trường Tiểu học đoàn kết

T02102013 Trường THCS Cổ Thành

T02126013 Trường tiểu học Tân Trường 2

T02073002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02083024 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

T02101007 Trung tâm sự nghiệp công Phường



T02134022 Trường Trung học cơ sở Đoàn Thượng

T02157009 Trường Tiểu học Ngũ Đoan

T02133015 Trường tiểu học Trùng Khánh, xã Yết Kiêu

T02134011 Trường Mầm non Thống Kênh

T02091022 Trường TH&THCS Gia Luận

T02110008 Trường Tiểu học Lê Ninh

T02093018 THCS Ngô Gia Tự

T02047014 Trường Mần non Phục Lễ

T02058005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02151004 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02054020 Trường Tiểu học Đằng Giang

T02096023 Trường THCS Trần Phú

T02126006 Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông

T02076006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02059005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02040 Vườn Quốc gia Cát Bà

T02155012 Trường THCS Ái Quốc

T02144012 Trường tiểu học Tân Phong

T02109010 MN An Phụ

T02119003 Ủy ban MTTQ Xã

T02101001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02008038 Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Hải Dương

T02054012 Trường Mầm non Sao Sáng 7

T02127010 Trường Tiểu học Cẩm Hưng

T02052007 Trung tâm sự nghiệp công Phường

T02091026 Trường TH&THCS Nghĩa Lộ

T02050014 Tiểu học Hợp Thành

T02103009 Trường Mầm non Cộng Hoà

T02060012 Trường Mầm non Hướng Dương

T02047006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02009007 Phòng Công chứng số 2

T02086002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02126014 Trường tiểu học Cẩm Phúc

T02111010 Trường MN Phạm Thái

T02146011 Mầm non Ngũ Hùng

T02137022 Trường THCS Ngọc Kỳ

T02083009 Trường Mầm non Thị trấn

T02111007 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông phường

T02071014 Trường THCS Trường Thọ

T02063 UBND Phường Hưng Đạo

T02050019 THCS Hợp Thành

T02122016 Trường THCS Thanh Lang

T02132025 Trường THCS Tân Tiến

T02137 UBND Xã Tân Kỳ

T02072021 Trường THCS Trường Sơn

T02066012 Trường mầm non Tân Tiến

T02087006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02065012 Trường THCS Hải Thành

T02137008 Trường Mầm non Tân Kỳ

T02091 UBND Đặc khu Cát Hải

T02122011 Trường Tiểu học Thanh Xuân

T02144002 Văn phòng HĐND và UBND Xã



T02116006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02091007 Trung tâm Văn hóa - TT và TT Đặc khu

T02155005 Phòng Văn hóa - Xã hội

T02104011 Trường Tiểu học Bến Tắm

T02070004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Xã

T02054023 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến

T02141002 Văn phòng HĐND và UBND Xã

T02134008 Trường Mầm non Toàn Thắng

T02145023 Trường THCS Tân Quang

T02139010 Trường Mầm non Phượng Kỳ

T02106011 Trường tiểu học An Lạc

T02157012 Trường Mầm non Ngũ Đoan

T02090 UBND Xã Việt Khê

T02123015 Trường tiểu học Thanh Cường

T02005027 Trường THPT An Lão

T02089012 Trường Tiểu học Giang Biên

T02066009 Trường mầm non Đặng Cương

T02065013 Trường THCS Hoà Nghĩa

T02146004 Phòng Kinh tế xã

T02138012 Trường Tiểu học Chí Minh I Điểm Trường A

T02103011 Trường Mầm non Hưng Đạo

T02065003 Ủy ban MTTQ Phường

T02048014 Trường Tiểu học Gia Đức

T02047003 Ủy ban MTTQ Phường

T02106004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02146001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02044012 Trường mầm non Dương Quan

T02148003 Ủy ban MTTQ Xã

T02123006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02046003 Ủy ban MTTQ Phường

T02051013 Trường MN Phan Bội Châu

T02067010 Trường THCS Hồng Thái

T02044003 Ủy ban MTTQ Phường

T02076011 Trường Mầm non Du Lễ

T02011005 Đoàn Chèo Hải Phòng

T02152024 Trường THCS Lai Vu

T02152001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02005043 Trường THPT Nhữ Văn Lan

T02134005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Gia Phúc

T02115006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02108008 Trường Mầm Non Hiến Thành

T02151015 Trường Tiểu học Phú Thái

T02114008 Trường Mầm non Nam Sách

T02009005 Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước số 2

T02136003 Ủy ban MTTQ Xã

T02113010 Trường mầm non Lạc Long

T02090005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02140013 Trường THCS Nguyên Giáp

T02088008 Trường Mầm non Thắng Thủy

T02126010 Trường MN Cẩm Điền

T02128013 Trường Tiểu học Kẻ Sặt

T02087017 TrườngTHCS An Hòa



T02104007 Trung tâm sự nghiệp công Phường

T02061014 Trường THCS Bàng La

T02152022 Trường THCS Thượng Vũ

T02123009 Trường tiểu học Thanh Quang

T02021 Ban Quản lý dự án khu vực Kiến An

T02050021 THCS Cao Nhân

T02057014 Trường Tiểu học Cát Bi

T02114011 Trường Mầm non Đồng Lạc

T02147010 Trường MN Lê Hồng

T02112023 Trường THCS Duy Tân

T02081005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02135006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02076005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02148004 Phòng Kinh tế xã

T02122018 Trường Mầm non Liên Mạc

T02008037 Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương

T02103 UBND Phường Trần Hưng Đạo

T02071013 Trường tiểu học Bát Trang

T02141004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Xã

T02052018 Trường THCS Đại Bản

T02030 Ban Quản lý dự án khu vực Thuỷ Nguyên

T02006002 Trung tâm Xúc tiến phát triển Thương mại

T02133012 Trường mầm non Thống Nhất, xã Yết Kiêu

T02124004 Phòng Kinh tế

T02062006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường

T02050008 Mầm non Quảng Thanh

T02134020 Trường Trung học cơ sở Hồng Hưng

T02101013 Trường Tiểu học Chí Minh

T02103012 Trường Tiểu học Cộng Hoà

T02053004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02066005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường

T02005029 Trường THPT Thụy Hương

T02089010 Trường Mầm non Vĩnh An

T02060013 Trường Tiểu học Ngọc Sơn

T02077011 Trường Tiểu học Đại Thắng

T02009003 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP Hải Phòng số 2

T02092003 Ủy ban MTTQ Đặc khu

T02067001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02132021 Trường THCS Gia Khánh

T02107015 Trường THCS An Lưu

T02086020 Trường THCS Cộng Hiền

T02134003 Ủy ban MTTQ Xã Gia Phúc

T02116004 Phòng Kinh tế Xã

T02130010 Trường MN Thái Minh 2

T02063014 Trường Tiểu học Đa Phúc

T02091010 Trung tâm chính trị

T02073015 Trường Tiểu học - THCS Thụy Hương

T02127011 Trường THCS Cẩm Hưng

T02138014 Trường Mầm non Chí Minh I

T02149013 Trường THCS Đoàn Tùng

T02170 Cty TNHH MTV Khu công nghiệp Lai Vu

T02058008 TrườngTHCS Đông Hải



T02062015 Trường THCS Vạn Sơn

T02090012 Tiểu học Lại Xuân

T02093014 TH Phú Lương

T02078015 Trường Tiểu học Khởi Nghĩa

T02130004 Phòng Kinh tế xã

T02061012 Trường Tiểu học Bàng La

T02013004 Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hải Phòng

T02044011 Trường mầm non Tân Dương

T02078009 Trường Mầm non Quyết Tiến

T02059003 Ủy ban MTTQ Phường

T02120013 Trường tiểu học Tân An

T02081008 Trường Mầm non Tây Hưng

T02049001 Văn phòng Đảng ủy Phường

T02117017 Tiểu học Quốc Tuấn

T02107016 Trường THCS Long Xuyên

T02152007 Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông xã

T02093013 TH Nhị Châu

T02135016 Trường THCS Nhật Tân

T02052021 Trường THCS Quán Toan

T02134018 Trường Trung học cơ sở Toàn Thắng

T02005025 Trường THPT Kiến An

T02135003 Ủy ban MTTQ Xã

T02073012 Trường Mầm non Thanh Sơn

T02055001 Văn phòng Đảng ủy Phường Lê Chân

T02082008 Trường MN Hùng Thắng

T02115014 Trường THCS An Sơn

T02142022 Trường THCS Quyết Thắng

T02073010 Trường Tiểu học thị trấn Núi Đối

T02081 UBND Xã Chấn Hưng

T02081007 Trung tâm sự nghiệp công Xã

T02077004 Phòng Kinh tế xã Quyết Thắng

T02069011 Trường Tiểu học Trần Tất Văn

T02138 UBND Xã Chí Minh

T02008013 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng

T02150008 Trường Mầm Non Chi Lăng Bắc

T02105003 Văn phòng Đảng ủy

T02072012 Trường mầm non Trường Sơn

T02067017 Trường THCS An Đồng

T02055017 Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai

T02062010 Trường Mầm non Ngọc Xuyên

T02026 Ban Quản lý dự án khu vực An Dương

T02066013 Trường mầm non An Dương

T02072010 Trường mầm non An Thắng

T02059019 Trường Mầm Non Nhi Đức

T02087014 Trường Tiểu học An Hòa

T02139003 Ủy ban MTTQ Xã

T02008007 Bệnh viện Nhi Hải Phòng

T02118006 Trường Mầm non An Bình

T02056004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02135008 Trường Tiểu học Phạm Trấn

T02134010 Trường Mầm non Hồng Hưng

T02045002 Văn phòng HĐND và UBND Phường



T02094019 Trường Tiểu học Tân Bình

T02001004 Cổng thông tin điện tử thành phố

T02093004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02091021 Trường TH&THCS Hiền Hào

T02146016 Tiểu học Cao Thắng

T02044019 Trường tiểu học Dương Quan

T02095010 Trường Mầm non Cao An

T02090008 Mầm non Lại Xuân

T02005019 Trường THPT Phan Đăng Lưu

T02135013 Trường THCS Phạm Trấn

T02086019 Trường THCS Đồng Minh

T02152020 Trường THCS Tuấn Việt

T02101011 Trường mầm non Văn An

T02046016 Trường THCS An Lư

T02005078 Trường THPT Đồng Gia

T02119024 Trường THCS Thanh Sơn

T02008009 Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng

T02034 Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng

T02109007 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông phường

T02072014 Trường TH Thị trấn An Lão

T02051022 Trường Tiểu học Hùng Vương

T02175 Trường Đại học Hải Dương

T02157 UBND Xã Kiến Hưng

T02063009 Trường THCS Anh Dũng

T02121006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã

T02120010 Trung tâm sự nghiệp công Xã

T02091012 Trường Mầm non Trân Châu

T02130012 Trường TH Tân Hồng

T02066018 Trường Tiểu học Nam Sơn

T02141016 Tiểu học Đồng Tâm

T02107004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02052003 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02095012 Trường tiểu học lai Cách

T02116001 Văn phòng Đảng ủy Xã

T02065010 Trường tiểu học Hải Thành

T02137005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã

T02008041 Trung tâm y tế Ngô Quyền

T02078022 Trường THCS Tiên Lãng

T02095008 Trường Mầm non Việt Hoà

T02127004 Ban Chỉ huy Quân sự xã

T02136015 Trường MN Tứ Kỳ

T02138013 Trường Tiểu học Chí Minh I Điểm Trường B

T02 Thành phố Hải Phòng

T02010005 Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y

T02017004 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thanh Miện

T02131012 Trường tiểu học Thái Dương

T02055020 Trường Tiểu học Lê Văn Tám

T02006005 Trung tâm khuyến công

T02064004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường

T02064 UBND phường An Phong

T02055007 Trung tâm sự nghiệp công phường Lê Chân

T02078021 Trường THCS Tiên Thanh



T02157010 Trường Tiểu học Tân Trào

T02044021 Trường THCS Tân Dương

T02008014 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải Phòng

T02045012 Trường Tiểu học Kiền Bái

T02010006 Chi cục Quản lý tài nguyên nước và
 Phòng chống thiên tai

T02154016 Trường Tiểu Học Tam Kỳ

T02154004 Phòng Kinh tế Xã

T02093002 Văn phòng HĐND và UBND Phường

T02118 UBND Xã An Phú

T02094003 Ủy ban MTTQ Phường

T02008006 Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

T02005024 Trường THPT Lê Ích Mộc

T02091008 Ban quản lý dự án đặc khu



Đơn vị quản lý Nhóm người dùng

T02103002 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02045014 - Trường Mầm non Lâm Động Đơn vị kiểm kê

T02123001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02065008 - Trường mầm non Tân Thành Đơn vị kiểm kê

T02101002 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02138002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02089011 - Trường Tiểu học DŨng Tiến Đơn vị kiểm kê

T02105007 - Văn phòng HĐND và UBND Đơn vị kiểm kê

T02147006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02150007 - Trường Mầm Non Chi Lăng Nam Đơn vị kiểm kê

T02066016 - Trường Tiểu học Đặng Cương Đơn vị kiểm kê

T02156007 - Tiểu học Bình Lãng Đơn vị kiểm kê

T02088005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02122009 - Trường Tiểu học Thanh An Đơn vị kiểm kê

T02111 - UBND Phường Phạm Sư Mạnh Đơn vị tổng hợp

T02119017 - Trường Tiểu học Thanh Xá Đơn vị kiểm kê

T02147016 - Trường THCS Lê Hồng Đơn vị kiểm kê

T02044022 - Trường THCS Dương Quan Đơn vị kiểm kê

T02060008 - Trường Mầm non Văn Đẩu Đơn vị kiểm kê

T02109006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02093001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02052020 - Trường Tiểu học Quán Toan Đơn vị kiểm kê

T02098006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02044017 - Trường tiểu học Hoa Động Đơn vị kiểm kê

T02057003 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02086013 - Trường Mầm non Vĩnh Phong Đơn vị kiểm kê

T02017005 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ninh giangĐơn vị kiểm kê

T02142003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02099 - UBND Phường Thạch Khôi Đơn vị tổng hợp

T02129009 - Trường tiểu học Long Xuyên Đơn vị kiểm kê

T02077012 - Trường Tiểu học Tiên Cường Đơn vị kiểm kê

T02121018 - Trường Mầm non Tân Việt Đơn vị kiểm kê

T02144009 - Trường mầm non An Đức Đơn vị kiểm kê

T02008027 - Chi cục Dân số và Trẻ em Đơn vị kiểm kê

T02127013 - Trường mầm non Lương Điền Đơn vị kiểm kê

T02057020 - Trường THCS Đằng Hải Đơn vị kiểm kê

T02067002 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02005017 - Trường THPT Bạch Đằng Đơn vị kiểm kê

T02052016 - Trường Tiểu học Đại Bản 1 Đơn vị kiểm kê

T02047015 - Trường Tiểu Học Phục Lễ Đơn vị kiểm kê

T02123012 - Trường tiểu học Thanh Hồng Đơn vị kiểm kê

T02013005 - Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02014002 - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượngĐơn vị kiểm kê

T02088010 - Trường Mầm non Trung Lập Đơn vị kiểm kê

T02107006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02101012 - Trường Tiểu học Chu Văn An Đơn vị kiểm kê

T02090009 - Mầm non An Sơn Đơn vị kiểm kê

T02068009 - Trường Mầm non An Thái Đơn vị kiểm kê

T02087004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị XãĐơn vị kiểm kê

T02136 - UBND Xã Tứ Kỳ Đơn vị tổng hợp

T02141010 - Mầm non Hiệp Lực Đơn vị kiểm kê



T02008033 - Bệnh viện Phong Chí Linh Đơn vị kiểm kê

T02130002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02058011 - Trường MN Nam Hải Đơn vị kiểm kê

T02120004 - Phòng Kinh tế Xã Đơn vị kiểm kê

T02134007 - Trung tâm Văn hoá Thể thao và Truyền thông xã Gia PhúcĐơn vị kiểm kê

T02007005 - Cảng vụ đường thủy nội địa Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02096016 - Trường THCS An Thượng Cơ sở 1 Đơn vị kiểm kê

T02064008 - Trường Mầm non An Hòa Đơn vị kiểm kê

T02143018 - Trường Tiểu học Kiến Quốc Đơn vị kiểm kê

T02008062 - Trung tâm Y tế Kim Thành Đơn vị kiểm kê

T02005044 - Trường THPT Tiên Lãng Đơn vị kiểm kê

T02146008 - Trường mầm non Thanh Miện Đơn vị kiểm kê

T02068011 - Trường Tiểu học Nguyễn Đốc Tín Đơn vị kiểm kê

T02005047 - Trường THPT Ninh Giang Đơn vị kiểm kê

T02130001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02068002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02080005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02157004 - Phòng Văn hóa Đơn vị kiểm kê

T02094005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02013006 - Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02108013 - Trường Tiểu học Minh Hòa Đơn vị kiểm kê

T02141006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02036 - Trường Cao đẳng Kinh tế Hải Phòng Đơn vị kiểm kê

T02067005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02094007 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông PhườngĐơn vị kiểm kê

T02032 - Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Đơn vị tổng hợp

T02090018 - THCS Kỳ Sơn Đơn vị kiểm kê

T02105002 - Ban Xây dựng Đảng Đơn vị kiểm kê

T02055005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02082009 - Trường MN Vinh Quang Đơn vị kiểm kê

T02075008 - Trường Mầm non Tú Sơn Đơn vị kiểm kê

T02153004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị XãĐơn vị kiểm kê

T02072002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02071001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02097 - UBND phường Nam Đồng Đơn vị tổng hợp

T02046001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02139001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02093017 - THCS Ngọc Châu Đơn vị kiểm kê

T02005074 - Trường THPT Thanh Miện Đơn vị kiểm kê

T02143010 - Trường mầm non Hồng Phong Đơn vị kiểm kê

T02108009 - Trường Mầm Non Thái Thịnh Đơn vị kiểm kê

T02121017 - Trường Tiểu học Tân Việt Đơn vị kiểm kê

T02072017 - Trường TH Trường Sơn Đơn vị kiểm kê

T02125013 - Trường THCS Cẩm Văn Đơn vị kiểm kê

T02126016 - Trường THCS Cẩm Đông Đơn vị kiểm kê

T02018 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02090015 - Tiểu học Phù Ninh Đơn vị kiểm kê

T02091017 - Trường Mầm non Hoàng Châu Đơn vị kiểm kê

T02082 - UBND Xã Hùng Thắng Đơn vị tổng hợp

T02046013 - Trường Tiểu học An Lư Đơn vị kiểm kê

T02125005 - Trường MN Đức Chính Đơn vị kiểm kê

T02053005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê



T02117008 - Trường THCS Nam Trung Đơn vị kiểm kê

T02098016 - Trung học cơ sở Ngọc Sơn Đơn vị kiểm kê

T02147008 - Trường MN Hồng Quang Đơn vị kiểm kê

T02135014 - Trường THCS Quang Minh Đơn vị kiểm kê

T02148001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02047018 - Trường Tiểu Học Tam Hưng Đơn vị kiểm kê

T02143023 - Trường THCS Kiến Quốc Đơn vị kiểm kê

T02154015 - Trường Tiểu Học Đồng Cẩm Đơn vị kiểm kê

T02049003 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê

T02152 - UBND Xã Lai Khê Đơn vị tổng hợp

T02008001 - Văn phòng Sở Y tế thành phố Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02091019 - Trường TH&THCS Hà Sen Đơn vị kiểm kê

T02122010 - Trường Mầm non Thanh An Đơn vị kiểm kê

T02126002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02005063 - Trường THPT Kinh Môn Đơn vị kiểm kê

T02144 - UBND Xã Tân An Đơn vị tổng hợp

T02135011 - Trường Tiểu học Nhật Tân Đơn vị kiểm kê

T02052010 - Trường THCS An Hưng Đơn vị kiểm kê

T02013001 - Văn phòng Sở Nội vụ Đơn vị kiểm kê

T02127019 - Trường THCS Ngọc Liên Đơn vị kiểm kê

T02116009 - Trường Mầm non Nam Hưng Đơn vị kiểm kê

T02052001 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02057021 - Trường THCS Lê Lợi Đơn vị kiểm kê

T02132002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02127006 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02049007 - Trung tâm sự nghiệp công Phường Đơn vị kiểm kê

T02032002 - Trung tâm Dịch vụ việc làm - Đào tạo - Xúc tiến đầu tưĐơn vị kiểm kê

T02141020 - THCS Hiệp Lực Đơn vị kiểm kê

T02127003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02136001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02091006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công Đặc khuĐơn vị kiểm kê

T02071007 - Trung tâm sự nghiệp công Xã Đơn vị kiểm kê

T02080014 - Trường THCS Quang Phục Đơn vị kiểm kê

T02132009 - Trường Mầm Non Gia Lương Đơn vị kiểm kê

T02157013 - Trường Mầm non Tân Trào Đơn vị kiểm kê

T02064006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02114007 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông xãĐơn vị kiểm kê

T02097012 - Trường tiểu học Nam Đồng Đơn vị kiểm kê

T02059002 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02121013 - Trường THCS Việt Hồng Đơn vị kiểm kê

T02017006 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Kim ThànhĐơn vị kiểm kê

T02117003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02080011 - Trường Tiểu học Quang Phục Đơn vị kiểm kê

T02049008 - Trường Mầm non Lưu Kiếm Đơn vị kiểm kê

T02047005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02131010 - Trường Mầm non Thái Dương Đơn vị kiểm kê

T02062011 - Trường Mầm non Vạn Hương Đơn vị kiểm kê

T02153015 - Trường THCS Ngũ Phúc Đơn vị kiểm kê

T02122 - UBND Xã Hà Nam Đơn vị tổng hợp

T02103004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02005007 - Trường THPT Đồng Hoà Đơn vị kiểm kê

T02126 - UBND Xã Mao Điền Đơn vị tổng hợp



T02091013 - Trường Mầm non Xuân Đám Đơn vị kiểm kê

T02005031 - Trung tâm Giáo dục kĩ thuật tổng hợp - hướng nghiệp và bồi dưỡng nhà giáoĐơn vị kiểm kê

T02149 - UBND Xã Nguyễn Lương Bằng Đơn vị tổng hợp

T02096020 - Trường THCS Cẩm Thượng Đơn vị kiểm kê

T02056022 - Trường Mầm non Hoa Thuỷ Tiên Đơn vị kiểm kê

T02107005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02129004 - Phòng Kinh tế xã Đơn vị kiểm kê

T02051027 - Trường THCS Ngô Gia Tự Đơn vị kiểm kê

T02134017 - Trường Tiểu học Đoàn Thượng Đơn vị kiểm kê

T02146017 - THCS Thanh Miện Đơn vị kiểm kê

T02100010 - Trường Mầm non Tứ Minh Đơn vị kiểm kê

T02123 - UBND Xã Hà Đông Đơn vị tổng hợp

T02138001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02111016 - Trường THCS Phạm Thái Đơn vị kiểm kê

T02081001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02119004 - Phòng Kinh tế Xã Đơn vị kiểm kê

T02006008 - Trung tâm Tư vấn Điện - Khoáng sảnĐơn vị kiểm kê

T02130019 - Trường Tiểu học và trung học cơ sở Thái MinhĐơn vị kiểm kê

T02008003 - Bệnh viện Kiến An Đơn vị kiểm kê

T02094023 - Trường THCS Bình Minh Đơn vị kiểm kê

T02005062 - Trường THPT Hồng Quang Đơn vị kiểm kê

T02137023 - Trường THCS Quảng Nghiệp Đơn vị kiểm kê

T02119022 - Trường Mầm non Thanh Sơn Đơn vị kiểm kê

T02090004 - Phòng Kinh tế Xã Đơn vị kiểm kê

T02134 - UBND Xã Gia Phúc Đơn vị tổng hợp

T02083019 - Trường Tiểu học Nhân Hòa Đơn vị kiểm kê

T02005051 - Trường THPT Bình Giang Đơn vị kiểm kê

T02005054 - Trường THPT Phả Lại Đơn vị kiểm kê

T02054022 - Trường Tiểu học Lê Hồng Phong Đơn vị kiểm kê

T02151001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02140005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02132020 - Trường Tiểu Học Thị Trấn Đơn vị kiểm kê

T02095007 - Trung tâm Văn hoá thông tin và truyền thôngĐơn vị kiểm kê

T02080004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị XãĐơn vị kiểm kê

T02122004 - Phòng Kinh tế xã Đơn vị kiểm kê

T02105010 - Phòng Văn hóa - Xã hôi Đơn vị kiểm kê

T02152015 - Trường Tiểu Học Việt Hưng Đơn vị kiểm kê

T02005010 - Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Đơn vị kiểm kê

T02118010 - Trường Tiểu học An Bình Đơn vị kiểm kê

T02014005 - Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02155011 - Trường TH Quyết Thắng Đơn vị kiểm kê

T02109005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02161 - Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiên LãngĐơn vị kiểm kê

T02112013 - Trường Mầm non Tử lạc Đơn vị kiểm kê

T02085 - UBND Xã Vĩnh Am Đơn vị tổng hợp

T02074013 - Trường tiểu học Minh Tân Đơn vị kiểm kê

T02132026 - Trường THCS Thị Trấn Đơn vị kiểm kê

T02102009 - Trường mầm non Phả Lại Đơn vị kiểm kê

T02115005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02060009 - Trường Mầm non Hoa Cúc Đơn vị kiểm kê

T02054015 - Trường THCS An Đà Đơn vị kiểm kê

T02088011 - Trường Tiểu học Việt Tiến Đơn vị kiểm kê



T02073008 - Trung tâm Chính trị xã Đơn vị kiểm kê

T02135019 - Trường MN Quang Minh Đơn vị kiểm kê

T02076001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02056021 - Trường Mầm non Vĩnh Niệm Đơn vị kiểm kê

T02126003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02094021 - Trường Tiểu học Nguyễn Lương BằngĐơn vị kiểm kê

T02142019 - Trường THCS Ninh Thành Đơn vị kiểm kê

T02099015 - Trường THCS Liên Hồng Đơn vị kiểm kê

T02064001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02145010 - Trường Mầm Non Thượng Vũ SuD Đơn vị kiểm kê

T02110014 - Trường Mầm Non Lê Ninh Đơn vị kiểm kê

T02083014 - Trường Mầm non Vinh Quang Đơn vị kiểm kê

T02144001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02055012 - Trường Mầm non Hoa Lan Đơn vị kiểm kê

T02045015 - Trường Tiểu học Lâm Động Đơn vị kiểm kê

T02109003 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê

T02005018 - Trương THPT Quang Trung Đơn vị kiểm kê

T02007 - Sở Xây dựng Đơn vị tổng hợp

T02069003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02146020 - THCS Cao Thắng Đơn vị kiểm kê

T02051004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02107012 - Trường Tiểu học An Lưu Đơn vị kiểm kê

T02085005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02095015 - Trường THCS Cao An Đơn vị kiểm kê

T02126015 - Trường tiểu học Cẩm Điền Đơn vị kiểm kê

T02048003 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê

T02154012 - Trường Mầm Non Đại Đức Đơn vị kiểm kê

T02053003 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê

T02084001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02046015 - Trường Tiểu học Trung Hà Đơn vị kiểm kê

T02054 - UBND Phường Gia Viên Đơn vị tổng hợp

T02145005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02128007 - Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông XãĐơn vị kiểm kê

T02046004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02083003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02055009 - Trường Mẫu giáo Kim Đồng I Đơn vị kiểm kê

T02054006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02149019 - Trường THCS Nhân Quyền Đơn vị kiểm kê

T02079002 - Ủy ban MTTQ Việt Nam Xã Tân MinhĐơn vị kiểm kê

T02080013 - Trường Tiểu học Tiên Minh Đơn vị kiểm kê

T02059015 - Trường Tiểu học Quán Trữ Đơn vị kiểm kê

T02049017 - Trường THCS Lưu Kiếm Đơn vị kiểm kê

T02086018 - Trường Tiểu học Vĩnh Phong - Tiền PhongĐơn vị kiểm kê

T02077016 - Trường THCS Tự Cường Đơn vị kiểm kê

T02150005 - Trung tâm phục vụ HHC xã Đơn vị kiểm kê

T02146012 - Mầm non Cao Thắng Đơn vị kiểm kê

T02137003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02110002 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02147003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02141015 - Tiểu học Hiệp Lực Đơn vị kiểm kê

T02140009 - Trường Mầm non Hà Kỳ Đơn vị kiểm kê

T02079007 - Trung tâm sự nghiệp công Xã Tân MinhĐơn vị kiểm kê



T02130 - UBND Xã Đường An Đơn vị tổng hợp

T02083012 - Trường Mầm non Tân Liên Đơn vị kiểm kê

T02051017 - Trường MN Trại Chuối Đơn vị kiểm kê

T02008012 - Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng Đơn vị kiểm kê

T02054021 - Trường Tiểu học Kim Đồng Đơn vị kiểm kê

T02122006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02105014 - Trường Mầm non Hoàng Tân Đơn vị kiểm kê

T02099010 - Trường MN Gia Xuyên Đơn vị kiểm kê

T02173 - Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02132010 - Trường Mầm Non Gia Tân Đơn vị kiểm kê

T02119021 - Trường THCS Thanh Thủy Đơn vị kiểm kê

T02138006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02084 - UBND Xã Nguyễn Bỉnh Khiêm Đơn vị tổng hợp

T02112008 - Trường Mầm non Phú Thứ Đơn vị kiểm kê

T02099016 - Trường THCS Gia Xuyên Đơn vị kiểm kê

T02049014 - Trường Tiểu học Kênh Giang Đơn vị kiểm kê

T02119016 - Trường Mầm non Thanh Xá Đơn vị kiểm kê

T02008026 - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Đơn vị kiểm kê

T02149006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02148011 - Trường THCS Ngô Quyền Đơn vị kiểm kê

T02133009 - Trường mầm non Gia Hòa, xã Yết KiêuĐơn vị kiểm kê

T02072009 - Trường Mầm non Sao Sáng Đơn vị kiểm kê

T02081006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02125010 - Trường TH Cẩm Văn Đơn vị kiểm kê

T02095006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02060003 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê

T02086014 - Trường Tiểu học Đồng Minh Đơn vị kiểm kê

T02147012 - Trường Tiểu học Lam Sơn Đơn vị kiểm kê

T02151002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02046009 - Trường Mầm non An Lư Đơn vị kiểm kê

T02017009 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bình GiangĐơn vị kiểm kê

T02118003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02117010 - Trường TH Nam Trung Đơn vị kiểm kê

T02138020 - Trường Tiểu học Văn Tố Đơn vị kiểm kê

T02103005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02072003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02091001 - Văn phòng Đảng ủy Đặc khu Đơn vị kiểm kê

T02103016 - Trường THCS Cộng Hoà Đơn vị kiểm kê

T02122002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02083022 - THCS Nhân Hòa - Tam Đa Đơn vị kiểm kê

T02119015 - Trường THCS Thanh Khê Đơn vị kiểm kê

T02086011 - Trường Mầm non Cộng Hiền Đơn vị kiểm kê

T02160 - Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Thủy NguyênĐơn vị kiểm kê

T02119 - UBND xã Thanh Hà Đơn vị tổng hợp

T02008065 - Trung tâm Y tế Bình Giang Đơn vị kiểm kê

T02090017 - THCS Lại Xuân Đơn vị kiểm kê

T02148013 - Trường mầm non Ngô Quyền Đơn vị kiểm kê

T02124001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02092001 - Văn phòng Đảng ủy Đặc khu Đơn vị kiểm kê

T02078005 - Phòng Kinh tế xã Đơn vị kiểm kê

T02067003 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê

T02055003 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê



T02053017 - Trường Tiểu học Nguyễn Du Đơn vị kiểm kê

T02140007 - Trường Mầm non Nguyên Giáp Đơn vị kiểm kê

T02055014 - Trường Mầm non Nguyễn Công Trứ Đơn vị kiểm kê

T02072006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02152004 - Phòng Kinh tế xã Đơn vị kiểm kê

T02060021 - Trường THCS Bắc Hà Đơn vị kiểm kê

T02075004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị XãĐơn vị kiểm kê

T02051024 - Trường Tiểu học Nguyễn Huệ Đơn vị kiểm kê

T02132022 - Trường THCSGia Lương Đơn vị kiểm kê

T02013 - Sở Nội vụ Hải Phòng Đơn vị tổng hợp

T02011012 - Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02056012 - Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh Đơn vị kiểm kê

T02140008 - Trường Mầm non Hà Thanh Đơn vị kiểm kê

T02051003 - Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường và các Đoàn thể (Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường, Hội liên hiệp Phụ nữ phường, Hội Cựu chiến binh phường, Liên đoàn lao động phường)Đơn vị kiểm kê

T02152010 - Trường Mầm Non Tuấn Việt Đơn vị kiểm kê

T02140015 - Trường THCS Hà Kỳ Đơn vị kiểm kê

T02149018 - Trường Tiểu học Nhân Quyền Đơn vị kiểm kê

T02051011 - Trường MN Hoàng Văn Thụ Đơn vị kiểm kê

T02150015 - Trường THCS Chi Lăng Nam Đơn vị kiểm kê

T02068010 - Trường Mầm non Chiến Thắng Đơn vị kiểm kê

T02124013 - Trường TH Thạch Lỗi Đơn vị kiểm kê

T02148006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02079001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Tân Minh Đơn vị kiểm kê

T02136013 - Trường MN Minh Đức Đơn vị kiểm kê

T02142014 - Trường Tiểu Học Tân Hương Đơn vị kiểm kê

T02075009 - Trường Mầm non Đoàn Đơn vị kiểm kê

T02052012 - Trường MN Sơn Ca Đơn vị kiểm kê

T02005026 - Trường THPT Trần Nguyên Hãn Đơn vị kiểm kê

T02070001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02129001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02126004 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02129019 - Trường THCS Cổ Bì Đơn vị kiểm kê

T02118015 - Trường THCS An Bình Đơn vị kiểm kê

T02126001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02081011 - Trường Mầm non Nam Hưng Đơn vị kiểm kê

T02073021 - Trường THCS Thuận Thiên Đơn vị kiểm kê

T02107003 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê

T02142004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị XãĐơn vị kiểm kê

T02073016 - Trường Mầm non Hữu Bằng Đơn vị kiểm kê

T02105 - UBND Phường Trần Nhân Tông Đơn vị tổng hợp

T02114006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công Đơn vị kiểm kê

T02008054 - Trung tâm y tế Quân dân y Bạch Long VĩĐơn vị kiểm kê

T02045019 - Trường THCS Hoàng Động Đơn vị kiểm kê

T02086005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02069001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02079016 - Trường THCS Cấp Tiến - Bạch ĐằngĐơn vị kiểm kê

T02150 - UBND xã Nam Thanh Miện Đơn vị tổng hợp

T02123003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02082012 - Trường THCS Hùng Thắng Đơn vị kiểm kê

T02078 - UBND Xã Tiên Lãng Đơn vị tổng hợp

T02062016 - Trường THCS Ngọc Hải Đơn vị kiểm kê

T02010001 - Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trườngĐơn vị kiểm kê



T02100003 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê

T02108001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02125006 - Trường Mn Cẩm Vũ Đơn vị kiểm kê

T02140012 - Trường Tiểu học Hà Kỳ Đơn vị kiểm kê

T02052017 - Trường Tiểu học Đại Bản 2 Đơn vị kiểm kê

T02140010 - Trường Tiểu học Nguyên Giáp Đơn vị kiểm kê

T02022 - Ban Quản lý dự án khu vực Hải An Đơn vị kiểm kê

T02104008 - Trường Mầm non Bến Tắm Đơn vị kiểm kê

T02142011 - Trường Mầm Non Quyết Thắng Đơn vị kiểm kê

T02063004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02055019 - Trường Tiểu học Tân Trào Đơn vị kiểm kê

T02048006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02048009 - Trường Mầm non Minh Đức Đơn vị kiểm kê

T02154022 - Trường THCS Đại Đức Đơn vị kiểm kê

T02046007 - Trung tâm sự nghiệp công Phường Đơn vị kiểm kê

T02094 - UBND Phường Lê Thanh Nghị Đơn vị tổng hợp

T02132005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02010016 - Ban Quản lý cảng cá, bến cá Đơn vị kiểm kê

T02056002 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02112007 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông phườngĐơn vị kiểm kê

T02064013 - Trường Tiểu học Lê Thiện Đơn vị kiểm kê

T02060017 - Trường Tiểu học Lê Hồng Phong Đơn vị kiểm kê

T02138018 - Trường trung học cơ sở Chí Minh điểm Trường AĐơn vị kiểm kê

T02163 - Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Hải DươngĐơn vị kiểm kê

T02145006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02166 - Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh NhàĐơn vị kiểm kê

T02117006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02125009 - Trường TH Cẩm Vũ Đơn vị kiểm kê

T02123008 - Trường mầm non Thanh Quang Đơn vị kiểm kê

T02120008 - Trường mầm non Thanh Hải Đơn vị kiểm kê

T02056011 - Trường THCS Võ Thị Sáu Đơn vị kiểm kê

T02090010 - Mầm non Phù Ninh Đơn vị kiểm kê

T02070011 - Trường Tiểu học Quốc Tuấn Đơn vị kiểm kê

T02121009 - Trường Tiểu học Hồng Lạc Đơn vị kiểm kê

T02074014 - Trường mầm non Đông Phương Đơn vị kiểm kê

T02155001 - Văn phòng Đảng ủy Đơn vị kiểm kê

T02146006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02143021 - Trường THCS Ninh Hải Đơn vị kiểm kê

T02079018 - Trường THCS Đoàn Lập Đơn vị kiểm kê

T02011001 - Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịchĐơn vị kiểm kê

T02058010 - Trường Trung học CS Nam Hải Đơn vị kiểm kê

T02099013 - Trường TH Gia Xuyên Đơn vị kiểm kê

T02008048 - Trung tâm y tế Hải An Đơn vị kiểm kê

T02145022 - Trường THCS Văn Hội Đơn vị kiểm kê

T02045007 - Trung tâm sự nghiệp công Phường Đơn vị kiểm kê

T02071011 - Trường Tiểu học và THCS Trường ThànhĐơn vị kiểm kê

T02092009 - Ban quản lý khu bảo tồn biển Đơn vị kiểm kê

T02143005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02059006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02111013 - Trường Tiểu học Phạm Thái Đơn vị kiểm kê

T02145017 - Trường TH Tân Quang II Đơn vị kiểm kê

T02108016 - Trường THCS Minh Hòa Đơn vị kiểm kê



T02081002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02099004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Đơn vị kiểm kê

T02154020 - Trường THCS Đồng Cẩm Đơn vị kiểm kê

T02151007 - Trường Mầm non Kim Xuyên Đơn vị kiểm kê

T02048012 - Trường Tiểu học Minh Đức Đơn vị kiểm kê

T02074001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02153003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02142016 - Trường Tiểu Học Quyết Thắng Đơn vị kiểm kê

T02063011 - Trường Tiểu học Hưng Đạo Đơn vị kiểm kê

T02066001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02067009 - Trường Tiểu học Hồng Thái Đơn vị kiểm kê

T02095001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02151020 - Trường THCS Phú Thái Đơn vị kiểm kê

T02097005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02007004 - Trung tâm tư vấn thiết kế, quy hoạch và giám định chất lượng công trình xây dựngĐơn vị kiểm kê

T02017 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải PhòngĐơn vị tổng hợp

T02116007 - Trung tâm Văn hoá, thể thao và Truyền thông xãĐơn vị kiểm kê

T02128003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02059026 - Trường Mầm Non Nam Hà Đơn vị kiểm kê

T02139014 - Trường Tiểu học Phượng Kỳ Đơn vị kiểm kê

T02014001 - Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệĐơn vị kiểm kê

T02107009 - Trường Mầm non An Lưu Đơn vị kiểm kê

T02079004 - Phòng Kinh tế Xã Tân Minh Đơn vị kiểm kê

T02136005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02119023 - Trường Tiểu học Thanh Sơn Đơn vị kiểm kê

T02136006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02107011 - Trường Mầm non Long Xuyên Đơn vị kiểm kê

T02088009 - Trường Mầm non Việt Tiến Đơn vị kiểm kê

T02137014 - Trường Tiểu học Tân Kỳ Đơn vị kiểm kê

T02105015 - Trường Tiểu học - THCS Hoàng TânĐơn vị kiểm kê

T02093011 - MN Trần Hưng Đạo Đơn vị kiểm kê

T02091005 - Phòng Văn hóa - xã hội Đặc khu Đơn vị kiểm kê

T02072007 - Trung tâm sự nghiệp công Xã Đơn vị kiểm kê

T02102006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02079009 - Trường Mầm non Kiến Thiết Đơn vị kiểm kê

T02104012 - Trường Tiểu học Bắc An Đơn vị kiểm kê

T02051019 - Trường Tiểu học Nguyễn Tri PhươngĐơn vị kiểm kê

T02137015 - Trường Tiểu học Tái Sơn Đơn vị kiểm kê

T02147001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02049010 - Trường Mầm non Kênh Giang Đơn vị kiểm kê

T02061010 - Trường Tiểu học Hợp Đức Đơn vị kiểm kê

T02141001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02072001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02039 - Trường Cao đẳng nghề Hải Dương Đơn vị kiểm kê

T02106009 - Trường mầm non Tân Dân Đơn vị kiểm kê

T02068006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công Đơn vị kiểm kê

T02066022 - Trường THCS Quốc Tuấn Đơn vị kiểm kê

T02091025 - Trường TH&THCS Hoàng Châu Đơn vị kiểm kê

T02085007 - Trung tâm sự nghiệp công Xã Đơn vị kiểm kê

T02112012 - Trường Mầm non Tân Dân Đơn vị kiểm kê

T02065001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02138016 - Trường trung học cơ sở An Thanh Đơn vị kiểm kê



T02071012 - Trường tiểu học Trường Thọ Đơn vị kiểm kê

T02129007 - Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông xãĐơn vị kiểm kê

T02152009 - Trường Mầm Non Thượng Vũ SudicoĐơn vị kiểm kê

T02121012 - Trường Mầm non Việt Hồng Đơn vị kiểm kê

T02008043 - Trung tâm y tế Tiên Lãng Đơn vị kiểm kê

T02092010 - Ban quản lý cảng và khu neo đậu tàuĐơn vị kiểm kê

T02132003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02119006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02109009 - MN Thượng Quận Đơn vị kiểm kê

T02048015 - Trường Tiểu học Minh Tân Đơn vị kiểm kê

T02048016 - Trường Tiểu học Ngũ Lão Đơn vị kiểm kê

T02005023 - Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Đơn vị kiểm kê

T02145001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02114017 - Trường THCS Nam Sách Đơn vị kiểm kê

T02117005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02012001 - Văn phòng Sở Ngoại vụ Thành phố Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02136010 - Trường MN Quang Phục Đơn vị kiểm kê

T02017007 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thanh HàĐơn vị kiểm kê

T02005077 - Trường THPT Cẩm Giàng II Đơn vị kiểm kê

T02005022 - Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh Đơn vị kiểm kê

T02073011 - Trường THCS thị trấn Núi Đối Đơn vị kiểm kê

T02137025 - Trường THCS Đại Hợp Đơn vị kiểm kê

T02128002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02070006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02045017 - Trường Mầm non Hoàng Động Đơn vị kiểm kê

T02143015 - Trường Tiểu học Hồng Phong Đơn vị kiểm kê

T02132001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02010011 - Hạt Quản lý đê điều Thanh Hà Đơn vị kiểm kê

T02008023 - Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02095 - UBND phường Việt Hoà Đơn vị tổng hợp

T02053007 - Trung tâm sự nghiệp công Phường Đơn vị kiểm kê

T02129012 - Trường tiểu học Tân Việt Đơn vị kiểm kê

T02121007 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông XãĐơn vị kiểm kê

T02111002 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02099003 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê

T02066017 - Trường Tiểu học Bắc Sơn Đơn vị kiểm kê

T02124006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02062007 - Trung tâm sự nghiệp công Đơn vị kiểm kê

T02005065 - Trường THPT Tuệ Tĩnh Đơn vị kiểm kê

T02006006 - Trung tâm Thương mại điện tử Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02143013 - Trường Mầm non Kiến Quốc Đơn vị kiểm kê

T02152014 - Trường Tiểu Học Tuấn Việt Đơn vị kiểm kê

T02116011 - Trường tiểu học Mạc Thị Bưởi Đơn vị kiểm kê

T02131006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02013002 - Ban Dân tộc và Tôn giáo Đơn vị kiểm kê

T02076014 - Trường Trung học cơ sở Kiến Phúc Đơn vị kiểm kê

T02054003 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê

T02073020 - Trường Tiểu học Thuận Thiên Đơn vị kiểm kê

T02149017 - Trường Mầm non Nhân Quyền Đơn vị kiểm kê

T02144010 - Trường mầm non Vạn Phúc Đơn vị kiểm kê

T02096005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02053011 - Trường Mẫu giáo Sao Sáng 3 Đơn vị kiểm kê



T02074007 - Trung tâm sự nghiệp công Xã Đơn vị kiểm kê

T02108 - UBND Phường Nguyễn Đại Năng Đơn vị tổng hợp

T02055027 - Trường THCS Trần Phú Đơn vị kiểm kê

T02133006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã Yết KiêuĐơn vị kiểm kê

T02056003 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê

T02075001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02127012 - Trường mầm non Lương Điền Đơn vị kiểm kê

T02123010 - Trường THCS Thanh Quang Đơn vị kiểm kê

T02007009 - Ban An toàn giao thông thành phố Đơn vị kiểm kê

T02093007 - Trung tâm sự Văn hóa Thể thao và Truyền thông PhườngĐơn vị kiểm kê

T02066019 - Trường Tiểu học Tân Tiến Đơn vị kiểm kê

T02083013 - Trường Mầm non Nhân Hòa Đơn vị kiểm kê

T02017003 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Tứ KỳĐơn vị kiểm kê

T02152011 - Trường Mầm Non Việt Hưng Đơn vị kiểm kê

T02119020 - Trường Tiểu học Thanh Thủy Đơn vị kiểm kê

T02154001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02058004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02151008 - Trường Mầm non Phúc Thành Đơn vị kiểm kê

T02119007 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông XãĐơn vị kiểm kê

T02070009 - Trường Mầm non Quang Trung Đơn vị kiểm kê

T02083007 - Trung tâm sự nghiệp công Xã Đơn vị kiểm kê

T02135021 - Trường MN Nhật Tân Đơn vị kiểm kê

T02069006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02076004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị XãĐơn vị kiểm kê

T02124012 - Trường TH Cẩm Giang Đơn vị kiểm kê

T02112020 - Trường THCS Minh Tân Đơn vị kiểm kê

T02087008 - Trường Mầm non Hiệp Hòa Đơn vị kiểm kê

T02065002 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02072005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02056015 - Trường Tiểu học Trưng Vương Đơn vị kiểm kê

T02005064 - Trường THPT Thanh Miện III Đơn vị kiểm kê

T02070012 - Trường Tiểu học Quang Trung Đơn vị kiểm kê

T02157003 - Phòng Kinh tế Đơn vị kiểm kê

T02149010 - Trường THCS Phạm Kha Đơn vị kiểm kê

T02011004 - Đoàn Cải lương Đơn vị kiểm kê

T02172 - Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02112015 - Trường Tiểu học Tử Lạc Đơn vị kiểm kê

T02152013 - Trường Mầm Non Cộng Hòa Đơn vị kiểm kê

T02008051 - Trung tâm y tế Thuỷ Nguyên Đơn vị kiểm kê

T02174003 - Hội Nông dân thành phố Đơn vị kiểm kê

T02078002 - Trung tâm Chính trị xã Đơn vị kiểm kê

T02071009 - Trường mầm non Trường Thọ Đơn vị kiểm kê

T02051008 - Trung tâm sự nghiệp công Phường Đơn vị kiểm kê

T02138017 - Trường trung học cơ sở Văn Tố Đơn vị kiểm kê

T02146015 - Tiểu học Ngũ Hùng Đơn vị kiểm kê

T02076013 - Trường Tiểu học & THCS Du Lễ Đơn vị kiểm kê

T02080006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02059021 - Trường Mầm Non Trần Thành Ngọ (Cơ sở 1)Đơn vị kiểm kê

T02112009 - Trường Mầm non Minh Tân Đơn vị kiểm kê

T02152017 - Trường Tiểu Học Cộng Hòa Đơn vị kiểm kê

T02055010 - Trường Mầm non Kim Đồng III Đơn vị kiểm kê

T02086012 - Trường Mầm non Tiền Phong Đơn vị kiểm kê



T02066006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02051007 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02111014 - Trường THCS An Sinh Đơn vị kiểm kê

T02155010 - Trường TH Ái Quốc Đơn vị kiểm kê

T02071005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02058014 - Trường Tiểu học Đông Hải 1 Đơn vị kiểm kê

T02128004 - Phòng Kinh tế Xã Đơn vị kiểm kê

T02114003 - Ủy ban MTTQVN Xã Đơn vị kiểm kê

T02063008 - Trường Tiểu học Anh Dũng Đơn vị kiểm kê

T02043 - Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố Đơn vị kiểm kê

T02114012 - Trường Tiểu học Nam sách Đơn vị kiểm kê

T02097011 - Trường MN Nam Đồng Đơn vị kiểm kê

T02104004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02111009 - Trường MN Hiệp Sơn Đơn vị kiểm kê

T02053001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02081016 - Trường THCS Chấn Hưng Đơn vị kiểm kê

T02044023 - Trường THCS Lê Ích Mộc Đơn vị kiểm kê

T02112001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02011008 - Thư viện thành phố Hải Phòng Đơn vị kiểm kê

T02053015 - Trường THCS Lạc Viên Đơn vị kiểm kê

T02071 - UBND Xã An Trường Đơn vị tổng hợp

T02048010 - Trường Mầm non Gia Minh Đơn vị kiểm kê

T02072 - UBND Xã An Lão Đơn vị tổng hợp

T02069014 - Trường Tiểu học Tân Viên Đơn vị kiểm kê

T02085016 - Trường Tiểu học Cao Minh Đơn vị kiểm kê

T02102005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02144018 - Trường THCS Vạn Phúc Đơn vị kiểm kê

T02140002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02054010 - Trường Mầm non Sao Sáng 4 Đơn vị kiểm kê

T02153013 - Trường Tiểu học Kim Tân Đơn vị kiểm kê

T02059008 - Trường Tiểu học Nguyễn Du Đơn vị kiểm kê

T02005050 - Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Đơn vị kiểm kê

T02152003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02074004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị XãĐơn vị kiểm kê

T02096002 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02008021 - Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên Đơn vị kiểm kê

T02096 - UBND Phường Thành Đông Đơn vị tổng hợp

T02050002 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02150011 - Trường Tiểu Học Chi Lăng Nam Đơn vị kiểm kê

T02066011 - Trường mầm non Nam Sơn Đơn vị kiểm kê

T02011007 - Đoàn nghệ thuật Múa Rối Đơn vị kiểm kê

T02149009 - Trường Tiểu học Phạm Kha Đơn vị kiểm kê

T02101003 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê

T02068008 - Trường Mầm non An Thọ Đơn vị kiểm kê

T02134002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Gia PhúcĐơn vị kiểm kê

T02115001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02067015 - Trường Mầm non An Đồng II Đơn vị kiểm kê

T02009006 - Phòng Công chứng số 1 Đơn vị kiểm kê

T02005067 - Trường THPT Cẩm Giàng Đơn vị kiểm kê

T02148009 - Trường tiểu học Tân Trào Đơn vị kiểm kê

T02093008 - MN Ngọc Châu Đơn vị kiểm kê

T02065004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê



T02079017 - Trường THCS Kiến Thiết Đơn vị kiểm kê

T02156009 - Tiểu học Đại Đồng Đơn vị kiểm kê

T02139007 - Trung tâm sự nghiệp công Xã Đơn vị kiểm kê

T02102015 - Trường TH&THCS Nhân Huệ Đơn vị kiểm kê

T02003 - Thành Uỷ Hải Phòng Đơn vị tổng hợp

T02077009 - Trường Mầm non Tiên Cường Đơn vị kiểm kê

T02153001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02110005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02044014 - Trường tiểu học Núi Đèo Đơn vị kiểm kê

T02009002 - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP Hải Phòng số 1Đơn vị kiểm kê

T02005015 - Trường THPT Thuỷ Sơn Đơn vị kiểm kê

T02078017 - Trường Tiểu học Tiên Lãng Đơn vị kiểm kê

T02084002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02072015 - Trường TH An Thắng Đơn vị kiểm kê

T02086017 - Trường Tiểu học Cộng Hiền Đơn vị kiểm kê

T02102010 - Trường mầm non Nhân Huệ Đơn vị kiểm kê

T02095003 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê

T02132018 - Trường Tiểu Học Tân Tiến Đơn vị kiểm kê

T02128012 - Trường Tiểu học Vĩnh Hưng Đơn vị kiểm kê

T02063013 - Trường Mầm non Đa Phúc Đơn vị kiểm kê

T02070008 - Trường Mầm non Quốc Tuấn Đơn vị kiểm kê

T02005011 - Trường THPT Lê Hồng Phong Đơn vị kiểm kê

T02140004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị XãĐơn vị kiểm kê

T02005080 - Trường THPT Nam Sách II Đơn vị kiểm kê

T02137018 - Trường Tiểu học Dân Chủ Đơn vị kiểm kê

T02061003 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê

T02075007 - Trường Mầm non Tân Phong Đơn vị kiểm kê

T02072019 - Trường THCS Lương Khánh Thiện Đơn vị kiểm kê

T02122013 - Trường THCS Thanh Xuân Đơn vị kiểm kê

T02005040 - Trường THPT Cộng Hiền Đơn vị kiểm kê

T02060020 - Trường THCS Trần Phú Đơn vị kiểm kê

T02124009 - Trường MN Thạch Lỗi Đơn vị kiểm kê

T02057008 - Trung tâm Chính trị phường Đơn vị kiểm kê

T02009004 - Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước số 1Đơn vị kiểm kê

T02139008 - Trường Mầm non Quang Trung Đơn vị kiểm kê

T02048011 - Trường Mầm non Gia Đức Đơn vị kiểm kê

T02087001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02134021 - Trường Trung học cơ sở Thống KênhĐơn vị kiểm kê

T02049005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02086015 - Trường TH&THCS Hưng Nhân Đơn vị kiểm kê

T02055021 - Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Đơn vị kiểm kê

T02105005 - Ban Kinh tế ngân sách Đơn vị kiểm kê

T02011011 - Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du Lịch Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02099011 - Trường TH Thạch Khôi Đơn vị kiểm kê

T02148002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02089002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02053010 - Trường Mẫu giáo Sao Sáng 1 cơ sở 2Đơn vị kiểm kê

T02089005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02101008 - Trường mầm non Chí Minh Đơn vị kiểm kê

T02005014 - Trường THPT Lý Thường Kiệt Đơn vị kiểm kê

T02048002 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02055025 - Trường THCS Hoàng Diệu Đơn vị kiểm kê



T02149002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02088007 - Trung tâm sự nghiệp công Xã Đơn vị kiểm kê

T02110013 - Trường THCS Thất Hùng Đơn vị kiểm kê

T02122014 - Trường Tiểu học Thanh Lang Đơn vị kiểm kê

T02169 - Cty TNHH MTV thương mại đầu tư và phát triển đô thịĐơn vị kiểm kê

T02115009 - Trường Mầm non Thái Tân Đơn vị kiểm kê

T02061005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường + TT phục vụ côngĐơn vị kiểm kê

T02151012 - Trường Tiểu học Kim Xuyên Đơn vị kiểm kê

T02055004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02133004 - Phòng Kinh tế Xã Yết Kiêu Đơn vị kiểm kê

T02108015 - Trường THCS Thái Thịnh Đơn vị kiểm kê

T02145002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02112006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02054014 - Trường Mầm non 20-10 Đơn vị kiểm kê

T02063001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02105018 - Trường THCS Văn Đức Đơn vị kiểm kê

T02150018 - Trường THCS Hồng Phong Đơn vị kiểm kê

T02044024 - Trường THCS Thủy Đường Đơn vị kiểm kê

T02099005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02119008 - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Xã Đơn vị kiểm kê

T02083021 - THCS Tân Hưng - Thị trấn Đơn vị kiểm kê

T02044020 - Trường THCS Hoa Động Đơn vị kiểm kê

T02057019 - Trường THCS Đằng Lâm Đơn vị kiểm kê

T02097003 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê

T02100008 - Trung tâm chính trị phường Tứ MinhĐơn vị kiểm kê

T02151010 - Trường Mầm non Phú Thái Đơn vị kiểm kê

T02143022 - Trường THCS Hồng Phúc Đơn vị kiểm kê

T02008063 - Trung tâm y tế Thanh Hà Đơn vị kiểm kê

T02009001 - Văn phòng Sở Tư pháp Hải Phòng Đơn vị kiểm kê

T02131003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02103015 - Trường THCS Chu Văn An Đơn vị kiểm kê

T02138005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02100011 - Trường Tiểu học Cẩm Đoài Đơn vị kiểm kê

T02134006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã Gia PhúcĐơn vị kiểm kê

T02138011 - Trường Mầm non An Thanh Đơn vị kiểm kê

T02063002 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02067013 - Trường THCS Đồng Thái Đơn vị kiểm kê

T02156006 - Trung học CS Bình Lãng Đơn vị kiểm kê

T02007006 - Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giao thông vận tải Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02103010 - Trường Mầm non Lê Lợi Đơn vị kiểm kê

T02144005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02162 - Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Vĩnh BảoĐơn vị kiểm kê

T02086009 - Trường Mầm non Hưng Nhân Đơn vị kiểm kê

T02100002 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02064002 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê

T02118016 - Trường Tiểu học và THCS Phú ĐiềnĐơn vị kiểm kê

T02085008 - Trường mầm non Cổ Am Đơn vị kiểm kê

T02005070 - Trường THPT Đoàn Thượng Đơn vị kiểm kê

T02119010 - Trường Mầm non Thanh Hà Đơn vị kiểm kê

T02052002 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê

T02008044 - Trung tâm y tế An Lão Đơn vị kiểm kê

T02127009 - Trường Mầm Non Cẩm Hưng Đơn vị kiểm kê



T02058015 - Trường Tiểu học Nam Hải Đơn vị kiểm kê

T02098 - UBND Phường Tân Hưng Đơn vị tổng hợp

T02074016 - Trường mầm non Minh Tân Đơn vị kiểm kê

T02051001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02116015 - Trường THCS Nam Hưng Đơn vị kiểm kê

T02134015 - Trường Tiểu học Hồng Hưng Đơn vị kiểm kê

T02112005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02111003 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê

T02085003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02144006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02104002 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02101016 - Trường THCS Văn An Đơn vị kiểm kê

T02100007 - Trung tâm văn hóa, Thể thao và Truyền thông phường Tứ MinhĐơn vị kiểm kê

T02111006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02055023 - Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố Đơn vị kiểm kê

T02005076 - Trường THPT Hà Đông Đơn vị kiểm kê

T02143011 - Trường Mầm non Ninh Hải Đơn vị kiểm kê

T02091018 - Trường Mầm non Sao Mai Đơn vị kiểm kê

T02142006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02131015 - Trường liên cấp Thái Hòa Đơn vị kiểm kê

T02076003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02147007 - Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông xãĐơn vị kiểm kê

T02005056 - Trường THPT Phúc Thành Đơn vị kiểm kê

T02139002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02078001 - Văn phòng Đảng ủy xã Đơn vị kiểm kê

T02125008 - Trường TH Đức Chính Đơn vị kiểm kê

T02006007 - Trung tâm tiết kiệm năng lượng Đơn vị kiểm kê

T02065 - UBND Phường Dương Kinh Đơn vị tổng hợp

T02080001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02010004 - Chi cục Kiểm Lâm Đơn vị kiểm kê

T02109002 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02148 - UBND Xã Hải Hưng Đơn vị tổng hợp

T02061001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02096019 - Trường Tiểu học Cẩm Thượng Đơn vị kiểm kê

T02012 - Sở Ngoại vụ Đơn vị tổng hợp

T02066008 - Trường mầm non Quốc Tuấn Đơn vị kiểm kê

T02101010 - Trường mầm non Sao Đỏ Đơn vị kiểm kê

T02099008 - Trường MN Thạch Khôi Đơn vị kiểm kê

T02072013 - Trường TH An Tiến Đơn vị kiểm kê

T02119009 - Trường THCS Chu Văn An Đơn vị kiểm kê

T02051028 - Trường THCS Trần Văn Ơn Đơn vị kiểm kê

T02095009 - Trường Mầm non Lai Cách Đơn vị kiểm kê

T02127 - UBND Xã Cẩm Giàng Đơn vị tổng hợp

T02063010 - Trường Mầm non Hưng Đạo Đơn vị kiểm kê

T02142008 - Trường Mầm Non Ninh Thành Đơn vị kiểm kê

T02157005 - Trung tâm sự nghiệp công Đơn vị kiểm kê

T02084008 - Trường Mầm non Lý Học Đơn vị kiểm kê

T02058012 - Trường MN Đông Hải 1 Đơn vị kiểm kê

T02132017 - Trường Tiểu Học Gia Tân Đơn vị kiểm kê

T02074006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02074012 - Trường tiểu học Đông Phương Đơn vị kiểm kê

T02107017 - Trường THCS Hiệp An Đơn vị kiểm kê



T02106014 - Trường trung học cơ sở An Lạc Đơn vị kiểm kê

T02005004 - Trường THPT Lê Quý Đôn Đơn vị kiểm kê

T02067016 - Trường Tiểu học An Đồng Đơn vị kiểm kê

T02145003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02128017 - Trường THCS Hùng Thắng Đơn vị kiểm kê

T02085011 - Trường Mầm non Liên Am Đơn vị kiểm kê

T02058003 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê

T02109015 - THCS Thượng Quận Đơn vị kiểm kê

T02091020 - Trường TH&THCS Xuân Đám Đơn vị kiểm kê

T02076012 - Trường Tiểu học Kiến Quốc Đơn vị kiểm kê

T02143016 - Trường Tiểu học Ninh Hải Đơn vị kiểm kê

T02122007 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông XãĐơn vị kiểm kê

T02112003 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê

T02126012 - Trường tiểu học Tân Trường 1 Đơn vị kiểm kê

T02049002 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02049013 - Trường Tiểu học Lưu Kiếm Đơn vị kiểm kê

T02171 - Quỹ Phát triển đất thành phố Hải Phòng Đơn vị kiểm kê

T02108012 - Trường Tiểu học Thái Thịnh Đơn vị kiểm kê

T02008052 - Trung tâm y tế Kiến An Đơn vị kiểm kê

T02049009 - Trường Mầm Non Lưu Kỳ Đơn vị kiểm kê

T02109014 - THCS Hiệp Hòa Đơn vị kiểm kê

T02119011 - Trường Tiểu học Thanh Hà Đơn vị kiểm kê

T02140 - UBND Xã Nguyên Giáp Đơn vị tổng hợp

T02082001 - Văn phòng Đảng ủy xã Đơn vị kiểm kê

T02047001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02008020 - Bệnh viện đa khoa Ngô Quyền Đơn vị kiểm kê

T02126019 - Trường THCS Cẩm Điền Đơn vị kiểm kê

T02147009 - Trường MN Lam Sơn Đơn vị kiểm kê

T02059022 - Trường Mầm Non Trần Thành Ngọ (Cơ sở 2)Đơn vị kiểm kê

T02120012 - Trường tiểu học Thanh Hải Đơn vị kiểm kê

T02020 - Ban Quản lý dự án khu vực Lê Chân Đơn vị kiểm kê

T02060015 - Trường Tiểu học Kim Đồng Đơn vị kiểm kê

T02149015 - Trường Tiểu học Thanh Tùng Đơn vị kiểm kê

T02101009 - Trường mầm non Thái Học Đơn vị kiểm kê

T02082010 - Trường TH Hùng Thắng Đơn vị kiểm kê

T02096021 - Trường Mầm non Nguyễn Trãi Đơn vị kiểm kê

T02119013 - Trường Mầm non Thanh Khê Đơn vị kiểm kê

T02154019 - Trường THCS Liên Hòa Đơn vị kiểm kê

T02109012 - Tiểu học Thượng Quận Đơn vị kiểm kê

T02096006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02069008 - Trường mầm non Thái Sơn Đơn vị kiểm kê

T02033 - Trường Đại học Hải Phòng Đơn vị kiểm kê

T02130014 - Trường tiểu học Thúc Kháng Đơn vị kiểm kê

T02083008 - Trung tâm chính trị xã Vĩnh Bảo Đơn vị kiểm kê

T02123002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02066002 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02047017 - Trường Mần non Tam Hưng Đơn vị kiểm kê

T02110016 - Trường Mầm Non Thất Hùng Đơn vị kiểm kê

T02109016 - THCS An Phụ Đơn vị kiểm kê

T02047020 - Trường THPT Nam Triệu Đơn vị kiểm kê

T02120005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02008060 - Trung tâm Y tế Tứ Kỳ Đơn vị kiểm kê



T02145008 - Trường mầm non xã Hưng Long Đơn vị kiểm kê

T02135002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02103003 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê

T02005033 - Trường khiếm thính Hải Phòng Đơn vị kiểm kê

T02054002 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02151017 - Trường THCS Kim Xuyên Đơn vị kiểm kê

T02165 - Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02005037 - Trường THPT Kiến Thụy Đơn vị kiểm kê

T02113009 - Trường mầm non Thăng Long Đơn vị kiểm kê

T02137011 - Trường Mầm non Quảng Nghiệp Đơn vị kiểm kê

T02117004 - Phòng Kinh tế Xã Đơn vị kiểm kê

T02044018 - Trường tiểu học Tân Dương Đơn vị kiểm kê

T02142020 - Trường THCS Tân Hương Đơn vị kiểm kê

T02116010 - Trường Mầm non Hợp Tiến Đơn vị kiểm kê

T02072016 - Trường TH Tân Dân Đơn vị kiểm kê

T02128009 - Trường Tiểu học Hùng Thắng Đơn vị kiểm kê

T02096004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02145014 - Trường Tiểu học Hưng Long Đơn vị kiểm kê

T02157014 - Trường Mầm non Đại Hà Đơn vị kiểm kê

T02090003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02130005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02124018 - Trường THCS Cẩm Hoàng Đơn vị kiểm kê

T02130013 - Trường tiểu Học Thái Minh Đơn vị kiểm kê

T02061004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02139004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị XãĐơn vị kiểm kê

T02108014 - Trường THCS Hiến Thành Đơn vị kiểm kê

T02106005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02144013 - Trường tiểu học An Đức Đơn vị kiểm kê

T02135004 - Phòng Kinh tế Đơn vị kiểm kê

T02088014 - Trường THCS Việt Tiến - Trung LậpĐơn vị kiểm kê

T02005028 - Trường THPT Quốc Tuấn Đơn vị kiểm kê

T02141011 - Mầm non Đồng Tâm Đơn vị kiểm kê

T02144008 - Trường mầm non Tân Phong Đơn vị kiểm kê

T02019 - Ban Quản lý dự án khu vực Hồng Bàng Đơn vị kiểm kê

T02064014 - Trường THCS An Hòa Đơn vị kiểm kê

T02174002 - Thành đoàn thành phố Đơn vị kiểm kê

T02096007 - Trung tâm sự Văn hóa Thể thao và Truyền thông PhườngĐơn vị kiểm kê

T02056005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02069016 - Trường THCS Tân Viên Đơn vị kiểm kê

T02132012 - Mầm Non Phương Hưng Đơn vị kiểm kê

T02137020 - Trường THCS Tân Kỳ Đơn vị kiểm kê

T02108004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02121011 - Trường Tiểu học Việt Hồng Đơn vị kiểm kê

T02073019 - Trường Mầm non Thuận Thiên Đơn vị kiểm kê

T02078003 - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Đơn vị kiểm kê

T02119012 - Trường THCS Thanh Hà Đơn vị kiểm kê

T02096015 - Trường Tiểu học An Thượng cơ sở 2Đơn vị kiểm kê

T02093009 - MN Nhị Châu Đơn vị kiểm kê

T02154008 - Trường Mầm Non Bình Dân Đơn vị kiểm kê

T02155013 - Trường THCS Quyết Thắng Đơn vị kiểm kê

T02057012 - Trường Mầm non Tràng Cát Đơn vị kiểm kê

T02005073 - Trường THPT Bến Tắm Đơn vị kiểm kê



T02057018 - Trường Tiểu học Thành Tô Đơn vị kiểm kê

T02085013 - Trường Tiểu học Vĩnh Tiến - Cổ AmĐơn vị kiểm kê

T02136002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02121 - UBND Xã Hà Bắc Đơn vị tổng hợp

T02143 - UBND xã Khúc Thừa Dụ Đơn vị tổng hợp

T02005049 - Trường THPT Thanh Bình Đơn vị kiểm kê

T02063015 - Trường THCS Đa Phúc Đơn vị kiểm kê

T02014004 - Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Ứng dụng khoa học - công nghệ Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02156003 - Trường THCS Hưng Đạo Đơn vị kiểm kê

T02105004 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thểĐơn vị kiểm kê

T02087012 - Trường Tiểu học Vĩnh Long- Thắng Thủy(cơ sở 1)Đơn vị kiểm kê

T02127017 - Trường Mầm non Ngọc Liên Đơn vị kiểm kê

T02149008 - Trường mầm non Phạm Kha Đơn vị kiểm kê

T02082002 - Văn phòng HĐND và UBND xã Đơn vị kiểm kê

T02081012 - Trường Tiểu học Nam Hưng Đơn vị kiểm kê

T02102008 - Trường mầm non Cổ Thành Đơn vị kiểm kê

T02073014 - Trường Mầm non Thụy Hương Đơn vị kiểm kê

T02079006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã Tân MinhĐơn vị kiểm kê

T02053012 - Trường Mẫu giáo Sao Sáng 6 cơ sở 1Đơn vị kiểm kê

T02056018 - Trường Mầm non 1-6 Đơn vị kiểm kê

T02085012 - Trường Mầm non Tam Cường Đơn vị kiểm kê

T02086003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02097004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02079 - UBND Xã Tân Minh Đơn vị tổng hợp

T02076002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02110011 - Trường THCSLê Ninh Đơn vị kiểm kê

T02047009 - Trường Tiểu Học Lập Lễ Đơn vị kiểm kê

T02013003 - Ban Thi đua - Khen thưởng Đơn vị kiểm kê

T02071003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02145007 - Trung tâm sự nghiệp công Xã Đơn vị kiểm kê

T02129010 - Trường THCS Long Xuyên Đơn vị kiểm kê

T02008022 - Bệnh viện đa khoa Đôn Lương Đơn vị kiểm kê

T02096012 - Trường Mầm Non An Thượng cơ sở 1Đơn vị kiểm kê

T02052014 - Trường THCS An Hồng Đơn vị kiểm kê

T02103013 - Trường Tiểu học Lê Lợi Đơn vị kiểm kê

T02007008 - Viện Quy hoạch Đơn vị kiểm kê

T02005053 - Trường THPT Hà Bắc Đơn vị kiểm kê

T02017012 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Gia LộcĐơn vị kiểm kê

T02047019 - Trường THCS Tam Hưng Đơn vị kiểm kê

T02119005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02046006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02137001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02008024 - Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02105019 - Trường THCS Hoàng Tiến Đơn vị kiểm kê

T02100009 - Trường Mầm non Cẩm Đoài Đơn vị kiểm kê

T02154009 - Trường Mầm Non Liên Hòa Đơn vị kiểm kê

T02074002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02101018 - Trường THCS Sao Đỏ Đơn vị kiểm kê

T02079010 - Trường Mầm non Đoàn Lập Đơn vị kiểm kê

T02064007 - Trung tâm Sự nghiệp công Đơn vị kiểm kê

T02096018 - Trường Mầm non Cẩm Thượng Đơn vị kiểm kê

T02078016 - Trường Tiểu học Tiên Thanh Đơn vị kiểm kê



T02050001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02101004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02141019 - THCS Ninh Giang Đơn vị kiểm kê

T02111004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02168 - Công ty TNHH MTV Xổ Số kiến thiết Hải DươngĐơn vị kiểm kê

T02108006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02076008 - Trường Mầm non Ngũ Phúc Đơn vị kiểm kê

T02100004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02137012 - Trường Mầm non Dân Chủ Đơn vị kiểm kê

T02006004 - Chi cục Quản lý Thị Trường Đơn vị kiểm kê

T02111005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02123014 - Trường mầm non Thanh Cường Đơn vị kiểm kê

T02143020 - Trưởng THCS Hồng Phong Đơn vị kiểm kê

T02090013 - Tiểu học An Sơn Đơn vị kiểm kê

T02077003 - Ủy ban MTTQ VN xã Đơn vị kiểm kê

T02078019 - Trường THCS Quyết Tiến Đơn vị kiểm kê

T02150006 - Trung tâm VH-TT xã Đơn vị kiểm kê

T02112021 - Trường THCS Phú Thứ Đơn vị kiểm kê

T02008055 - Trung tâm y tế Gia Lộc Đơn vị kiểm kê

T02064011 - Trường Tiểu học An Hòa Đơn vị kiểm kê

T02117012 - Trường THCS Hiệp Cát Đơn vị kiểm kê

T02110009 - Trường Tiểu học Bạch Đằng Đơn vị kiểm kê

T02146013 - Tiểu học Thanh Miện Đơn vị kiểm kê

T02108003 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê

T02051018 - Trường Tiểu học Bạch Đằng Đơn vị kiểm kê

T02089009 - Trường Mầm non Giang Biên Đơn vị kiểm kê

T02052019 - Trường MN Quán Toan Đơn vị kiểm kê

T02113012 - Trường tiểu học Thăng Long Đơn vị kiểm kê

T02005016 - Trường THPT Trần Hưng Đạo Đơn vị kiểm kê

T02144004 - Phòng Kinh tế Xã Đơn vị kiểm kê

T02133016 - Trường tiểu học Thống Nhất, xã Yết KiêuĐơn vị kiểm kê

T02046014 - Trường Tiểu học Thủy Triều Đơn vị kiểm kê

T02133005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Yết KiêuĐơn vị kiểm kê

T02121008 - Trường THCS Hồng Lạc Đơn vị kiểm kê

T02068005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02074009 - Trường THCS Đại Đồng Đông Phương (cở sở 2)Đơn vị kiểm kê

T02090016 - THCS Phan Chu Trinh Đơn vị kiểm kê

T02145024 - Trường THCS Tân Quang II Đơn vị kiểm kê

T02047012 - Trường Tiểu Học Phả Lễ Đơn vị kiểm kê

T02061015 - Trung tâm sự nghiệp công Đơn vị kiểm kê

T02046008 - Trường Mầm non Thủy Triều Đơn vị kiểm kê

T02129005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02053002 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02084010 - Trường Mầm non Trấn Dương Đơn vị kiểm kê

T02113003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02132024 - Trường THCS Lê Thanh Nghị Đơn vị kiểm kê

T02112018 - Trường Tiểu học Duy Tân Đơn vị kiểm kê

T02118011 - Trường Tiểu học An Lâm Đơn vị kiểm kê

T02152016 - Trường Tiểu Học Cổ Dũng Đơn vị kiểm kê

T02148014 - Trường THCS Đoàn Kết Đơn vị kiểm kê

T02141023 - THCS Hồng Dụ Đơn vị kiểm kê

T02059018 - Trường Mầm Non Bắc Sơn Đơn vị kiểm kê



T02044010 - Trường mầm non Hoa Động Đơn vị kiểm kê

T02010008 - Hạt Quản lý đê điều Ninh Thanh Đơn vị kiểm kê

T02094016 - Trường Tiểu học Đặng Quốc Chinh Đơn vị kiểm kê

T02077007 - Trung tâm sự nghiệp công xã Quyết ThắngĐơn vị kiểm kê

T02090006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02121004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị XãĐơn vị kiểm kê

T02106003 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê

T02124002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02005060 - Trường THPT Quang Trung Đơn vị kiểm kê

T02059007 - Trung tâm sự nghiệp công Đơn vị kiểm kê

T02084007 - Trung tâm Cung ứng dịch vụ thiết yếu và Quản lý di tích xã Nguyễn Bỉnh KhiêmĐơn vị kiểm kê

T02074005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02115003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02106012 - Trường tiểu học Tân Dân Đơn vị kiểm kê

T02008028 - Bệnh viện đa khoa Hải Dương Đơn vị kiểm kê

T02146007 - Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông xãĐơn vị kiểm kê

T02114004 - Phòng Kinh tế Đơn vị kiểm kê

T02082011 - Trường TH Vinh Quang Đơn vị kiểm kê

T02136009 - Trường MN Minh Đức Đơn vị kiểm kê

T02014003 - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02141009 - Mầm non Ninh Giang Đơn vị kiểm kê

T02091004 - Phòng Kinh tế Đặc khu Đơn vị kiểm kê

T02150019 - UBMTTQ xã Đơn vị kiểm kê

T02057 - UBND Phường Hải An Đơn vị tổng hợp

T02056 - UBND Phường An Biên Đơn vị tổng hợp

T02064003 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02098012 - Tiểu học Tân Hưng Đơn vị kiểm kê

T02073017 - Trường Tiểu học Hữu Bằng Đơn vị kiểm kê

T02059009 - Trường Tiểu học Trần Thành Ngọ Đơn vị kiểm kê

T02083005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02135009 - Trường Tiểu học Quang Minh Đơn vị kiểm kê

T02154014 - Trường Tiểu Học Liên Hòa Đơn vị kiểm kê

T02107001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02060005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02051026 - Trường THCS Bạch Đằng Đơn vị kiểm kê

T02133018 - Trường THCS Lê Lợi, xã Yết Kiêu Đơn vị kiểm kê

T02100001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02087016 - TrườngTHCS Hiệp Hòa- Hùng Tiến (cơ sở 1)Đơn vị kiểm kê

T02147013 - Trường Tiểu học Lê Hồng Đơn vị kiểm kê

T02052015 - Trường MN Đại Bản Đơn vị kiểm kê

T02091023 - Trường TH&THCS Phù Long Đơn vị kiểm kê

T02055022 - Trường Tiểu học Dư Hàng Đơn vị kiểm kê

T02046010 - Trường Mầm non Trung Hà Đơn vị kiểm kê

T02137017 - Trường Tiểu học Quảng Nghiệp Đơn vị kiểm kê

T02157008 - Trường THCS Đại Hà Đơn vị kiểm kê

T02058006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02111012 - Trường Tiểu học Hiệp Sơn Đơn vị kiểm kê

T02130018 - Trường THCS Vũ Hữu Đơn vị kiểm kê

T02102003 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê

T02066015 - Trường Tiểu học Quốc Tuấn Đơn vị kiểm kê

T02147011 - Trường Tiểu học Hồng Quang Đơn vị kiểm kê

T02152019 - Trường Tiểu Học Thượng Vũ Đơn vị kiểm kê



T02143024 - Trường THCS Đông Xuyên Đơn vị kiểm kê

T02113004 - Phòng Kinh tế xã Đơn vị kiểm kê

T02060 - UBND Phường Phù Liễn Đơn vị tổng hợp

T02054004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02057007 - Trung tâm sự nghiệp công phường Đơn vị kiểm kê

T02132014 - Trường Mầm Non Thị Trấn Đơn vị kiểm kê

T02070003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02127005 - Phòng Kinh tế Xã Đơn vị kiểm kê

T02051029 - Trường THCS Hồng Bàng Đơn vị kiểm kê

T02044005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02128014 - Trường THCS Vĩnh Hưng Đơn vị kiểm kê

T02061007 - Trường Mầm non Hợp Đức Đơn vị kiểm kê

T02071004 - Phòng Kinh tế Xã Đơn vị kiểm kê

T02008053 - Trung tâm y tế Dương Kinh Đơn vị kiểm kê

T02139005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02073 - UBND Xã Kiến Thụy Đơn vị tổng hợp

T02154006 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02151019 - Trường THCS Kim Liên Đơn vị kiểm kê

T02061009 - Trường Mầm non Bàng La Đơn vị kiểm kê

T02118001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02005032 - Trường nuôi dạy trẻ em Khiếm thị Đơn vị kiểm kê

T02046012 - Trường Tiểu học Hòa Bình Đơn vị kiểm kê

T02132011 - Trường Mầm Non Hoa Hồng Đơn vị kiểm kê

T02109008 - MN Hiệp Hòa Đơn vị kiểm kê

T02116014 - Trường THCS Mạc Thị Bưởi Đơn vị kiểm kê

T02046005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02149003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02142010 - Trường Mầm Non Nghĩa An Đơn vị kiểm kê

T02143012 - Trường Mầm non Hồng Phúc Đơn vị kiểm kê

T02077010 - Trường Mầm non Tự Cường Đơn vị kiểm kê

T02008050 - Trung tâm y tế Lê Chân Đơn vị kiểm kê

T02129018 - Trường tiểu học Cổ Bì Đơn vị kiểm kê

T02125 - UBND Xã Tuệ Tĩnh Đơn vị tổng hợp

T02066003 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê

T02101 - UBND Phường Chu Văn An Đơn vị tổng hợp

T02072008 - Trường Mầm non An Tiến Đơn vị kiểm kê

T02006 - Sở Công thương Đơn vị tổng hợp

T02174004 - Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Đơn vị kiểm kê

T02017008 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cẩm GiàngĐơn vị kiểm kê

T02065005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02153 - UBND Xã An Thành Đơn vị tổng hợp

T02046017 - Trường THCS Hòa Bình Đơn vị kiểm kê

T02086008 - Trường Mầm non Đồng Minh Đơn vị kiểm kê

T02087013 - Trường Tiểu học Hiệp Hòa Đơn vị kiểm kê

T02005068 - Trường THPT Nhị Chiểu Đơn vị kiểm kê

T02152021 - Trường THCS Việt Hưng Đơn vị kiểm kê

T02082005 - Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đơn vị kiểm kê

T02124007 - Trung tâm sự nghiệp công Xã Đơn vị kiểm kê

T02060011 - Trường Mầm non Hoa Phượng Đơn vị kiểm kê

T02008045 - Trung tâm y tế Kiến Thụy Đơn vị kiểm kê

T02095002 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02123011 - Trường mầm non Thanh Hồng Đơn vị kiểm kê



T02063012 - Trường THCS Hưng Đạo Đơn vị kiểm kê

T02121005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02152025 - Trường THCS Cổ Dũng Đơn vị kiểm kê

T02050015 - Tiểu học Chính Mỹ Đơn vị kiểm kê

T02003002 - Ban Kiểm tra Thành Uỷ Đơn vị kiểm kê

T02107010 - Trường Mầm non Hiệp An Đơn vị kiểm kê

T02107002 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02090014 - Tiểu họcKỳ Sơn Đơn vị kiểm kê

T02059020 - Trường Mầm Non Quán Trữ Đơn vị kiểm kê

T02008 - Sở Y tế thành phố Hải Phòng Đơn vị tổng hợp

T02135001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02083002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02005 - Sở Giáo dục và Đào tạo Đơn vị tổng hợp

T02094026 - Trường THCS Lê Quý Đôn Đơn vị kiểm kê

T02070010 - Trường Mầm non Quang Hưng Đơn vị kiểm kê

T02120017 - Trường tiểu học An Phượng Đơn vị kiểm kê

T02146009 - Mầm non Thanh Miện Đơn vị kiểm kê

T02099012 - Trường TH Liên Hồng Đơn vị kiểm kê

T02011 - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đơn vị tổng hợp

T02083017 - Trường Tiểu học Tân Hưng Đơn vị kiểm kê

T02060018 - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Đơn vị kiểm kê

T02083018 - Trường Tiểu học Tân Liên Đơn vị kiểm kê

T02116012 - Trường tiểu học Nam Hưng Đơn vị kiểm kê

T02059017 - Trường Tiểu học Đồng Hòa Đơn vị kiểm kê

T02148005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02145019 - Trường THCS Hưng Thái Đơn vị kiểm kê

T02131 - UBND Xã Thượng Hồng Đơn vị tổng hợp

T02132008 - Trường Mầm Non Gia Khánh Đơn vị kiểm kê

T02050011 - Mầm non Cao Nhân Đơn vị kiểm kê

T02085006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02133008 - Trường mầm non Lê Lợi, xã Yết KiêuĐơn vị kiểm kê

T02117001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02142012 - Trường Mầm Non Ứng Hòe Đơn vị kiểm kê

T02079014 - Trường Tiểu học Cấp Tiến Đơn vị kiểm kê

T02113008 - Trường mầm non Quang Thành Đơn vị kiểm kê

T02110003 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê

T02055029 - Trường THCS Tô Hiệu Đơn vị kiểm kê

T02126011 - Trường tiểu học Cẩm Đông Đơn vị kiểm kê

T02136004 - Phòng Kinh tế xã Đơn vị kiểm kê

T02135012 - Trường Tiểu học Đồng Quang Đơn vị kiểm kê

T02143009 - Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thông xãĐơn vị kiểm kê

T02097001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02128001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02117009 - Trường Mầm non Hiệp Cát Đơn vị kiểm kê

T02003006 - Đảng ủy Các cơ quan đảng thành phốĐơn vị kiểm kê

T02095011 - Trường Tiểu Học Việt Hoà Đơn vị kiểm kê

T02068004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị XãĐơn vị kiểm kê

T02133003 - Ủy ban MTTQ Xã Yết Kiêu Đơn vị kiểm kê

T02005034 - Trường THPT Toàn Thắng Đơn vị kiểm kê

T02070015 - Trường Tiểu học và THCS Quang HưngĐơn vị kiểm kê

T02098013 - Tiểu học Ngọc Sơn Đơn vị kiểm kê

T02133 - UBND Xã Yết Kiêu Đơn vị tổng hợp



T02093015 - TH Tô Hiệu Đơn vị kiểm kê

T02084005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02093005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02124014 - Trường TH Cẩm Hoàng Đơn vị kiểm kê

T02058013 - Trường MN Đông Hải 2 Đơn vị kiểm kê

T02058001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02132015 - Trường Tiểu Học Gia Khánh Đơn vị kiểm kê

T02156012 - Mầm non Đại Sơn Đơn vị kiểm kê

T02083016 - Trường Tiểu học Tam Đa Đơn vị kiểm kê

T02050020 - THCS Chính Mỹ Đơn vị kiểm kê

T02156001 - VP HĐND và UBND xã Đơn vị kiểm kê

T02057015 - Trường Tiểu học Đằng Lâm Đơn vị kiểm kê

T02094010 - Trường Mầm non Lê Thanh Nghị Đơn vị kiểm kê

T02049015 - Trường Tiểu học Đông Sơn Đơn vị kiểm kê

T02146019 - THCS Ngũ Hùng Đơn vị kiểm kê

T02087015 - Trường Tiểu học Hùng Tiến Đơn vị kiểm kê

T02064015 - Trường THCS Hồng Phong Đơn vị kiểm kê

T02109011 - Tiểu học Hiệp Hòa Đơn vị kiểm kê

T02060002 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02053013 - Trường Mẫu giáo Sao Sáng 6 cơ sở 2Đơn vị kiểm kê

T02045001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02058007 - Trung tâm sự nghiệp công phường Đơn vị kiểm kê

T02065015 - Trung tâm sự nghiệp công Phường Đơn vị kiểm kê

T02124016 - Trường THCS Cẩm Giang Đơn vị kiểm kê

T02047022 - Trạm Y tế Phường Nam Triệu 2 Đơn vị kiểm kê

T02115002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02008042 - Trung tâm y tế An Dương Đơn vị kiểm kê

T02132023 - Trường THCSGia Tân Đơn vị kiểm kê

T02142015 - Trường Tiểu Học Nghĩa An Đơn vị kiểm kê

T02068001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02157007 - Trường THCS Tân Trào Đơn vị kiểm kê

T02120011 - Trường mầm non An Phượng Đơn vị kiểm kê

T02067008 - Trường Mầm non Hồng Thái Đơn vị kiểm kê

T02111011 - Trường Tiểu học An Sinh Đơn vị kiểm kê

T02110004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02051010 - Trường MN Hạ Lý Đơn vị kiểm kê

T02109 - UBND Phường Trần Liễu Đơn vị tổng hợp

T02152005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02122012 - Trường Mầm non Thanh Xuân Đơn vị kiểm kê

T02059024 - Trường Mâm Non Đồng Hòa (Cơ sở 2)Đơn vị kiểm kê

T02056008 - Trường THCS Lê Chân Đơn vị kiểm kê

T02005038 - Trường THPT Nguyễn Khuyến Đơn vị kiểm kê

T02111015 - Trường THCS Hiệp Sơn Đơn vị kiểm kê

T02069 - UBND Xã An Khánh Đơn vị tổng hợp

T02085009 - Trường mầm non Cao Minh Đơn vị kiểm kê

T02141005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02130003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02070005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02057005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02138007 - Trung tâm sự nghiệp công Xã (Trung tâm VHTT&TT)Đơn vị kiểm kê

T02008047 - Trung tâm y tế Đồ Sơn Đơn vị kiểm kê

T02127018 - Trương Tiểu học Ngọc Liên Đơn vị kiểm kê



T02011010 - Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp BạcĐơn vị kiểm kê

T02135005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02145020 - Trường THCS Hưng Thái Đơn vị kiểm kê

T02001003 - Trung tâm phục vụ hành chính công thành phốĐơn vị kiểm kê

T02118005 - Trung tâm văn hoá, Thể thao và truyền thôngĐơn vị kiểm kê

T02098007 - Trung tâm sự nghiệp công Phường Đơn vị kiểm kê

T02142005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02099002 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02081010 - Trường Mầm non Bắc Hưng Đơn vị kiểm kê

T02128019 - Trường Mầm non Vĩnh Hồng Đơn vị kiểm kê

T02136014 - Trường MN Quang Phục Đơn vị kiểm kê

T02054017 - Trường THCS Lê Hồng Phong Đơn vị kiểm kê

T02066025 - Trường THCS Nam Sơn Đơn vị kiểm kê

T02005021 - Trường THPT Ngô Quyền Đơn vị kiểm kê

T02045 - UBND Phường Thiên Hương Đơn vị tổng hợp

T02072018 - Trường THCS An Tiến Đơn vị kiểm kê

T02112014 - Trường Tiểu học Minh Tân Đơn vị kiểm kê

T02112010 - Trường Mầm non Duy Tân Đơn vị kiểm kê

T02047 - UBND Phường Nam Triệu Đơn vị tổng hợp

T02084012 - Trường Tiểu học Trấn Dương Đơn vị kiểm kê

T02130017 - Trường THCS Thúc Kháng Đơn vị kiểm kê

T02051009 - Trường MN Minh Khai Đơn vị kiểm kê

T02098010 - Mầm non Ngọc Sơn Đơn vị kiểm kê

T02120007 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông XãĐơn vị kiểm kê

T02008064 - Trung tâm Y tế Ninh Giang Đơn vị kiểm kê

T02125007 - Trường MN Cẩm Văn Đơn vị kiểm kê

T02154018 - Trường THCS Bình Dân Đơn vị kiểm kê

T02010014 - Trung tâm Quan trắc Môi trường Đơn vị kiểm kê

T02123016 - Trường THCS Thanh Cường Đơn vị kiểm kê

T02060001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02054005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02100012 - Trường Tiểu học Tứ Minh Đơn vị kiểm kê

T02001 - Văn phòng UBND Thành phố Hải Phòng (đơn vị tổng hợp)Đơn vị tổng hợp

T02050017 - Tiểu học Mỹ Đồng Đơn vị kiểm kê

T02101015 - Trường Tiểu học Sao Đỏ Đơn vị kiểm kê

T02017010 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực Nam SáchĐơn vị kiểm kê

T02103001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02127016 - Trường THCS Lương Điền Đơn vị kiểm kê

T02086007 - Trung tâm sự nghiệp công Xã Đơn vị kiểm kê

T02151011 - Trường Mầm non Kim Anh Đơn vị kiểm kê

T02056009 - Trường THCS Vĩnh Niệm Đơn vị kiểm kê

T02047004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02092 - UBND Đặc khu Bạch Long Vĩ Đơn vị tổng hợp

T02131004 - Phòng Kinh tế Xã Đơn vị kiểm kê

T02084009 - Trường Mầm non Hòa Bình Đơn vị kiểm kê

T02100014 - Trường Trung học cơ sở Tứ Minh Đơn vị kiểm kê

T02045003 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê

T02102004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02045004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02137002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02105017 - Trưởng Tiểu học Hoàng Tiến Đơn vị kiểm kê

T02057017 - Trường Tiểu học Tràng Cát Đơn vị kiểm kê



T02010 - Sở Nông nghiệp và Môi Trường Đơn vị tổng hợp

T02134004 - Phòng Kinh tế xã Gia Phúc Đơn vị kiểm kê

T02071010 - Trường mầm non Bát Trang Đơn vị kiểm kê

T02084003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02117015 - Trường TH&THCS Nam Chính Đơn vị kiểm kê

T02005048 - Trường THPT Nam Sách Đơn vị kiểm kê

T02138010 - Trường Tiểu học Chí Minh II Đơn vị kiểm kê

T02102011 - Trường tiểu học Cổ Thành Đơn vị kiểm kê

T02139019 - Trường THCS Tiên Động Đơn vị kiểm kê

T02049012 - Trường Mầm Non Liên Khê Đơn vị kiểm kê

T02122019 - Trường THCS Liên Mạc Đơn vị kiểm kê

T02129003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02151013 - Trường Tiểu học Phúc Thành Đơn vị kiểm kê

T02106010 - Trường mầm non Đồng Lạc Đơn vị kiểm kê

T02101017 - Trường THCS Chí Minh Đơn vị kiểm kê

T02134001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Gia Phúc Đơn vị kiểm kê

T02087 - UBND Xã Vĩnh Hòa Đơn vị tổng hợp

T02102002 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02091027 - Trường TH&THCS Đoàn Đức Thái Đơn vị kiểm kê

T02123004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị XãĐơn vị kiểm kê

T02143014 - Trường Mầm non Đông Xuyên Đơn vị kiểm kê

T02008017 - Trung tâm Giám định y khoa Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02093 - UBND Phường Hải Dương Đơn vị tổng hợp

T02143007 - Trung tâm sự nghiệp công Xã Đơn vị kiểm kê

T02078008 - Trung tâm Sự nghiệp công xã Đơn vị kiểm kê

T02137004 - Phòng Kinh tế xã Đơn vị kiểm kê

T02055015 - Trường Mầm non Kênh Dương Đơn vị kiểm kê

T02155 - UBND Phường Ái Quốc Đơn vị tổng hợp

T02110015 - Trường Mầm Non Bạch Đằng Đơn vị kiểm kê

T02134009 - Trường Mầm non Hoàng Diệu Đơn vị kiểm kê

T02005041 - Trường THPT Tô Hiệu Đơn vị kiểm kê

T02073007 - Trung tâm sự nghiệp công Xã Đơn vị kiểm kê

T02126017 - Trường THCS Tân Trường Đơn vị kiểm kê

T02054016 - Trường THCS Chu Văn An Đơn vị kiểm kê

T02082007 - Trung tâm sự nghiệp công Xã Đơn vị kiểm kê

T02106 - UBND Phường Lê Đại Hành Đơn vị tổng hợp

T02153011 - Trường Tiểu học Kim Đính Đơn vị kiểm kê

T02134013 - Trường Tiểu học Toàn Thắng Đơn vị kiểm kê

T02116008 - Trường Mầm non Mạc Thị Bưởi Đơn vị kiểm kê

T02117016 - Trường MN Quốc Tuấn Đơn vị kiểm kê

T02094015 - Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Đơn vị kiểm kê

T02141021 - THCS Đồng Tâm Đơn vị kiểm kê

T02078014 - Trường Tiểu học Quyết Tiến Đơn vị kiểm kê

T02008056 - Trung tâm Y tế Nam Sách Đơn vị kiểm kê

T02141 - UBND Xã Ninh Giang Đơn vị tổng hợp

T02099007 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 
 Truyền thôngĐơn vị kiểm kê

T02141022 - THCS Vĩnh Hoà Đơn vị kiểm kê

T02131014 - Trường THCS Thái Dương Đơn vị kiểm kê

T02150002 - Văn phòng HĐND&UBND xã Đơn vị kiểm kê

T02122017 - Trường Tiểu học Liên Mạc Đơn vị kiểm kê

T02093012 - TH Ngọc Châu Đơn vị kiểm kê

T02059012 - Trường THCS Bắc Sơn Đơn vị kiểm kê



T02103006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02115008 - Trường Mầm non An Sơn Đơn vị kiểm kê

T02137006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02109013 - Tiểu học An Phụ Đơn vị kiểm kê

T02066020 - Trường Tiểu học An Dương Đơn vị kiểm kê

T02094009 - Trường Mầm non Trần Phú Đơn vị kiểm kê

T02115015 - Trường THCS Thái Tân Đơn vị kiểm kê

T02145011 - Trường Mầm non Tân Quang Đơn vị kiểm kê

T02105016 - Trường Tiểu học Văn Đức Đơn vị kiểm kê

T02123007 - Trung tâm sự nghiệp công Xã Đơn vị kiểm kê

T02152008 - Trường Mầm Non Lai Vu Đơn vị kiểm kê

T02118007 - Trường Mầm non An Lâm Đơn vị kiểm kê

T02091011 - Trường Mầm non Sơn Ca Đơn vị kiểm kê

T02100015 - Trường Trung học cơ sở Nguyễn HuệĐơn vị kiểm kê

T02174005 - Hội Cựu chiến binh thành phố Đơn vị kiểm kê

T02106002 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02088006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02045018 - Trường Tiểu học Hoàng Động Đơn vị kiểm kê

T02123018 - Trường tiểu học Vĩnh Lập Đơn vị kiểm kê

T02152012 - Trường Mầm Non Cổ Dũng Đơn vị kiểm kê

T02079003 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Tân MinhĐơn vị kiểm kê

T02050009 - Mầm non Hợp Thành Đơn vị kiểm kê

T02005079 - Trường THPT Nguyễn Văn Cừ Đơn vị kiểm kê

T02079005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Tân MinhĐơn vị kiểm kê

T02044015 - Trường tiểu học Thủy Đường Đơn vị kiểm kê

T02150001 - Văn phòng Đảng ủy xã Đơn vị kiểm kê

T02142018 - Trường Tiểu Học Ứng Hòe Đơn vị kiểm kê

T02010010 - Hạt Quản lý đê điều Kim Thành Đơn vị kiểm kê

T02157002 - Trung tâm phục vụ HCC Đơn vị kiểm kê

T02096008 - Trường Mầm non Bình Hàn Đơn vị kiểm kê

T02097008 - Trường MN Tiền Tiến Đơn vị kiểm kê

T02120009 - Trường mầm non Tân An Đơn vị kiểm kê

T02095005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02128008 - Trường Mầm non Vĩnh Hưng Đơn vị kiểm kê

T02124010 - Trường MN Cẩm Hoàng Đơn vị kiểm kê

T02120015 - Trường trung học cơ sở Thanh Hải Đơn vị kiểm kê

T02067011 - Trường Mầm non Đồng Thái Đơn vị kiểm kê

T02129017 - Trường mần non Cổ Bì Đơn vị kiểm kê

T02048017 - Trường THCS Trần Nhật Duật Đơn vị kiểm kê

T02094017 - Trường Tiểu học Bình Minh Đơn vị kiểm kê

T02153014 - Trường THCS Kim Đính Đơn vị kiểm kê

T02141008 - Trung tâm sự nghiệp công Xã Đơn vị kiểm kê

T02066026 - Trường THCS Tân Tiến Đơn vị kiểm kê

T02131002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02124003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02089003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02126005 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02093003 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê

T02057022 - Trường THCS Tràng Cát Đơn vị kiểm kê

T02100005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02005009 - Trường THPT Nguyễn Trãi Đơn vị kiểm kê

T02005006 - Trường THPT Lê Chân Đơn vị kiểm kê



T02102007 - Trung tâm sự nghiệp công Phường Đơn vị kiểm kê

T02008039 - Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải DươngĐơn vị kiểm kê

T02123017 - Trường mầm non Vĩnh Lập Đơn vị kiểm kê

T02094002 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02131011 - Trường tiểu học Bình Xuyên Đơn vị kiểm kê

T02055028 - Trường THCS Trương Công Định Đơn vị kiểm kê

T02117011 - Trường MN Nam Chính Đơn vị kiểm kê

T02080017 - Trường mầm non Toàn Thắng Đơn vị kiểm kê

T02156010 - Tiểu học Kỳ Sơn Đơn vị kiểm kê

T02008016 - Trung tâm Pháp y Hải Phòng Đơn vị kiểm kê

T02143006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02086 - UBND Xã Vĩnh Hải Đơn vị tổng hợp

T02048008 - Trường Mầm non Ngũ Lão Đơn vị kiểm kê

T02095014 - Trường THCS Việt Hoà Đơn vị kiểm kê

T02134012 - Trường Mầm non Đoàn Thượng Đơn vị kiểm kê

T02010009 - Hạt Quản lý đê điều Nam Sách Đơn vị kiểm kê

T02091009 - Ban quản lý các Vịnh thuộc quần đảo Cát BàĐơn vị kiểm kê

T02075 - UBND Xã Kiến Hải Đơn vị tổng hợp

T02088012 - Trường Tiểu học Trung Lập Đơn vị kiểm kê

T02130006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02135018 - Trường MN Phạm Trấn Đơn vị kiểm kê

T02139006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02075002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02091028 - Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Đơn vị kiểm kê

T02005002 - Trường THPT Trần Phú Đơn vị kiểm kê

T02028 - Ban Quản lý dự án khu vực Kiến Thuỵ Đơn vị kiểm kê

T02126009 - Trường MN Cẩm Phúc Đơn vị kiểm kê

T02099014 - Trường THCS Thạch Khôi Đơn vị kiểm kê

T02133010 - Trường mầm non Trùng Khánh, xã Yết KiêuĐơn vị kiểm kê

T02053 - UBND Phường Ngô Quyền Đơn vị tổng hợp

T02091016 - Trường Mầm non Văn Phong Đơn vị kiểm kê

T02079008 - Trường Mầm non Cấp Tiến Đơn vị kiểm kê

T02044008 - Trường mầm non Thủy Sơn Đơn vị kiểm kê

T02092002 - Văn phòng UBND Đặc khu Đơn vị kiểm kê

T02064012 - Trường Tiểu học Hồng Phong Đơn vị kiểm kê

T02004002 - Trung tâm Tư vấn và dịch vụ Tài chính Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02112 - UBND Phường Nhị Chiểu Đơn vị tổng hợp

T02115012 - Trường Tiểu học Thái Tân Đơn vị kiểm kê

T02094011 - Trường Mầm non Tân Bình Đơn vị kiểm kê

T02156002 - Trung tâm phục vụ HCC Đơn vị kiểm kê

T02120016 - Trường trung học cơ sở Tân An Đơn vị kiểm kê

T02137007 - Trung tâm sự nghiệp công Xã (Trung tâm VHTT&TT)Đơn vị kiểm kê

T02015 - Thanh tra Thành phố Hải Phòng Đơn vị kiểm kê

T02078012 - Trường Mầm non Tiên Lãng Đơn vị kiểm kê

T02104015 - Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông phườngĐơn vị kiểm kê

T02113016 - Trường THCS Lạc Long Đơn vị kiểm kê

T02151021 - Trường THCS Kim Anh Đơn vị kiểm kê

T02158 - Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An HảiĐơn vị kiểm kê

T02121003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02050016 - Tiểu học Cao Nhân Đơn vị kiểm kê

T02113014 - Trường THCS Quang Thành Đơn vị kiểm kê

T02121010 - Trường Mầm non Hồng Lạc Đơn vị kiểm kê



T02084013 - Trường THCS Lý Học-Liên Am-Cao MinhĐơn vị kiểm kê

T02091015 - Trường Mầm non thị trấn Cát Hải Đơn vị kiểm kê

T02024 - Ban Quản lý dự án khu vực Đồ Sơn Đơn vị kiểm kê

T02005020 - Trường THPT Phạm Ngũ Lão Đơn vị kiểm kê

T02113005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02063006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02063005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02081009 - Trường Mầm non Đông Hưng Đơn vị kiểm kê

T02047002 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02131001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02110010 - Trường Tiểu học Thất Hùng Đơn vị kiểm kê

T02099001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02142007 - Trung tâm sự nghiệp công Xã Đơn vị kiểm kê

T02129002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02057004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02129013 - Trường THCS Tân Việt Đơn vị kiểm kê

T02131008 - Trường Mầm non Bình Xuyên Đơn vị kiểm kê

T02105012 - Trường Mầm non Văn Đức Đơn vị kiểm kê

T02037 - Trường Cao đẳng Hàng hải và đường thuỷ IĐơn vị kiểm kê

T02077008 - Trường Mầm non Đại Thắng Đơn vị kiểm kê

T02121002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02094012 - Trường Mầm non Thanh Bình Đơn vị kiểm kê

T02106007 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông phườngĐơn vị kiểm kê

T02027 - Ban Quản lý dự án khu vực An Lão Đơn vị kiểm kê

T02113006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02142017 - Trường Tiểu Học Ninh Hòa Đơn vị kiểm kê

T02035 - Trường Cao đẳng Công nghiệp Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02088004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị XãĐơn vị kiểm kê

T02148007 - Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông xãĐơn vị kiểm kê

T02132013 - Trường Mầm Non Tân Tiến Đơn vị kiểm kê

T02052006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02108005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02089013 - Trường Tiểu học Vĩnh An Đơn vị kiểm kê

T02071006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02066028 - Trường THCS Lê Lợi Đơn vị kiểm kê

T02076 - UBND Xã Nghi Dương Đơn vị tổng hợp

T02049 - UBND Phường Lưu Kiếm Đơn vị tổng hợp

T02070014 - Trường THCS Quang Trung Đơn vị kiểm kê

T02054024 - Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Đơn vị kiểm kê

T02137016 - Trường Tiểu học Ngọc Kỳ Đơn vị kiểm kê

T02117 - UBND Xã Trần Phú Đơn vị tổng hợp

T02146003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02054018 - Trường THCS Lý Tự Trọng Đơn vị kiểm kê

T02044013 - Trường mầm non Sao Mai Đơn vị kiểm kê

T02011002 - Bảo Tàng Hải Phòng Đơn vị kiểm kê

T02099009 - Trường MN Liên Hồng Đơn vị kiểm kê

T02048007 - Trường Mầm non Minh Tân Đơn vị kiểm kê

T02142021 - Trường THCS Nghĩa An Đơn vị kiểm kê

T02045013 - Trường THCS Kiền Bái Đơn vị kiểm kê

T02055011 - Trường Mẫu giáo Kim Đồng IV Đơn vị kiểm kê

T02004001 - Văn phòng Sở Tài chính thành phố Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02153002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê



T02154021 - Trường THCS Tam Kỳ Đơn vị kiểm kê

T02051023 - Trường Tiểu học Ngô Gia Tự Đơn vị kiểm kê

T02005005 - Trường THPT Lý Thánh Tông Đơn vị kiểm kê

T02063003 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê

T02114018 - Trường THCS Nam Hồng Đơn vị kiểm kê

T02155008 - Trường MN Ái Quốc Đơn vị kiểm kê

T02004 - Sở Tài chính Hải Phòng Đơn vị tổng hợp

T02010012 - Hạt Quản lý đê điều Kinh Môn Đơn vị kiểm kê

T02106013 - Trường tiểu học Đồng Lạc Đơn vị kiểm kê

T02008029 - Bệnh viện Phụ sản Hải Dương Đơn vị kiểm kê

T02118009 - Trường Mầm non Cộng Hoà Đơn vị kiểm kê

T02110001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02045011 - Trường Mầm non Kiền Bái Đơn vị kiểm kê

T02153008 - Trường Mầm non Kim Đính Đơn vị kiểm kê

T02059025 - Trường Mâm Non Hương Sen Đơn vị kiểm kê

T02156005 - Trường MN Hưng Đạo Đơn vị kiểm kê

T02097010 - Trường THCS Tiền Tiến Đơn vị kiểm kê

T02078004 - Văn phòng HĐND và UBND xã Đơn vị kiểm kê

T02096011 - Trường THCS Bình Hàn Đơn vị kiểm kê

T02153010 - Trường Mầm non Kim Tân Đơn vị kiểm kê

T02081015 - Trường Tiểu học Tây Hưng Đơn vị kiểm kê

T02073009 - Trường Mầm non Liên cơ Đơn vị kiểm kê

T02104001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02144003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02149004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị XãĐơn vị kiểm kê

T02149001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02142023 - Trường THCS Ứng Hòe Đơn vị kiểm kê

T02107 - UBND Phường Kinh Môn Đơn vị tổng hợp

T02107013 - Trường Tiểu học Long Xuyên Đơn vị kiểm kê

T02128015 - Trường THCS Kẻ Sặt Đơn vị kiểm kê

T02001002 - Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02059001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02085010 - Trường mầm non Vĩnh Tiến Đơn vị kiểm kê

T02008015 - Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Đơn vị kiểm kê

T02003003 - Ban Tổ chức Thành Uỷ Đơn vị kiểm kê

T02016 - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02017011 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Kinh MônĐơn vị kiểm kê

T02053006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02154 - UBND xã Kim Thành Đơn vị tổng hợp

T02121001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02053014 - Trường THCS Đà Nẵng Đơn vị kiểm kê

T02116003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02005082 - Trường THPT Đường An Đơn vị kiểm kê

T02118014 - Trường THCS An Lâm Đơn vị kiểm kê

T02095004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02087003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02147005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02094006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02150013 - Trường Tiểu Học Thanh Giang Đơn vị kiểm kê

T02051021 - Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng Đơn vị kiểm kê

T02103007 - Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông phường Trần Hưng ĐạoĐơn vị kiểm kê

T02025 - Ban Quản lý dự án khu vực Dương KinhĐơn vị kiểm kê



T02094001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02119002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02067006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02123019 - Trường THCS Vĩnh Lập Đơn vị kiểm kê

T02149012 - Trường Tiểu học Đoàn Tùng Đơn vị kiểm kê

T02065009 - Trường mầm non Hải Thành Đơn vị kiểm kê

T02145021 - Trường THCS Văn Giang Đơn vị kiểm kê

T02086021 - Trường THCS Tiền Phong - Vĩnh PhongĐơn vị kiểm kê

T02060022 - Trung tâm chính trị phường Đơn vị kiểm kê

T02008040 - Trung tâm y tế Cát Hải Đơn vị kiểm kê

T02048004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02059016 - Trường Tiểu học Quang Trung Đơn vị kiểm kê

T02147004 - Phòng Kinh tế xã Đơn vị kiểm kê

T02124005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02104010 - Trường Mầm non Bắc An Đơn vị kiểm kê

T02047016 - Trường THCS Phục Lễ Đơn vị kiểm kê

T02148010 - Trường Mầm non Tân Trào Đơn vị kiểm kê

T02007003 - Chi cục Giám định xây dựng Đơn vị kiểm kê

T02059 - UBND Phường Kiến An Đơn vị tổng hợp

T02135015 - Trường THCS Đức Xương Đơn vị kiểm kê

T02006003 - Trường cao đẳng nghề Công nghiệp Đơn vị kiểm kê

T02154007 - Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thông xãĐơn vị kiểm kê

T02133007 - Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông Xã Yết KiêuĐơn vị kiểm kê

T02060014 - Trường Tiểu học Nam Hà Đơn vị kiểm kê

T02095013 - Trường tiểu học Cao An Đơn vị kiểm kê

T02104003 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê

T02139015 - Trường Tiểu học Cộng Lạc Đơn vị kiểm kê

T02089015 - Trường THCS Giang Biên Đơn vị kiểm kê

T02059023 - Trường Mâm Non Đồng Hòa (Cơ sở 1)Đơn vị kiểm kê

T02103014 - Trường Tiểu học Hưng Đạo Đơn vị kiểm kê

T02087010 - Trường Mầm non Hùng Tiến Đơn vị kiểm kê

T02010007 - Hạt Quản lý đê điều Hải Dương Đơn vị kiểm kê

T02032001 - Văn phòng BQL Khu kinh tế Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02137024 - Trường THCS Dân Chủ Đơn vị kiểm kê

T02002 - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02125011 - Trường THCS Đức Chính Đơn vị kiểm kê

T02003007 - Nhà khách Bạch Đằng Đơn vị kiểm kê

T02126007 - Trường MN Cẩm Đông Đơn vị kiểm kê

T02049006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02059004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02088002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02125003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02146010 - Mầm non Tứ Cường Đơn vị kiểm kê

T02153005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02113011 - Trường tiểu học Quang Thành Đơn vị kiểm kê

T02145015 - Trường TH Tân Quang Đơn vị kiểm kê

T02055 - UBND Phường Lê Chân Đơn vị tổng hợp

T02074010 - Trường THCS Minh Tân Đơn vị kiểm kê

T02150016 - Trường THCS Chi Lăng Bắc Đơn vị kiểm kê

T02060006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02117013 - Trường MN Thanh Quang Đơn vị kiểm kê

T02117019 - Trường THCS Quốc Tuấn Đơn vị kiểm kê



T02150003 - Phòng Kinh tế xã Đơn vị kiểm kê

T02083 - UBND Xã Vĩnh Bảo Đơn vị tổng hợp

T02142002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02003001 - Ban Nội chính Thành ủy Đơn vị kiểm kê

T02096010 - Trường Tiểu học Đinh Văn Tả Đơn vị kiểm kê

T02082004 - Phòng Kinh tế xã Đơn vị kiểm kê

T02067 - UBND Phường An Hải Đơn vị tổng hợp

T02009 - Sở Tư pháp Đơn vị tổng hợp

T02129011 - Trường mần non Tân Việt Đơn vị kiểm kê

T02008066 - Trung tâm Y tế Hải Dương Đơn vị kiểm kê

T02061011 - Trường Tiểu học Minh Đức Đơn vị kiểm kê

T02129006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02005069 - Trường THPT Khúc Thừa Dụ Đơn vị kiểm kê

T02067012 - Trường Tiểu học Đồng Thái Đơn vị kiểm kê

T02044001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02138015 - Trường Mầm non Văn Tố Đơn vị kiểm kê

T02072011 - Trường mầm non Tân Dân Đơn vị kiểm kê

T02093016 - TH Trần Quốc Toản Đơn vị kiểm kê

T02069005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02052013 - Trường Tiểu học An Hồng Đơn vị kiểm kê

T02130007 - Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông xãĐơn vị kiểm kê

T02154002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02069017 - Trường THCS Mỹ Đức Đơn vị kiểm kê

T02118008 - Trường Mầm non Phú Điền Đơn vị kiểm kê

T02005030 - Trường THPT Hải An Đơn vị kiểm kê

T02047013 - Trường THCS Phả Lễ Đơn vị kiểm kê

T02101005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02090002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02050 - UBND Phường Lê Ích Mộc Đơn vị tổng hợp

T02154005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02154010 - Trường Mầm Non Đồng Cẩm Đơn vị kiểm kê

T02133014 - Trường tiểu học Gia Hòa, xã Yết KiêuĐơn vị kiểm kê

T02053019 - Trường Tiểu học Thái Phiên Đơn vị kiểm kê

T02106006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02017001 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Chí LinhĐơn vị kiểm kê

T02008059 - Trung tâm y tế Thanh Miện Đơn vị kiểm kê

T02085018 - Trường THCS Tam Cường Đơn vị kiểm kê

T02057006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02132 - UBND Xã Gia Lộc Đơn vị tổng hợp

T02096014 - Trường Tiểu học An Thượng cơ sở 1Đơn vị kiểm kê

T02044007 - Trung tâm sự nghiệp công Phường Đơn vị kiểm kê

T02073018 - Trường THCS Hữu Bằng Đơn vị kiểm kê

T02117007 - Trường Tiểu học Hiệp Cát Đơn vị kiểm kê

T02054009 - Trường Mầm non Sao Sáng 2 Đơn vị kiểm kê

T02076010 - Trường Mầm non Kiến Quốc Đơn vị kiểm kê

T02156 - UBND Xã Đại Sơn Đơn vị tổng hợp

T02118004 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02134016 - Trường Tiểu học Thống Kênh Đơn vị kiểm kê

T02131005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02102 - UBND Phường Chí Linh Đơn vị tổng hợp

T02135010 - Trường Tiểu học Đức Xương Đơn vị kiểm kê

T02136008 - Trường MN Quang Khải Đơn vị kiểm kê



T02106008 - Trường mầm non An Lạc Đơn vị kiểm kê

T02112019 - Trường Tiểu học Hoành Sơn Đơn vị kiểm kê

T02011013 - Nhà hát chèo Xứ Đông Đơn vị kiểm kê

T02138008 - Trường Tiểu học An Thanh Đơn vị kiểm kê

T02070013 - Trường THCS Quốc Tuấn Đơn vị kiểm kê

T02089001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02089004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị XãĐơn vị kiểm kê

T02078010 - Trường Mầm non Khởi Nghĩa Đơn vị kiểm kê

T02050005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02119014 - Trường Tiểu học Thanh Khê Đơn vị kiểm kê

T02079011 - Trường Mầm non Bạch Đằng Đơn vị kiểm kê

T02127008 - Trung tâm văn hóa, thông tin và truyền thông xãĐơn vị kiểm kê

T02133011 - Trường mầm non Yết Kiêu, xã Yết KiêuĐơn vị kiểm kê

T02105009 - Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thôngĐơn vị kiểm kê

T02147002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02017002 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hải DươngĐơn vị kiểm kê

T02056016 - Trường Mầm non An Dương Đơn vị kiểm kê

T02007007 - Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02005046 - Trường THPT Kẻ Sặt Đơn vị kiểm kê

T02134019 - Trường Trung học cơ sở Hoàng DiệuĐơn vị kiểm kê

T02047007 - Trung tâm sự nghiệp công Phường Đơn vị kiểm kê

T02049004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02082013 - Trường THCS Vinh Quang Đơn vị kiểm kê

T02153009 - Trường Mầm non Ngũ Phúc Đơn vị kiểm kê

T02141012 - Mầm non Vĩnh Hoà Đơn vị kiểm kê

T02130008 - Trường MN Thái Minh 1 Đơn vị kiểm kê

T02116013 - Trường tiểu học Hợp Tiến Đơn vị kiểm kê

T02045010 - Trường THCS Thiên Hương Đơn vị kiểm kê

T02140011 - Trường Tiểu học Hà Thanh Đơn vị kiểm kê

T02066014 - Trường mầm non Lê Lợi Đơn vị kiểm kê

T02077 - UBND Xã Quyết Thắng Đơn vị tổng hợp

T02005045 - Trường THPT Cát Bà Đơn vị kiểm kê

T02133020 - Trường THCS Thống Nhất, xã Yết KiêuĐơn vị kiểm kê

T02097009 - Trường tiểu học Tiền Tiến Đơn vị kiểm kê

T02150010 - Trường Mầm Non Hồng Phong Đơn vị kiểm kê

T02075003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02108010 - Trường Mầm Non Minh Hòa Đơn vị kiểm kê

T02060010 - Trường Mầm non Hoa Mai Đơn vị kiểm kê

T02049018 - Trường THCS Trần Hưng Đạo Đơn vị kiểm kê

T02117014 - Trường TH và THCS Thanh Quang Đơn vị kiểm kê

T02005003 - Trường THPT Thái Phiên Đơn vị kiểm kê

T02089016 - Trường THCS Vĩnh An - Tân Liên Đơn vị kiểm kê

T02096013 - Trường Mầm Non An Thượng cơ sở 2Đơn vị kiểm kê

T02136011 - Trường MN Tứ Kỳ Đơn vị kiểm kê

T02003005 - Văn phòng Thành ủy Đơn vị kiểm kê

T02106016 - Trường trung học cơ sở Đồng Lạc Đơn vị kiểm kê

T02136007 - Trung tâm sự nghiệp công Xã (Trung tâm văn hoá thể thao và truyền thông)Đơn vị kiểm kê

T02011006 - Đoàn Kịch nói Hải Phòng Đơn vị kiểm kê

T02079012 - Trường Tiểu học Bạch Đằng Đơn vị kiểm kê

T02090011 - Mầm non Kỳ Sơn Đơn vị kiểm kê

T02094013 - Trường Mầm non Bình Minh Đơn vị kiểm kê

T02072004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị XãĐơn vị kiểm kê



T02062005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02086016 - Trường Tiểu học Thanh Lương Đơn vị kiểm kê

T02080009 - Trường Mầm non Tiên Thắng Đơn vị kiểm kê

T02094014 - Trường Mầm non Hoa Sứ Đơn vị kiểm kê

T02073004 - Phòng Kinh tế Xã Đơn vị kiểm kê

T02143008 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02059013 - Trường THCS Đồng Hòa Đơn vị kiểm kê

T02082006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công xãĐơn vị kiểm kê

T02083015 - Trường Tiểu học Thị Trấn Đơn vị kiểm kê

T02023 - Ban Quản lý dự án khu vực Ngô Quyền Đơn vị kiểm kê

T02145013 - Trường Tiểu học Hưng Thái Đơn vị kiểm kê

T02107014 - Trường Tiểu học Hiệp An Đơn vị kiểm kê

T02139011 - Trường Mầm non Cộng Lạc Đơn vị kiểm kê

T02098001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02089014 - Trường THCS Dũng Tiến Đơn vị kiểm kê

T02131009 - Trường Mầm non Thái Hòa Đơn vị kiểm kê

T02145009 - Trường mầm non Văn Hội Đơn vị kiểm kê

T02137019 - Trường Tiểu học Đại Hợp Đơn vị kiểm kê

T02133019 - Trường THCS Gia Hòa, xã Yết KiêuĐơn vị kiểm kê

T02055013 - Trường Mầm non Dư Hàng Kênh Đơn vị kiểm kê

T02133001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Yết Kiêu Đơn vị kiểm kê

T02115 - UBND Xã Thái Tân Đơn vị tổng hợp

T02073001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02005083 - Trường THPT Hưng Đạo Đơn vị kiểm kê

T02115007 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông xãĐơn vị kiểm kê

T02091024 - Trường TH&THCS Văn Phong Đơn vị kiểm kê

T02157006 - Trường THCS Ngũ Đoan Đơn vị kiểm kê

T02089007 - Trung tâm sự nghiệp công Xã Đơn vị kiểm kê

T02008057 - Trung tâm y tế Cẩm Giàng Đơn vị kiểm kê

T02055016 - Trường Mầm non Đồng Tâm Đơn vị kiểm kê

T02122005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02114014 - Trường Tiểu học Đồng Lạc Đơn vị kiểm kê

T02086001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02051 - UBND Phường Hồng Bàng Đơn vị tổng hợp

T02136012 - Trường MN Quang Khải Đơn vị kiểm kê

T02008019 - Bệnh viện đa khoa An Lão Đơn vị kiểm kê

T02138004 - Phòng Kinh tế Xã Đơn vị kiểm kê

T02115011 - Trường Tiểu học An Sơn Đơn vị kiểm kê

T02107007 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông phườngĐơn vị kiểm kê

T02135 - UBND Xã Trường Tân Đơn vị tổng hợp

T02141017 - Tiểu học Vĩnh Hoà Đơn vị kiểm kê

T02089006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02151006 - Trung tâm Chính trị xã Đơn vị kiểm kê

T02051030 - Trường THCS Hùng Vương Đơn vị kiểm kê

T02119019 - Trường Mầm non Thanh Thủy Đơn vị kiểm kê

T02008018 - Bệnh viện đa khoa Vĩnh Bảo Đơn vị kiểm kê

T02056006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02074008 - Trường THCS Đại Đồng Đông Phương (cơ sở 1)Đơn vị kiểm kê

T02052004 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02112016 - Trường Tiểu học Phú Thứ Đơn vị kiểm kê

T02050007 - Trung tâm sự nghiệp công Phường Đơn vị kiểm kê

T02135007 - Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông xãĐơn vị kiểm kê



T02094018 - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Đơn vị kiểm kê

T02010015 - Trung tâm Khuyến Nông Đơn vị kiểm kê

T02065006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02080016 - Trường THCS Tiên Thắng - Toàn ThắngĐơn vị kiểm kê

T02108007 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông phườngĐơn vị kiểm kê

T02058 - UBND Phường Đông Hải Đơn vị tổng hợp

T02098009 - Mầm non Tân Hưng Đơn vị kiểm kê

T02005052 - Trường THPT Cầu Xe Đơn vị kiểm kê

T02128 - UBND Xã Kẻ Sặt Đơn vị tổng hợp

T02055030 - Trường THCS Dư Hàng Kênh Đơn vị kiểm kê

T02098015 - Trung học cơ sở Tân Hưng Đơn vị kiểm kê

T02141018 - Tiểu học Hồng Dụ Đơn vị kiểm kê

T02132007 - Trung tâm sự nghiệp công Xã Đơn vị kiểm kê

T02053018 - Trường Tiểu học Quang Trung Đơn vị kiểm kê

T02111001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02088003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02051020 - Trường Tiểu học Trần Văn Ơn Đơn vị kiểm kê

T02066024 - Trường THCS Bắc Sơn Đơn vị kiểm kê

T02150012 - Trường Tiểu Học Chi Lăng Bắc Đơn vị kiểm kê

T02073005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02014 - Sở Khoa học và công nghệ Đơn vị tổng hợp

T02005008 - Trường THPT An Dương Đơn vị kiểm kê

T02010017 - Ban Quản lý rừng Đơn vị kiểm kê

T02069015 - Trường THCS Thái Sơn Đơn vị kiểm kê

T02145016 - Trường Tiểu học Văn Hội Đơn vị kiểm kê

T02082003 - Ủy ban MTTQ xã Đơn vị kiểm kê

T02008031 - Bệnh viện Phổi Hải Dương Đơn vị kiểm kê

T02005075 - Trường THPT Kim Thành Đơn vị kiểm kê

T02112024 - Trường THCS Hoành Sơn Đơn vị kiểm kê

T02005055 - Trường THPT Kinh Môn II Đơn vị kiểm kê

T02151014 - Trường Tiểu học Kim Liên Đơn vị kiểm kê

T02131007 - Trung tâm Văn hóa và thể thao truyền thông xãĐơn vị kiểm kê

T02151003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02068003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02066007 - Trung tâm sự nghiệp công Phường Đơn vị kiểm kê

T02084014 - Trường THCS Hòa Bình-Trấn DươngĐơn vị kiểm kê

T02064005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02112002 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02143003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02078007 - Trung tâm Phục vụ hành chính công xãĐơn vị kiểm kê

T02091014 - Trường Mầm non Phù Long Đơn vị kiểm kê

T02005035 - Trường THPT Cát Hải Đơn vị kiểm kê

T02118002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02047011 - Trường Mần non Phả Lễ Đơn vị kiểm kê

T02130015 - Trường THCS Tân Hồng Đơn vị kiểm kê

T02104013 - Trường Tiểu học và THCS Hoa ThámĐơn vị kiểm kê

T02119018 - Trường THCS Thanh Xá Đơn vị kiểm kê

T02084004 - Phòng Kinh tế Xã Đơn vị kiểm kê

T02083010 - Trường Mầm non Tam Đa Đơn vị kiểm kê

T02124 - UBND Xã Cẩm Giang Đơn vị tổng hợp

T02045008 - Trường Mầm non Thiên Hương Đơn vị kiểm kê

T02089008 - Trường Mầm non Dũng Tiến Đơn vị kiểm kê



T02144019 - Trường THCS Hồng Đức Đơn vị kiểm kê

T02135017 - Trường THCS Đồng Quang Đơn vị kiểm kê

T02107008 - Trung tâm Chính trị phường Kinh MônĐơn vị kiểm kê

T02138003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02050012 - Mầm non Mỹ Đồng Đơn vị kiểm kê

T02003004 - Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành UỷĐơn vị kiểm kê

T02137013 - Trường Mầm non Đại Hợp Đơn vị kiểm kê

T02124019 - Trường THCS Định Sơn Đơn vị kiểm kê

T02045016 - Trường THCS Lâm Động Đơn vị kiểm kê

T02071015 - Trường THCS Bát Trang Đơn vị kiểm kê

T02069013 - Trường Tiểu học Mỹ Đức 2 Đơn vị kiểm kê

T02067014 - Trường Mầm non An Đồng I Đơn vị kiểm kê

T02048 - UBND Phường Bạch Đằng Đơn vị tổng hợp

T02064016 - Trường THCS Lê Thiện Đơn vị kiểm kê

T02144007 - Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thông xãĐơn vị kiểm kê

T02053009 - Trường Mẫu giáo Sao Sáng 1 cơ sở 1Đơn vị kiểm kê

T02052008 - Trường MN An Hưng Đơn vị kiểm kê

T02008025 - Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em Hoa PhượngĐơn vị kiểm kê

T02129 - UBND Xã Bình Giang Đơn vị tổng hợp

T02128010 - Trường mầm non Hùng Thắng Đơn vị kiểm kê

T02091003 - Ủy ban MTTQ Đặc khu Đơn vị kiểm kê

T02148016 - Trường Mầm non Đoàn Kết Đơn vị kiểm kê

T02047023 - Trạm Y tế Phường Nam Triệu 3 Đơn vị kiểm kê

T02044006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02051025 - Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Đơn vị kiểm kê

T02046 - UBND phường Hòa Bình Đơn vị tổng hợp

T02124011 - Trường MN Định Sơn Đơn vị kiểm kê

T02132006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02085004 - Phòng Kinh tế Xã Đơn vị kiểm kê

T02094008 - Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đơn vị kiểm kê

T02140006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02086010 - Trường Mầm non Thanh Lương Đơn vị kiểm kê

T02070 - UBND Xã An Quang Đơn vị tổng hợp

T02069009 - Trường Mầm non Tân Viên Đơn vị kiểm kê

T02129008 - Trường mầm non Long Xuyên Đơn vị kiểm kê

T02150009 - Trường Mầm Non Thanh Giang Đơn vị kiểm kê

T02139013 - Trường Tiểu học Tiên Động Đơn vị kiểm kê

T02143017 - Trường Tiểu học Hồng Phúc Đơn vị kiểm kê

T02066027 - Trường THCS An Dương Đơn vị kiểm kê

T02077005 - Phòng Văn hóa - Xã hội xã Quyết ThắngĐơn vị kiểm kê

T02147014 - Trường THCS Hồng Quang Đơn vị kiểm kê

T02114016 - Trường THCS Phùng Văn Trinh Đơn vị kiểm kê

T02051014 - Trường MN Bạch Đằng Đơn vị kiểm kê

T02073006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02005059 - Trường THPT Thanh Miện II Đơn vị kiểm kê

T02110006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02008011 - Trung tâm Da liễu Đơn vị kiểm kê

T02077013 - Trường Tiểu học Tự Cường Đơn vị kiểm kê

T02101014 - Trường Tiểu học Văn An Đơn vị kiểm kê

T02072020 - Trường THCS Tân Thắng Đơn vị kiểm kê

T02145004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị XãĐơn vị kiểm kê

T02068014 - Trường TH & THCS Chiến Thắng Đơn vị kiểm kê



T02063007 - Trường Mầm non Anh Dũng Đơn vị kiểm kê

T02061002 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02008030 - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải DươngĐơn vị kiểm kê

T02056019 - Trường Mẫu giáo Kim Đồng 2 Đơn vị kiểm kê

T02058002 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02062001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02060019 - Trường THCS Lương Khánh Thiện Đơn vị kiểm kê

T02096022 - Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Đơn vị kiểm kê

T02085014 - Trường Tiểu học Tam Cường Đơn vị kiểm kê

T02068 - UBND Xã An Hưng Đơn vị tổng hợp

T02041 - Trường Trung Cấp Kỹ thuật - Nghiệp Vụ Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02135020 - Trường MN Đức Xương Đơn vị kiểm kê

T02105001 - Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đơn vị kiểm kê

T02130009 - Trường MN Tân Hồng Đơn vị kiểm kê

T02141024 - THCS Thành Nhân Đơn vị kiểm kê

T02083020 - Trường Tiểu học Vinh Quang Đơn vị kiểm kê

T02140014 - Trường THCS Hà Thanh Đơn vị kiểm kê

T02049019 - Trường THCS Liên Khê Đơn vị kiểm kê

T02060004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02047010 - Trường THCS Lập Lễ Đơn vị kiểm kê

T02075006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02010003 - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vậtĐơn vị kiểm kê

T02056017 - Trường Mầm non Hướng Dương Đơn vị kiểm kê

T02110012 - Trường THCS Bạch Đằng Đơn vị kiểm kê

T02143019 - Trường Tiểu học Đông Xuyên Đơn vị kiểm kê

T02005013 - Trường THPT Đồ Sơn Đơn vị kiểm kê

T02102001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02087005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02097013 - Trường THCS Nam Đồng Đơn vị kiểm kê

T02050018 - THCS Quảng Thanh Đơn vị kiểm kê

T02080003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02086004 - Phòng Kinh tế Xã Đơn vị kiểm kê

T02130011 - Trường MN Thúc Kháng Đơn vị kiểm kê

T02057013 - Trường Mầm non Thành Tô Đơn vị kiểm kê

T02052011 - Trường MN An Hồng Đơn vị kiểm kê

T02150004 - Phòng Văn hóa xã Đơn vị kiểm kê

T02142 - UBND Xã Vĩnh Lại Đơn vị tổng hợp

T02129016 - Trường THCS Hồng Khê Đơn vị kiểm kê

T02051002 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02112017 - Trường Tiểu học Tân Dân Đơn vị kiểm kê

T02146021 - THCS Nguyễn Lương Bằng Đơn vị kiểm kê

T02062002 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02011009 - Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm thành phốĐơn vị kiểm kê

T02151005 - Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông xãĐơn vị kiểm kê

T02005057 - Trường THPT Chí Linh Đơn vị kiểm kê

T02144011 - Trường mầm non Hồng Đức Đơn vị kiểm kê

T02156011 - Trung học cơ sở Đại Sơn (cơ sở 1) Đơn vị kiểm kê

T02044009 - Trường mầm non Thủy Đường Đơn vị kiểm kê

T02070002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02146 - UBND Xã Thanh Miện Đơn vị tổng hợp

T02064009 - Trường Mầm non Hồng Phong Đơn vị kiểm kê

T02050022 - THCS Mỹ Đồng Đơn vị kiểm kê



T02054001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02137021 - Trường THCS Tái Sơn Đơn vị kiểm kê

T02120006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02144017 - Trường THCS An Đức Đơn vị kiểm kê

T02133017 - Trường tiểu học Yết Kiêu, xã Yết KiêuĐơn vị kiểm kê

T02094024 - Trường THCS Lê Hồng Phong Đơn vị kiểm kê

T02045005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02073003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02155007 - Trung tâm Phục vụ hành chính công Đơn vị kiểm kê

T02096003 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê

T02053020 - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Đơn vị kiểm kê

T02125012 - Trường THCS Cẩm Vũ Đơn vị kiểm kê

T02089 - UBND Xã Vĩnh Thuận Đơn vị tổng hợp

T02164 - Công tyTNHH MTV Thoát nước Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02046011 - Trường Mầm non Hòa Bình Đơn vị kiểm kê

T02074003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02096017 - Trường THCS An Thượng Cơ sở 2 Đơn vị kiểm kê

T02091029 - Trường THCS thị trấn Cát Bà Đơn vị kiểm kê

T02087002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02121019 - Trường THCS Tân Việt Đơn vị kiểm kê

T02058009 - Trường TH&THCS Đông Hải 2 Đơn vị kiểm kê

T02070007 - Trung tâm sự nghiệp công Xã Đơn vị kiểm kê

T02005066 - Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Đơn vị kiểm kê

T02149007 - Trung tâm sự nghiệp công Xã Đơn vị kiểm kê

T02129014 - Trường mầm non Hồng Khê Đơn vị kiểm kê

T02139012 - Trường Tiểu học Quang Trung Đơn vị kiểm kê

T02079013 - Trường Tiểu học Đoàn Lập Đơn vị kiểm kê

T02120 - UBND Xã Hà Tây Đơn vị tổng hợp

T02104009 - Trường Mầm non Hoa Thám Đơn vị kiểm kê

T02151 - UBND Xã Phú Thái Đơn vị tổng hợp

T02061006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02128006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02080012 - Trường Tiểu học Toàn Thắng - Tiên ThắngĐơn vị kiểm kê

T02045006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02148012 - Trường tiểu học Ngô Quyền Đơn vị kiểm kê

T02153007 - Trung tâm Văn hóa và thể thao truyền thông xãĐơn vị kiểm kê

T02083001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02008058 - Trung tâm Y tế Chí Linh Đơn vị kiểm kê

T02005001 - Văn phòng Sở Giáo dục - Đào tạo Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02122003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02085017 - Trường THCS Cổ Am - Vĩnh Tiến Đơn vị kiểm kê

T02077014 - Trường THCS Đại Thắng Đơn vị kiểm kê

T02128018 - Trường Tiểu học Vĩnh Hồng Đơn vị kiểm kê

T02098002 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02094020 - Trường Tiểu học Thanh Bình Đơn vị kiểm kê

T02113007 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông xãĐơn vị kiểm kê

T02143001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02003008 - Trường Chính trị Tô Hiệu Đơn vị kiểm kê

T02154017 - Trường Tiểu Học Đại Đức Đơn vị kiểm kê

T02125001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02008061 - Trung tâm Y tế Kinh Môn Đơn vị kiểm kê

T02129015 - Trường tiểu học Hồng Khê Đơn vị kiểm kê



T02078013 - Trường Mầm non Phạm Đình NguyênĐơn vị kiểm kê

T02130016 - Trường THCS Thái Minh Đơn vị kiểm kê

T02062009 - Trường Mầm non Hải Sơn Đơn vị kiểm kê

T02155002 - Ủy ban MTTQ Đơn vị kiểm kê

T02093006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02123013 - Trường THCS Thanh Hồng Đơn vị kiểm kê

T02149016 - Trường THCS Thanh Tùng Đơn vị kiểm kê

T02010013 - Văn phòng Đăng ký đất đai Đơn vị kiểm kê

T02152006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02104014 - Trường THCS Bắc An Đơn vị kiểm kê

T02053021 - Trường Tiểu học Nguyễn Thượng HiềnĐơn vị kiểm kê

T02056020 - Trường Mầm non Hoa Cúc Đơn vị kiểm kê

T02055024 - Trường Tiểu học Dư Hàng Kênh Đơn vị kiểm kê

T02137009 - Trường Mầm non Tái Sơn Đơn vị kiểm kê

T02142013 - Trường Tiểu Học Ninh Thành Đơn vị kiểm kê

T02125002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02011003 - Đoàn Ca múa Hải Phòng Đơn vị kiểm kê

T02102012 - Trường tiểu học Phả Lại Đơn vị kiểm kê

T02045009 - Trường Tiểu học Thiên Hương Đơn vị kiểm kê

T02156004 - Trường Tiểu Học Hưng Đạo Đơn vị kiểm kê

T02057016 - Trường Tiểu học Đằng Hải Đơn vị kiểm kê

T02167 - Công ty TNHH MTV Xổ Số kiến thiết Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02101019 - Trường Tiểu học và THCS Thái HọcĐơn vị kiểm kê

T02086006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02047021 - Trạm Y tế Phường Nam Triệu 1 Đơn vị kiểm kê

T02080010 - Trường Mầm non Tiên Minh Đơn vị kiểm kê

T02122015 - Trường Mầm non Thanh Lang Đơn vị kiểm kê

T02092004 - Phòng Kinh tế Đặc khu Đơn vị kiểm kê

T02050003 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê

T02048020 - Trường THCS Minh Đức Đơn vị kiểm kê

T02071008 - Trường mầm non Trường Thành Đơn vị kiểm kê

T02120002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02005084 - Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, tin học tỉnh Hải DươngĐơn vị kiểm kê

T02080015 - Trường THCS Tiên Minh Đơn vị kiểm kê

T02127014 - Trường mầm non Lương Điền Đơn vị kiểm kê

T02008036 - Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải DươngĐơn vị kiểm kê

T02108011 - Trường Tiểu học Hiến Thành Đơn vị kiểm kê

T02075005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02098014 - Trung học cơ sở Hải Tân Đơn vị kiểm kê

T02090001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02155003 - Văn phòng HĐND và UBND Đơn vị kiểm kê

T02118013 - Trường THCS Cộng Hoà Đơn vị kiểm kê

T02087011 - Trường Mầm non Vĩnh Hòa Đơn vị kiểm kê

T02069010 - Trường Mầm non Mỹ Đức Đơn vị kiểm kê

T02114005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Đơn vị kiểm kê

T02049016 - Trường Tiểu học Liên Khê Đơn vị kiểm kê

T02098005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02005042 - Trường THPT Hùng Thắng Đơn vị kiểm kê

T02142009 - Trường Mầm Non Tân Hương Đơn vị kiểm kê

T02087009 - Trường Mầm non An Hòa Đơn vị kiểm kê

T02008002 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Đơn vị kiểm kê

T02094025 - Trường THCS Tân Bình Đơn vị kiểm kê



T02139017 - Trường THCS Phượng Kỳ Đơn vị kiểm kê

T02054019 - Trường Tiểu học Chu Văn An Đơn vị kiểm kê

T02074 - UBND Xã Kiến Minh Đơn vị tổng hợp

T02138009 - Trường mầm non Chí Minh II Đơn vị kiểm kê

T02057009 - Trường Mầm non Cát Bi Đơn vị kiểm kê

T02059011 - Trường THCS Nam Hà Đơn vị kiểm kê

T02132016 - Trường Tiểu Học Gia Lương Đơn vị kiểm kê

T02050010 - Mầm non Chính Mỹ Đơn vị kiểm kê

T02003009 - Báo và Phát thanh truyền hình Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02116 - UBND Xã Hợp Tiến Đơn vị tổng hợp

T02013007 - Trung tâm Điều dưỡng người có công Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02046018 - Trường THCS Nguyễn Văn Cừ Đơn vị kiểm kê

T02114 - UBND Xã Nam Sách Đơn vị tổng hợp

T02088013 - Trường THCS Thắng Thủy - Vĩnh LongĐơn vị kiểm kê

T02055018 - Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ Đơn vị kiểm kê

T02149011 - Trường Mầm non Đoàn Tùng Đơn vị kiểm kê

T02049011 - Trường Mầm non Đông Sơn Đơn vị kiểm kê

T02105011 - Trung tâm phục vụ hành chính công Đơn vị kiểm kê

T02122008 - Trường THCS Thanh An Đơn vị kiểm kê

T02081004 - Phòng Kinh tế Xã Đơn vị kiểm kê

T02100006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường Tứ MinhĐơn vị kiểm kê

T02157001 - VP HĐND và UBND xã Đơn vị kiểm kê

T02144014 - Trường tiểu học Vạn Phúc Đơn vị kiểm kê

T02055002 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02114002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02156013 - Trung học cơ sở Đại Sơn (cơ sở 2) Đơn vị kiểm kê

T02057010 - Trường Mầm non Đằng Lâm Đơn vị kiểm kê

T02085001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02081017 - Trường THCS Đông Tây Hưng Đơn vị kiểm kê

T02135022 - Trường MN Đồng Quang Đơn vị kiểm kê

T02115010 - Trường Mầm non Nguyễn Đức Sáu Đơn vị kiểm kê

T02096009 - Trường Tiểu Học Bình Hàn Đơn vị kiểm kê

T02157011 - Trường Tiểu học Đại Hà Đơn vị kiểm kê

T02110 - UBND Phường Bắc An Phụ Đơn vị tổng hợp

T02133021 - Trường THCS Yết Kiêu, xã Yết KiêuĐơn vị kiểm kê

T02051012 - Trường MN Hùng Vương Đơn vị kiểm kê

T02149005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02123005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02029 - Ban Quản lý dự án khu vực Tiên Lãng Đơn vị kiểm kê

T02139009 - Trường Mầm non Tiên Động Đơn vị kiểm kê

T02005081 - Trường THPT Gia Lộc Đơn vị kiểm kê

T02038 - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải Phòng Đơn vị kiểm kê

T02005071 - Trường THPT Trần Phú Đơn vị kiểm kê

T02064010 - Trường Mầm non Lê Thiện Đơn vị kiểm kê

T02076009 - Trường Tiểu học Ngũ Phúc Đơn vị kiểm kê

T02149014 - Trường Mầm non Thanh Tùng Đơn vị kiểm kê

T02119001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02053008 - Trường Mầm non 8/3 Đơn vị kiểm kê

T02097002 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02118012 - Trường Tiểu học Cộng Hoà Đơn vị kiểm kê

T02098003 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê

T02100013 - Trường Trung học cơ sở Cẩm Đoài Đơn vị kiểm kê



T02159 - Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa ĐộĐơn vị kiểm kê

T02105013 - Trường Mầm non Hoàng Tiến Đơn vị kiểm kê

T02061 - UBND Phường Nam Đồ Sơn Đơn vị tổng hợp

T02052009 - Trường Tiểu học An Hưng Đơn vị kiểm kê

T02142001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02068012 - Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ Đơn vị kiểm kê

T02008008 - Bệnh viện Sức khoẻ Tâm thần Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02112011 - Trường Mầm non Hoành Sơn Đơn vị kiểm kê

T02052005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02066004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02005072 - Trường THPT Thanh Hà Đơn vị kiểm kê

T02007002 - Trung tâm Quản lý, bảo trì các công trìnhĐơn vị kiểm kê

T02139018 - Trường THCS Cộng Lạc Đơn vị kiểm kê

T02095016 - Trường THCS Lai Cách Đơn vị kiểm kê

T02073013 - Trường Tiểu học - THCS Thanh SơnĐơn vị kiểm kê

T02060007 - Trung tâm sự nghiệp công phường Đơn vị kiểm kê

T02087007 - Trung tâm sự nghiệp công Xã Đơn vị kiểm kê

T02051006 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02098011 - Tiểu học Hải Tân Đơn vị kiểm kê

T02005012 - Trường THPT Hồng Bàng Đơn vị kiểm kê

T02132019 - Trường Tiểu Học Thị Trấn II Đơn vị kiểm kê

T02097007 - Trung tâm Văn hoá thông tin và truyền thôngĐơn vị kiểm kê

T02155009 - Trường MN Quyết Thắng Đơn vị kiểm kê

T02053016 - Trường THCS Quang Trung Đơn vị kiểm kê

T02075010 - Trường Mầm non Đại Hợp Đơn vị kiểm kê

T02008005 - Bệnh viện Phổi Hải Phòng Đơn vị kiểm kê

T02103017 - Trường THCS Lê Lợi Đơn vị kiểm kê

T02080002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02109001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02077006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quyết ThắngĐơn vị kiểm kê

T02141003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02099006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công Đơn vị kiểm kê

T02077015 - Trường THCS Tiên Cường Đơn vị kiểm kê

T02113 - UBND Xã Nam An Phụ Đơn vị tổng hợp

T02005039 - Trường THPT Vĩnh Bảo Đơn vị kiểm kê

T02054007 - Trung tâm sự nghiệp công Phường Đơn vị kiểm kê

T02120001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02065011 - Trường tiểu học Hoà Nghĩa Đơn vị kiểm kê

T02114019 - Trường TH và THCS Hồng Phong Đơn vị kiểm kê

T02052 - UBND Phường Hồng An Đơn vị tổng hợp

T02114015 - Trường THCS Nguyễn Trãi Đơn vị kiểm kê

T02093019 - THCS Trần Hưng Đạo Đơn vị kiểm kê

T02098008 - Mầm non Hải Tân Đơn vị kiểm kê

T02010002 - Chi cục Phát triển Nông thôn Đơn vị kiểm kê

T02154011 - Trường Mầm Non Tam Kỳ Đơn vị kiểm kê

T02005036 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02114009 - Trường Mầm non Nam Hồng Đơn vị kiểm kê

T02050004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02141013 - Mầm non Hồng Dụ Đơn vị kiểm kê

T02069002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02116002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02093010 - MN Quang Trung Đơn vị kiểm kê



T02005061 - Trường THPT Kim Thành II Đơn vị kiểm kê

T02008032 - Bệnh viện Nhi Hải Dương Đơn vị kiểm kê

T02114010 - Trường Mầm non Hồng Phong Đơn vị kiểm kê

T02126008 - Trường MN Tân Trường Đơn vị kiểm kê

T02114001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02143004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị XãĐơn vị kiểm kê

T02141014 - Tiểu học Ninh Giang Đơn vị kiểm kê

T02150014 - Trường Tiểu Học Hồng Phong Đơn vị kiểm kê

T02050013 - Tiểu học Quảng Thanh Đơn vị kiểm kê

T02085002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02127002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02131013 - Trường THCS Bình Xuyên Đơn vị kiểm kê

T02127007 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02060016 - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Đơn vị kiểm kê

T02145 - UBND Xã Hồng Châu Đơn vị tổng hợp

T02081013 - Trường Tiểu học Bắc Hưng Đơn vị kiểm kê

T02153012 - Trường Tiểu học Ngũ Phúc Đơn vị kiểm kê

T02008004 - Bệnh viện Mắt Hải Phòng Đơn vị kiểm kê

T02122001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02113013 - Trường tiểu học Lạc Long Đơn vị kiểm kê

T02146002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02001005 - Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phốĐơn vị kiểm kê

T02054013 - Trường Mầm non Sao Biển Đơn vị kiểm kê

T02074011 - Trường tiểu học Đại Đồng Đơn vị kiểm kê

T02079015 - Trường Tiểu học Kiến Thiết Đơn vị kiểm kê

T02116016 - Trường THCS Hợp Tiến Đơn vị kiểm kê

T02078020 - Trường THCS Khởi Nghĩa Đơn vị kiểm kê

T02005058 - Trường THPT Tứ Kỳ Đơn vị kiểm kê

T02056007 - Trung tâm sự nghiệp công phường Đơn vị kiểm kê

T02062008 - Trường Mầm non quận Đồ Sơn Đơn vị kiểm kê

T02068013 - Trường TH & THCS Lê Khắc Cẩn Đơn vị kiểm kê

T02080008 - Trường Mầm non Quang Phục Đơn vị kiểm kê

T02174001 - Liên đoàn lao động thành phố Đơn vị kiểm kê

T02083023 - THCS Vinh Quang- Thanh Lương Đơn vị kiểm kê

T02139 - UBND Xã Lạc Phượng Đơn vị tổng hợp

T02105008 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Đơn vị kiểm kê

T02128005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02050006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02081014 - Trường Tiểu học Đông Hưng Đơn vị kiểm kê

T02103018 - Trường THCS Hưng Đạo Đơn vị kiểm kê

T02139016 - Trường THCS Quang Trung Đơn vị kiểm kê

T02062012 - Trường Tiểu học Ngọc Xuyên Đơn vị kiểm kê

T02088 - UBND Xã Vĩnh Thịnh Đơn vị tổng hợp

T02116005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02115004 - Phòng Kinh tế xã Đơn vị kiểm kê

T02120003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02008049 - Trung tâm y tế Hồng Bàng Đơn vị kiểm kê

T02067004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02006001 - Văn phòng Sở Công thương Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02008010 - Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02124015 - Trường TH Định Sơn Đơn vị kiểm kê

T02114013 - Trường Tiểu học Nam Hồng Đơn vị kiểm kê



T02048019 - Trường THCS Minh Tân Đơn vị kiểm kê

T02083011 - Trường Mầm non Tân Hưng Đơn vị kiểm kê

T02083004 - Phòng Kinh tế xã Đơn vị kiểm kê

T02152023 - Trường THCS Cộng Hòa Đơn vị kiểm kê

T02106001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02150017 - Trường THCS Thanh Giang Đơn vị kiểm kê

T02083006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02078006 - Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đơn vị kiểm kê

T02104006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02008034 - Bệnh viện Sức khoẻ Tâm thần Hải DươngĐơn vị kiểm kê

T02069012 - Trường Tiểu học Mỹ Đức 1 Đơn vị kiểm kê

T02084011 - Trường Tiểu học Hòa Bình Đơn vị kiểm kê

T02042 - Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02066021 - Trường Tiểu học Lê Lợi Đơn vị kiểm kê

T02110007 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông phườngĐơn vị kiểm kê

T02078018 - Trường Tiểu học Minh Đức Đơn vị kiểm kê

T02048005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02145012 - Trường Mầm non Tân Quang II Đơn vị kiểm kê

T02154003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02115013 - Trường TH&THCS Nguyễn Đức SáuĐơn vị kiểm kê

T02146018 - THCS Tứ Cường Đơn vị kiểm kê

T02147 - UBND Xã Bắc Thanh Miện Đơn vị tổng hợp

T02146014 - Tiểu học Tứ Cường Đơn vị kiểm kê

T02094022 - Trường THCS Võ Thị Sáu Đơn vị kiểm kê

T02059010 - Trường Tiểu học Thực hành Đơn vị kiểm kê

T02126018 - Trường THCS Cẩm Phúc Đơn vị kiểm kê

T02128016 - Trường THCS Vĩnh Hồng Đơn vị kiểm kê

T02057002 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phườngĐơn vị kiểm kê

T02056013 - Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Đơn vị kiểm kê

T02066010 - Trường mầm non Bắc Sơn Đơn vị kiểm kê

T02140003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02105006 - Ban Văn hóa xã hội Đơn vị kiểm kê

T02121015 - Trường Mầm non Cẩm Chế Đơn vị kiểm kê

T02046002 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02077002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02067007 - Trung tâm sự nghiệp công Phường Đơn vị kiểm kê

T02127015 - Trường Tiểu học Lương Điền Đơn vị kiểm kê

T02071002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02092006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công Đặc khuĐơn vị kiểm kê

T02066023 - Trường THCS Đặng Cương Đơn vị kiểm kê

T02090007 - Trung tâm sự nghiệp công Xã Đơn vị kiểm kê

T02069004 - Phòng Kinh tế xã Đơn vị kiểm kê

T02057001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02055006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02048018 - Trường THCS Ngũ Lão Đơn vị kiểm kê

T02059014 - Trường THCS Trần Hưng Đạo Đơn vị kiểm kê

T02007001 - Văn phòng Sở Đơn vị kiểm kê

T02055008 - Trung tâm chính trị phường Lê ChânĐơn vị kiểm kê

T02121016 - Trường THCS Cẩm Chế Đơn vị kiểm kê

T02069007 - Trung tâm sự nghiệp công Xã Đơn vị kiểm kê

T02133002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Yết KiêuĐơn vị kiểm kê

T02143002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê



T02106015 - Trường trung học cơ sở Tân Dân Đơn vị kiểm kê

T02174 - Mặt trận Tổ quốc thành phố Đơn vị tổng hợp

T02076007 - Trung tâm sự nghiệp công Xã Đơn vị kiểm kê

T02117018 - Trường MN Nam Trung Đơn vị kiểm kê

T02132004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị XãĐơn vị kiểm kê

T02153006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02137010 - Trường Mầm non Ngọc Kỳ Đơn vị kiểm kê

T02085015 - Trường Tiểu học Liên Am - Lý Học Đơn vị kiểm kê

T02062 - UBND Phường Đồ Sơn Đơn vị tổng hợp

T02104 - UBND Phường Nguyễn Trãi Đơn vị tổng hợp

T02057011 - Trường Mầm Non Đằng Hải Đơn vị kiểm kê

T02080007 - Trung tâm sự nghiệp công Xã Đơn vị kiểm kê

T02146005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02098004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02156008 - MN Bình Lãng Đơn vị kiểm kê

T02113002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02077001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02104005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02128011 - Trường mầm non Kẻ Sặt Đơn vị kiểm kê

T02056001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02125004 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02113015 - Trường THCS Thăng Long Đơn vị kiểm kê

T02102014 - Trường THCS Phả Lại Đơn vị kiểm kê

T02151018 - Trường THCS Phúc Thành Đơn vị kiểm kê

T02054008 - Trường Mầm non Sao Sáng 8 Đơn vị kiểm kê

T02120014 - Trường tiểu học An Phượng Đơn vị kiểm kê

T02148008 - Trường THCS Tân Trào Đơn vị kiểm kê

T02103008 - Trung tâm Chính trị phường Trần Hưng ĐạoĐơn vị kiểm kê

T02088001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02084006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02100 - UBND Phường Tứ Minh Đơn vị tổng hợp

T02078011 - Trường Mầm non Tiên Thanh Đơn vị kiểm kê

T02055026 - Trường THCS Ngô Quyền Đơn vị kiểm kê

T02155006 - Trung tâm văn hóa Thông tin, Truyền thôngĐơn vị kiểm kê

T02092008 - Trường Tiểu học đặc khu Bạch Long VĩĐơn vị kiểm kê

T02127001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02154013 - Trường Tiểu Học Bình Dân Đơn vị kiểm kê

T02096001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02051016 - Trường MN Thượng Lý Đơn vị kiểm kê

T02145018 - Trường Tiểu học Văn Giang Đơn vị kiểm kê

T02094004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02062003 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê

T02138019 - Trường trung học cơ sở Chí Minh điểm Trường BĐơn vị kiểm kê

T02080 - UBND Xã Tiên Minh Đơn vị tổng hợp

T02112004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02008046 - Trung tâm y tế Vĩnh Bảo Đơn vị kiểm kê

T02065007 - Trường mầm non Hoà Nghĩa Đơn vị kiểm kê

T02048001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02054011 - Trường Mầm non Sao Sáng 5 Đơn vị kiểm kê

T02151009 - Trường Mầm non Kim Liên Đơn vị kiểm kê

T02051015 - Trường MN Sở Dầu Đơn vị kiểm kê

T02113001 - Văn phòng Đảng ủy xã Đơn vị kiểm kê



T02133013 - Trường tiểu học Lê Lợi, xã Yết KiêuĐơn vị kiểm kê

T02062014 - Trường Tiểu học và THCS Vạn HươngĐơn vị kiểm kê

T02048013 - Trường Tiểu học Gia Minh Đơn vị kiểm kê

T02044004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02112022 - Trường THCS Tân Dân Đơn vị kiểm kê

T02056010 - Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc Đơn vị kiểm kê

T02152018 - Trường Tiểu Học Lai Vu Đơn vị kiểm kê

T02152002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02124008 - Trường MN Cẩm Giang Đơn vị kiểm kê

T02008035 - Bệnh viện Y học cổ truyền Hải DươngĐơn vị kiểm kê

T02144016 - Trường THCS Tân Phong Đơn vị kiểm kê

T02151016 - Trường Tiểu học Kim Anh Đơn vị kiểm kê

T02141007 - Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thông xãĐơn vị kiểm kê

T02044002 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02109004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02155004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng - Đô thị Đơn vị kiểm kê

T02144015 - Trường tiêu học Hồng Đức Đơn vị kiểm kê

T02117002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02153016 - Trường THCS Kim Tân Đơn vị kiểm kê

T02062004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02147015 - Trường THCS Lam Sơn Đơn vị kiểm kê

T02111008 - Trường MN An Sinh Đơn vị kiểm kê

T02097006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02092007 - Trung tâm sự nghiệp công Đặc khu Đơn vị kiểm kê

T02108002 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02066 - UBND Phường An Dương Đơn vị tổng hợp

T02065014 - Trường Tiểu học và THCS Tân ThànhĐơn vị kiểm kê

T02062013 - Trường Tiểu học Hải Sơn Đơn vị kiểm kê

T02101006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02121014 - Trường Tiểu học Cẩm Chế Đơn vị kiểm kê

T02044016 - Trường tiểu học Thủy Sơn Đơn vị kiểm kê

T02092005 - Phòng Văn hóa - Xã hộ Đặc khu Đơn vị kiểm kê

T02047008 - Trường Mần non Lập Lễ Đơn vị kiểm kê

T02124017 - Trường THCS Thạch Lỗi Đơn vị kiểm kê

T02091002 - Văn phòng HĐND và UBND Đặc khuĐơn vị kiểm kê

T02061013 - Trường THCS Hợp Đức Đơn vị kiểm kê

T02061008 - Trường Mầm non Minh Đức Đơn vị kiểm kê

T02001001 - VP Văn phòng UBND Thành phố Hải Phòng (ĐV kiểm kê)Đơn vị kiểm kê

T02056014 - Trường Tiểu học Vĩnh Niệm Đơn vị kiểm kê

T02074015 - Trường mầm non Đại Đồng Đơn vị kiểm kê

T02044 - UBND Phường Thuỷ Nguyên Đơn vị tổng hợp

T02068007 - Trung tâm sự nghiệp công Xã Đơn vị kiểm kê

T02140001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02134014 - Trường Tiểu học Hoàng Diệu Đơn vị kiểm kê

T02031 - Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Bảo Đơn vị kiểm kê

T02081003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02148015 - Trường Tiểu học đoàn kết Đơn vị kiểm kê

T02102013 - Trường THCS Cổ Thành Đơn vị kiểm kê

T02126013 - Trường tiểu học Tân Trường 2 Đơn vị kiểm kê

T02073002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02083024 - THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Đơn vị kiểm kê

T02101007 - Trung tâm sự nghiệp công Phường Đơn vị kiểm kê



T02134022 - Trường Trung học cơ sở Đoàn ThượngĐơn vị kiểm kê

T02157009 - Trường Tiểu học Ngũ Đoan Đơn vị kiểm kê

T02133015 - Trường tiểu học Trùng Khánh, xã Yết KiêuĐơn vị kiểm kê

T02134011 - Trường Mầm non Thống Kênh Đơn vị kiểm kê

T02091022 - Trường TH&THCS Gia Luận Đơn vị kiểm kê

T02110008 - Trường Tiểu học Lê Ninh Đơn vị kiểm kê

T02093018 - THCS Ngô Gia Tự Đơn vị kiểm kê

T02047014 - Trường Mần non Phục Lễ Đơn vị kiểm kê

T02058005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02151004 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02054020 - Trường Tiểu học Đằng Giang Đơn vị kiểm kê

T02096023 - Trường THCS Trần Phú Đơn vị kiểm kê

T02126006 - Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thôngĐơn vị kiểm kê

T02076006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02059005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02040 - Vườn Quốc gia Cát Bà Đơn vị kiểm kê

T02155012 - Trường THCS Ái Quốc Đơn vị kiểm kê

T02144012 - Trường tiểu học Tân Phong Đơn vị kiểm kê

T02109010 - MN An Phụ Đơn vị kiểm kê

T02119003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02101001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02008038 - Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Hải DươngĐơn vị kiểm kê

T02054012 - Trường Mầm non Sao Sáng 7 Đơn vị kiểm kê

T02127010 - Trường Tiểu học Cẩm Hưng Đơn vị kiểm kê

T02052007 - Trung tâm sự nghiệp công Phường Đơn vị kiểm kê

T02091026 - Trường TH&THCS Nghĩa Lộ Đơn vị kiểm kê

T02050014 - Tiểu học Hợp Thành Đơn vị kiểm kê

T02103009 - Trường Mầm non Cộng Hoà Đơn vị kiểm kê

T02060012 - Trường Mầm non Hướng Dương Đơn vị kiểm kê

T02047006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02009007 - Phòng Công chứng số 2 Đơn vị kiểm kê

T02086002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02126014 - Trường tiểu học Cẩm Phúc Đơn vị kiểm kê

T02111010 - Trường MN Phạm Thái Đơn vị kiểm kê

T02146011 - Mầm non Ngũ Hùng Đơn vị kiểm kê

T02137022 - Trường THCS Ngọc Kỳ Đơn vị kiểm kê

T02083009 - Trường Mầm non Thị trấn Đơn vị kiểm kê

T02111007 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông phườngĐơn vị kiểm kê

T02071014 - Trường THCS Trường Thọ Đơn vị kiểm kê

T02063 - UBND Phường Hưng Đạo Đơn vị tổng hợp

T02050019 - THCS Hợp Thành Đơn vị kiểm kê

T02122016 - Trường THCS Thanh Lang Đơn vị kiểm kê

T02132025 - Trường THCS Tân Tiến Đơn vị kiểm kê

T02137 - UBND Xã Tân Kỳ Đơn vị tổng hợp

T02072021 - Trường THCS Trường Sơn Đơn vị kiểm kê

T02066012 - Trường mầm non Tân Tiến Đơn vị kiểm kê

T02087006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02065012 - Trường THCS Hải Thành Đơn vị kiểm kê

T02137008 - Trường Mầm non Tân Kỳ Đơn vị kiểm kê

T02091 - UBND Đặc khu Cát Hải Đơn vị tổng hợp

T02122011 - Trường Tiểu học Thanh Xuân Đơn vị kiểm kê

T02144002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê



T02116006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02091007 - Trung tâm Văn hóa - TT và TT Đặc khuĐơn vị kiểm kê

T02155005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Đơn vị kiểm kê

T02104011 - Trường Tiểu học Bến Tắm Đơn vị kiểm kê

T02070004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị XãĐơn vị kiểm kê

T02054023 - Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Đơn vị kiểm kê

T02141002 - Văn phòng HĐND và UBND Xã Đơn vị kiểm kê

T02134008 - Trường Mầm non Toàn Thắng Đơn vị kiểm kê

T02145023 - Trường THCS Tân Quang Đơn vị kiểm kê

T02139010 - Trường Mầm non Phượng Kỳ Đơn vị kiểm kê

T02106011 - Trường tiểu học An Lạc Đơn vị kiểm kê

T02157012 - Trường Mầm non Ngũ Đoan Đơn vị kiểm kê

T02090 - UBND Xã Việt Khê Đơn vị tổng hợp

T02123015 - Trường tiểu học Thanh Cường Đơn vị kiểm kê

T02005027 - Trường THPT An Lão Đơn vị kiểm kê

T02089012 - Trường Tiểu học Giang Biên Đơn vị kiểm kê

T02066009 - Trường mầm non Đặng Cương Đơn vị kiểm kê

T02065013 - Trường THCS Hoà Nghĩa Đơn vị kiểm kê

T02146004 - Phòng Kinh tế xã Đơn vị kiểm kê

T02138012 - Trường Tiểu học Chí Minh I Điểm Trường AĐơn vị kiểm kê

T02103011 - Trường Mầm non Hưng Đạo Đơn vị kiểm kê

T02065003 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê

T02048014 - Trường Tiểu học Gia Đức Đơn vị kiểm kê

T02047003 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê

T02106004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02146001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02044012 - Trường mầm non Dương Quan Đơn vị kiểm kê

T02148003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02123006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02046003 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê

T02051013 - Trường MN Phan Bội Châu Đơn vị kiểm kê

T02067010 - Trường THCS Hồng Thái Đơn vị kiểm kê

T02044003 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê

T02076011 - Trường Mầm non Du Lễ Đơn vị kiểm kê

T02011005 - Đoàn Chèo Hải Phòng Đơn vị kiểm kê

T02152024 - Trường THCS Lai Vu Đơn vị kiểm kê

T02152001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02005043 - Trường THPT Nhữ Văn Lan Đơn vị kiểm kê

T02134005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Gia PhúcĐơn vị kiểm kê

T02115006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02108008 - Trường Mầm Non Hiến Thành Đơn vị kiểm kê

T02151015 - Trường Tiểu học Phú Thái Đơn vị kiểm kê

T02114008 - Trường Mầm non Nam Sách Đơn vị kiểm kê

T02009005 - Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước số 2Đơn vị kiểm kê

T02136003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02113010 - Trường mầm non Lạc Long Đơn vị kiểm kê

T02090005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02140013 - Trường THCS Nguyên Giáp Đơn vị kiểm kê

T02088008 - Trường Mầm non Thắng Thủy Đơn vị kiểm kê

T02126010 - Trường MN Cẩm Điền Đơn vị kiểm kê

T02128013 - Trường Tiểu học Kẻ Sặt Đơn vị kiểm kê

T02087017 - TrườngTHCS An Hòa Đơn vị kiểm kê



T02104007 - Trung tâm sự nghiệp công Phường Đơn vị kiểm kê

T02061014 - Trường THCS Bàng La Đơn vị kiểm kê

T02152022 - Trường THCS Thượng Vũ Đơn vị kiểm kê

T02123009 - Trường tiểu học Thanh Quang Đơn vị kiểm kê

T02021 - Ban Quản lý dự án khu vực Kiến An Đơn vị kiểm kê

T02050021 - THCS Cao Nhân Đơn vị kiểm kê

T02057014 - Trường Tiểu học Cát Bi Đơn vị kiểm kê

T02114011 - Trường Mầm non Đồng Lạc Đơn vị kiểm kê

T02147010 - Trường MN Lê Hồng Đơn vị kiểm kê

T02112023 - Trường THCS Duy Tân Đơn vị kiểm kê

T02081005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02135006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02076005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02148004 - Phòng Kinh tế xã Đơn vị kiểm kê

T02122018 - Trường Mầm non Liên Mạc Đơn vị kiểm kê

T02008037 - Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải DươngĐơn vị kiểm kê

T02103 - UBND Phường Trần Hưng Đạo Đơn vị tổng hợp

T02071013 - Trường tiểu học Bát Trang Đơn vị kiểm kê

T02141004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị XãĐơn vị kiểm kê

T02052018 - Trường THCS Đại Bản Đơn vị kiểm kê

T02030 - Ban Quản lý dự án khu vực Thuỷ NguyênĐơn vị kiểm kê

T02006002 - Trung tâm Xúc tiến phát triển Thương mạiĐơn vị kiểm kê

T02133012 - Trường mầm non Thống Nhất, xã Yết KiêuĐơn vị kiểm kê

T02124004 - Phòng Kinh tế Đơn vị kiểm kê

T02062006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công PhườngĐơn vị kiểm kê

T02050008 - Mầm non Quảng Thanh Đơn vị kiểm kê

T02134020 - Trường Trung học cơ sở Hồng HưngĐơn vị kiểm kê

T02101013 - Trường Tiểu học Chí Minh Đơn vị kiểm kê

T02103012 - Trường Tiểu học Cộng Hoà Đơn vị kiểm kê

T02053004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02066005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Đơn vị kiểm kê

T02005029 - Trường THPT Thụy Hương Đơn vị kiểm kê

T02089010 - Trường Mầm non Vĩnh An Đơn vị kiểm kê

T02060013 - Trường Tiểu học Ngọc Sơn Đơn vị kiểm kê

T02077011 - Trường Tiểu học Đại Thắng Đơn vị kiểm kê

T02009003 - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP Hải Phòng số 2Đơn vị kiểm kê

T02092003 - Ủy ban MTTQ Đặc khu Đơn vị kiểm kê

T02067001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02132021 - Trường THCS Gia Khánh Đơn vị kiểm kê

T02107015 - Trường THCS An Lưu Đơn vị kiểm kê

T02086020 - Trường THCS Cộng Hiền Đơn vị kiểm kê

T02134003 - Ủy ban MTTQ Xã Gia Phúc Đơn vị kiểm kê

T02116004 - Phòng Kinh tế Xã Đơn vị kiểm kê

T02130010 - Trường MN Thái Minh 2 Đơn vị kiểm kê

T02063014 - Trường Tiểu học Đa Phúc Đơn vị kiểm kê

T02091010 - Trung tâm chính trị Đơn vị kiểm kê

T02073015 - Trường Tiểu học - THCS Thụy HươngĐơn vị kiểm kê

T02127011 - Trường THCS Cẩm Hưng Đơn vị kiểm kê

T02138014 - Trường Mầm non Chí Minh I Đơn vị kiểm kê

T02149013 - Trường THCS Đoàn Tùng Đơn vị kiểm kê

T02170 - Cty TNHH MTV Khu công nghiệp Lai VuĐơn vị kiểm kê

T02058008 - TrườngTHCS Đông Hải Đơn vị kiểm kê



T02062015 - Trường THCS Vạn Sơn Đơn vị kiểm kê

T02090012 - Tiểu học Lại Xuân Đơn vị kiểm kê

T02093014 - TH Phú Lương Đơn vị kiểm kê

T02078015 - Trường Tiểu học Khởi Nghĩa Đơn vị kiểm kê

T02130004 - Phòng Kinh tế xã Đơn vị kiểm kê

T02061012 - Trường Tiểu học Bàng La Đơn vị kiểm kê

T02013004 - Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02044011 - Trường mầm non Tân Dương Đơn vị kiểm kê

T02078009 - Trường Mầm non Quyết Tiến Đơn vị kiểm kê

T02059003 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê

T02120013 - Trường tiểu học Tân An Đơn vị kiểm kê

T02081008 - Trường Mầm non Tây Hưng Đơn vị kiểm kê

T02049001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Đơn vị kiểm kê

T02117017 - Tiểu học Quốc Tuấn Đơn vị kiểm kê

T02107016 - Trường THCS Long Xuyên Đơn vị kiểm kê

T02152007 - Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông xãĐơn vị kiểm kê

T02093013 - TH Nhị Châu Đơn vị kiểm kê

T02135016 - Trường THCS Nhật Tân Đơn vị kiểm kê

T02052021 - Trường THCS Quán Toan Đơn vị kiểm kê

T02134018 - Trường Trung học cơ sở Toàn ThắngĐơn vị kiểm kê

T02005025 - Trường THPT Kiến An Đơn vị kiểm kê

T02135003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02073012 - Trường Mầm non Thanh Sơn Đơn vị kiểm kê

T02055001 - Văn phòng Đảng ủy Phường Lê ChânĐơn vị kiểm kê

T02082008 - Trường MN Hùng Thắng Đơn vị kiểm kê

T02115014 - Trường THCS An Sơn Đơn vị kiểm kê

T02142022 - Trường THCS Quyết Thắng Đơn vị kiểm kê

T02073010 - Trường Tiểu học thị trấn Núi Đối Đơn vị kiểm kê

T02081 - UBND Xã Chấn Hưng Đơn vị tổng hợp

T02081007 - Trung tâm sự nghiệp công Xã Đơn vị kiểm kê

T02077004 - Phòng Kinh tế xã Quyết Thắng Đơn vị kiểm kê

T02069011 - Trường Tiểu học Trần Tất Văn Đơn vị kiểm kê

T02138 - UBND Xã Chí Minh Đơn vị tổng hợp

T02008013 - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02150008 - Trường Mầm Non Chi Lăng Bắc Đơn vị kiểm kê

T02105003 - Văn phòng Đảng ủy Đơn vị kiểm kê

T02072012 - Trường mầm non Trường Sơn Đơn vị kiểm kê

T02067017 - Trường THCS An Đồng Đơn vị kiểm kê

T02055017 - Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh KhaiĐơn vị kiểm kê

T02062010 - Trường Mầm non Ngọc Xuyên Đơn vị kiểm kê

T02026 - Ban Quản lý dự án khu vực An Dương Đơn vị kiểm kê

T02066013 - Trường mầm non An Dương Đơn vị kiểm kê

T02072010 - Trường mầm non An Thắng Đơn vị kiểm kê

T02059019 - Trường Mầm Non Nhi Đức Đơn vị kiểm kê

T02087014 - Trường Tiểu học An Hòa Đơn vị kiểm kê

T02139003 - Ủy ban MTTQ Xã Đơn vị kiểm kê

T02008007 - Bệnh viện Nhi Hải Phòng Đơn vị kiểm kê

T02118006 - Trường Mầm non An Bình Đơn vị kiểm kê

T02056004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02135008 - Trường Tiểu học Phạm Trấn Đơn vị kiểm kê

T02134010 - Trường Mầm non Hồng Hưng Đơn vị kiểm kê

T02045002 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê



T02094019 - Trường Tiểu học Tân Bình Đơn vị kiểm kê

T02001004 - Cổng thông tin điện tử thành phố Đơn vị kiểm kê

T02093004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02091021 - Trường TH&THCS Hiền Hào Đơn vị kiểm kê

T02146016 - Tiểu học Cao Thắng Đơn vị kiểm kê

T02044019 - Trường tiểu học Dương Quan Đơn vị kiểm kê

T02095010 - Trường Mầm non Cao An Đơn vị kiểm kê

T02090008 - Mầm non Lại Xuân Đơn vị kiểm kê

T02005019 - Trường THPT Phan Đăng Lưu Đơn vị kiểm kê

T02135013 - Trường THCS Phạm Trấn Đơn vị kiểm kê

T02086019 - Trường THCS Đồng Minh Đơn vị kiểm kê

T02152020 - Trường THCS Tuấn Việt Đơn vị kiểm kê

T02101011 - Trường mầm non Văn An Đơn vị kiểm kê

T02046016 - Trường THCS An Lư Đơn vị kiểm kê

T02005078 - Trường THPT Đồng Gia Đơn vị kiểm kê

T02119024 - Trường THCS Thanh Sơn Đơn vị kiểm kê

T02008009 - Bệnh viện Y học cổ truyền Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02034 - Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng Đơn vị kiểm kê

T02109007 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông phườngĐơn vị kiểm kê

T02072014 - Trường TH Thị trấn An Lão Đơn vị kiểm kê

T02051022 - Trường Tiểu học Hùng Vương Đơn vị kiểm kê

T02175 - Trường Đại học Hải Dương Đơn vị kiểm kê

T02157 - UBND Xã Kiến Hưng Đơn vị tổng hợp

T02063009 - Trường THCS Anh Dũng Đơn vị kiểm kê

T02121006 - Trung tâm Phục vụ hành chính công XãĐơn vị kiểm kê

T02120010 - Trung tâm sự nghiệp công Xã Đơn vị kiểm kê

T02091012 - Trường Mầm non Trân Châu Đơn vị kiểm kê

T02130012 - Trường TH Tân Hồng Đơn vị kiểm kê

T02066018 - Trường Tiểu học Nam Sơn Đơn vị kiểm kê

T02141016 - Tiểu học Đồng Tâm Đơn vị kiểm kê

T02107004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02052003 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02095012 - Trường tiểu học lai Cách Đơn vị kiểm kê

T02116001 - Văn phòng Đảng ủy Xã Đơn vị kiểm kê

T02065010 - Trường tiểu học Hải Thành Đơn vị kiểm kê

T02137005 - Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đơn vị kiểm kê

T02008041 - Trung tâm y tế Ngô Quyền Đơn vị kiểm kê

T02078022 - Trường THCS Tiên Lãng Đơn vị kiểm kê

T02095008 - Trường Mầm non Việt Hoà Đơn vị kiểm kê

T02127004 - Ban Chỉ huy Quân sự xã Đơn vị kiểm kê

T02136015 - Trường MN Tứ Kỳ Đơn vị kiểm kê

T02138013 - Trường Tiểu học Chí Minh I Điểm Trường BĐơn vị kiểm kê

T02 - Thành phố Hải Phòng QTHT

T02010005 - Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú yĐơn vị kiểm kê

T02017004 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thanh MiệnĐơn vị kiểm kê

T02131012 - Trường tiểu học Thái Dương Đơn vị kiểm kê

T02055020 - Trường Tiểu học Lê Văn Tám Đơn vị kiểm kê

T02006005 - Trung tâm khuyến công Đơn vị kiểm kê

T02064004 - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị PhườngĐơn vị kiểm kê

T02064 - UBND phường An Phong Đơn vị tổng hợp

T02055007 - Trung tâm sự nghiệp công phường Lê ChânĐơn vị kiểm kê

T02078021 - Trường THCS Tiên Thanh Đơn vị kiểm kê



T02157010 - Trường Tiểu học Tân Trào Đơn vị kiểm kê

T02044021 - Trường THCS Tân Dương Đơn vị kiểm kê

T02008014 - Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải PhòngĐơn vị kiểm kê

T02045012 - Trường Tiểu học Kiền Bái Đơn vị kiểm kê

T02010006 - Chi cục Quản lý tài nguyên nước và
 Phòng chống thiên taiĐơn vị kiểm kê

T02154016 - Trường Tiểu Học Tam Kỳ Đơn vị kiểm kê

T02154004 - Phòng Kinh tế Xã Đơn vị kiểm kê

T02093002 - Văn phòng HĐND và UBND PhườngĐơn vị kiểm kê

T02118 - UBND Xã An Phú Đơn vị tổng hợp

T02094003 - Ủy ban MTTQ Phường Đơn vị kiểm kê

T02008006 - Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng Đơn vị kiểm kê

T02005024 - Trường THPT Lê Ích Mộc Đơn vị kiểm kê

T02091008 - Ban quản lý dự án đặc khu Đơn vị kiểm kê
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